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Ngày dạy:


	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu Giới thiệu một số dụng cụ đo - Thực hành sử dụng một số dụng cụ đo thể tích.



	Tiết 7:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu Kính lúp và kính hiển vi quang học – Thực hành sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học
Hoạt động 3: luyện tập
Hoạt động 4: vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung:

- NL tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về các quy định, các kí hiệu cảnh báo về an toàn trong phòng thực hành. Nội quy phòng thực hành để tránh rủi ro có thể xảy ra. 
- NL giao tiếp và hợp tác:

+ Tập hợp nhóm theo đúng yêu cầu, nhanh và đảm bảo trật tự.

+ Hỗ trợ các thành viên trong nhóm cách thực hiện nhiệm vụ.

+ Ghi chép kết quả làm việc nhóm một cách chính xác, có hệ thống.

+ Thảo luận, phối hợp tốt và thống nhất ý kiến với các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ nhóm.

- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo:

+ Sử dụng ngôn ngữ chính xác có thể diễn đạt mạch lac, rõ ràng.

+ Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.

+ Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.

+ Biết đặt các câu hỏi khác nhau về các vấn đề trong bài học.

1.2. Năng lực khoa học tự nhiên:

- Sử dụng đúng mục đích và đúng cách một số dụng cụ đo thường gặp trong học tập môn KHTN.

- Sử dụng được kính lúp và kính hiển vi quang học để quan sát mẫu vật. 

- Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.

- Phân biệt được các hình ảnh quy tắc an toàn trong phòng thực hành.

2. Phẩm chất: 

- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về các quy định, quy tắc an toàn trong phòng thực hành.

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về các biển báo an toàn, hình ảnh các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm.

- Trung thực: Báo cáo chính xác, nhận xét khách quan kết quả thực hiện.

- Tôn trọng: Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- SGK.

- Bài giảng powerpoint (Kèm kênh: tranh, hình ảnh về quy định an toàn trong phòng thực hành).

- Video liên quan đến nội dung về các quy định an toàn trong phòng thực hành: Link:.................https://www.youtube.com/watch?v=11G_IWP5Ey0

- Kính lúp, kính hiển vi quang học. Bộ mẫu vật tế bào cố định hoặc mẫu vật tươi, lamen, lam kính, nước cất, que cấy....

- Một số dụng cụ đo lường thường gặp trong học tập môn KHTN: Cân đồng hồ, nhiệt kế, ống đong, pipet, cốc đong....

- Video liên quan đến nội dung về cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học để quan sát mẫu vật: Link:.................https://www.youtube.com/watch?v=MR1dsx1WFnA

- Phiếu học tập cá nhân; Phiếu học tập nhóm.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH
a) Mục tiêu: 

Giúp học sinh xác định được vấn đề: Cần phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.

b) Nội dung: 

- Chiếu video về 01 vụ nổ phòng thực hành thí nghiệm đã được đưa lên VTV1 năm 20. (Link:.....). https://www.youtube.com/watch?v=JOPLHO4UOA4

- Yêu cầu mỗi học sinh dự đoán, phân tích và trình bày về nguyên nhân, hậu quả của vụ nổ phòng thực hành thí nghiệm.

c) Sản phẩm: 

- Bài trình bày và câu trả lời của cá nhân HS. HS khác đánh giá, bổ sung ý kiến.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: Xem video phòng thực hành thí nghiệm và yêu cầu HS trả lời 2 câu hỏi sau ra giấy:

Câu 1. Video nói đến sự kiện gì? Diễn ra ở đâu?

Câu 2. Nguyên nhân và hậu quả vụ nổ phòng thực hành thí nghiệm?

- Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên theo dõi, hỗ trợ): Học sinh xem video và thực hiện viết câu trả lời ra giấy. GV có thể chiếu lại video lần 2 để HS hiểu rõ hơn.

- Báo cáo kết quả (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo kết quả, thảo luận): GV gọi 1 HS bất kì trình bày báo cáo kết quả đã tìm được, viết trên giấy. HS khác bổ sung, nhận xét, đánh giá.

 - Kết luận, nhận định (giáo viên "chốt"): Trình bày cụ thể câu trả lời đúng:

Câu 1. Video nói đến sự kiện vụ nổ phòng thực hành thí nghiệm. Diễn ra phòng thực hành thí nghiệm.

Câu 2. Nguyên nhân và hậu quả vụ nổ phòng thực hành thí nghiệm: Sử dụng các hóa chất chưa an toàn. Gây ra hiện tượng cháy nổ, chết người....

GV đánh giá cho điểm câu trả lời của HS dựa trên mức độ chính xác so với 2 câu đáp án.

GV: Làm rõ vấn đề cần giải quyết/giải thích; nhiệm vụ học tập phải thực hiện tiếp theo: Phòng thực hành là gì? Tại sao phải thực hiện các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành? Để an toàn khi học trong phòng thực hành, cần thực hiện những quy định an toàn nào? Muốn giảm thiểu rủi ro và nguy hiểm khi học trong phòng thực hành, cần biết những kí hiệu cảnh báo nào?
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI/GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ/THỰC THI NHIỆM VỤ ĐẶT RA TỪ HOẠT ĐỘNG 1.
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu một số quy định an toàn khi học trong phòng thực hành
a) Mục tiêu: 

Giúp học sinh: Hiểu được: Ý nghĩa của các hình ảnh quy định an toàn trong phòng thực hành. Ý nghĩa, tác dụng của việc thực hiện những quy định an toàn. Phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn trong phòng thực hành.

b) Nội dung:

- Giáo viên chiếu slide hình 2.9 SGK trang 16. Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm (06 HS/nhóm): quan sát SGK kết hợp nhìn trên slide, trả lời câu hỏi trong thời gian 05p.

c) Sản phẩm: 

- Bài trình bày và câu trả lời của nhóm HS. Nhóm HS khác đánh giá, bổ sung ý kiến: Quy tắc an toàn khi học trong PTH.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ (giáo viên giao, học sinh nhận): 

+ GV chiếu slide hình 2.9, 2.10 SGK trang 16, 17. 

+ GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm trong thời gian 05p (06 HS/nhóm), đọc sách giáo khoa; Quan sát các hoạt động của HS trong phòng thực hành ở hình 2.9, 2.10 và trả lời câu hỏi ra PHT nhóm:

Câu 1: Những điều cần phải làm trong phòng thực hành, giải thích?

Câu 2: Những điều không được làm trong phòng thực hành, giải thích?

Câu 3: Sau khi tiến hành xong thí nghiệm cần phải làm gì? 

- Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên theo dõi, hỗ trợ): 

+ Học sinh quan sát hình 2.9, 2.10 và thực hiện trả lời câu hỏi.

+ Học sinh thảo luận, làm việc nhóm và thực hiện trả lời câu hỏi ra PHT nhóm. 

- Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo, thảo luận): 

+ GV gọi 01 HS bất kì trình bày câu trả lời. HS khác bổ sung, nhận xét, đánh giá.

+ GV lựa chọn 01 nhóm học sinh báo cáo kết quả: Viết lên bảng. Yêu cầu ghi rõ các ý trả lời theo câu hỏi đã đưa ra. Nhóm HS khác bổ sung, nhận xét, đánh giá.

- Kết luận, nhận định (giáo viên "chốt"): Trình bày cụ thể câu trả lời đúng:

+ PTH cũng là nơi có nhiều nguy cơ mất an toàn cho GV và HS vì chứa nhiều thiết bị, dụng cụ, mẫu vật, hóa chất... 

+ Để an toàn tuyệt đối khi học trong phòng thực hành, cần tuân thủ đúng và đầy đủ những nội quy, quy định an toàn PTH.

+ Những điều cần phải làm trong phòng thực hành: Thực hiện các quy định của phòng thực hành; Làm theo hướng dẫn của thầy cô giáo, giữ phòng thực hành ngăn nắp sạch sẽ, đeo găng tay và kính bảo hộ (nếu cần), thận trọng khi dùng đèn cồn, thông báo ngay với thầy cô khi gặp sự cố.

+ Những điều không được làm trong phòng thực hành: Tự ý vào phòng thực hành, làm thí nghiệm khi không được cho phép; ngửi nếm hóa chất; tự ý đổ hóa chất lẫn nhau; đổ hóa chất vào cống thoát nước hoặc môi trường; ăn uống trong phòng thực hành; chạy nhảy làm mất trật tự. 

+ Sau khi tiến hành thí nghiệm: cần thu gom chất thải để đúng nơi quy định, lau dọn sạch sẽ chỗ làm, sắp xếp dụng cụ gọn gàng, rửa tay bằng xà phòng.

GV đánh giá cho điểm câu trả lời của HS/ nhóm HS dựa trên mức độ chính xác so với các câu đáp án.

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu kí hiệu cảnh báo trong PTH

a) Mục tiêu: 

Giúp học sinh: Hiểu được tác dụng, ý nghĩa của các kí hiệu cảnh báo trong PTH. Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo thường sử dụng trong PTH.

b) Nội dung: 

- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm trong thời gian 03p (02 HS/1 bàn/nhóm), đọc sách giáo khoa; Quan sát một số kí hiệu cảnh báo trong PTH, hình 2.11. SGK, trang 18 và trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: 

- Bài trình bày và câu trả lời của nhóm 02 HS. Nhóm HS khác đánh giá, bổ sung ý kiến.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ (giáo viên giao, học sinh nhận): Giáo viên chiếu slide có hình 2.11. SGK trang 18. Yêu cầu HS quan sát SGK kết hợp nhìn trên slide, trả lời câu hỏi: 

Câu 4. Tác dụng, ý nghĩa của các kí hiệu cảnh báo trong PTH ở hình 2.11, SGK trang 18 là gì?

Câu 5. Tại sao lại sử dụng kí hiệu cảnh báo thay cho mô tả bằng chữ?

- Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên theo dõi, hỗ trợ): Nhóm 02 Học sinh/1 bàn thực hiện quan sát một số kí hiệu cảnh báo trong PTH, hình 2.11, SGK trang 18 + quan sát slide và trả lời câu hỏi. 

- Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo, thảo luận): GV lựa chọn 01 nhóm 02 học sinh nhanh nhất báo cáo trình bày: Thuyết trình trên slide/ máy chiếu. HS khác bổ sung, nhận xét, đánh giá.

- Kết luận, nhận định (giáo viên "chốt"): Trình bày cụ thể câu trả lời đúng:

+ Tác dụng, ý nghĩa của các kí hiệu cảnh báo trong PTH ở hình 2.11, SGK trang 18: Để giúp chủ động phòng tránh và giảm thiểu các rủi ro, nguy hiểm trong quá trình làm thí nghiệm. Các kí hiệu cảnh báo thường gặp trong PTH gồm: Chất độc; chất dễ cháy, chất ăn mòn, chất gây nổ, chất gây độc hại môi trường, chất độc hại sinh học...

+ Sử dụng kí hiệu cảnh báo thay cho mô tả bằng chữ vì: Kí hiệu cảnh báo có hình dạng và màu sắc riêng dễ nhận biết.

GV đánh giá cho điểm câu trả lời của HS/ nhóm HS dựa trên mức độ chính xác so với các câu đáp án.

Hoạt động 2.3: Tìm hiểu giới thiệu một số dụng cụ đo - Thực hành sử dụng một số dụng cụ đo thể tích.

a) Mục tiêu: 

Giúp học sinh: Hiểu được khái niệm dụng cụ đo, giới hạn đo, tác dụng và biết cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo... thường gặp trong PTH.

b) Nội dung: 

- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm trong thời gian 07p (02 HS/1 bàn/nhóm), đọc sách giáo khoa; Quan sát một số dụng cụ đo có trong PTH và hình 2.1. SGK, trang 12, 13 và trả lời câu hỏi trên PHT.

- Thực hành sử dụng dụng cụ đo thể tích vật thể...

c) Sản phẩm: 

- Bài trình bày và câu trả lời của nhóm 02 HS. Nhóm HS khác đánh giá, bổ sung ý kiến.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ (giáo viên giao, học sinh nhận): Giáo viên chiếu slide có hình 2.1. SGK, trang 12, 13, đọc thông tin SGK. Yêu cầu HS quan sát SGK kết hợp nhìn trên slide, dụng cụ đo có trong PTH, trả lời câu hỏi trên PHT và TH: 

Câu 6. Gia đình em sử dụng những dụng cụ nào để đo kích thước, khối lượng, nhiệt độ, thời gian?  Hãy kể tên các dụng cụ đo mà em biết? 

Câu 7. Tác dụng của các thiết bị, dụng cụ... thường gặp trong PTH ở 2.1. SGK, trang 12, 13 là gì?

Câu 8. Trình bày và TH cách sử dụng cốc chia độ, ống đong để đo thể tích chất lỏng?

Câu 9. Trình bày và TH cách sử dụng pipet nhỏ giọt để hút chất lỏng?

 Thực hành: Đo khối lượng và thể tích hòn đá bằng 2 dụng cụ: Cân đo và cốc chia độ. Ghi lại kết quả vào giấy.

- Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên theo dõi, hỗ trợ):             Nhóm 02 Học sinh/1 bàn thực hiện quan sát hình 2.1. SGK, trang 12, 13 kết hợp nhìn trên slide, đọc thông tin SGK trang 12,13, trả lời câu hỏi trên PHT. Thực hành: Đo khối lượng và thể tích hòn đá. Ghi lại kết quả vào giấy.

- Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo, thảo luận): GV lựa chọn 01 nhóm 02 học sinh nhanh nhất báo cáo trình bày: Thuyết trình trên slide/ máy chiếu/bảng. HS khác bổ sung, nhận xét, đánh giá.

- Kết luận, nhận định (giáo viên "chốt"): Trình bày cụ thể câu trả lời đúng:

Câu 6. Gia đình em sử dụng những dụng cụ nào để đo kích thước, khối lượng, nhiệt độ, thời gian: thước cuộn-đo kích thước, nhiệt kế-đo nhiệt độ, cân đồng hồ- đo khối lượng, đồng hồ đo thời gian... 
Một số dụng cụ đo khác: cân điện tử, pipet, cốc chia độ, ống đong, ... 

Câu 7. Tác dụng của các thiết bị, dụng cụ... thường gặp trong PTH ở hình 2.1. SGK, trang 12, 13: thước cuộn, thước dây, thước kẻ-đo kích thước, cân điện tử, cân đồng hồ, cân phân tích- đo khối lượng; cốc đong, ống đong, bình tam giác, pipet-đo thể tích chất lỏng và hút dung dịch, đồng hồ -đo thời gian, nhiệt kế-đo nhiệt độ, …

Câu 8. Cách sử dụng cốc chia độ, ống đong để đo thể tích chất lỏng. TH: Gồm 5 bước:

+ Ước lượng thể tích chất lỏng cần đo

+ Chọn cốc chia độ/ống đong thích hợp với thể tích cần đo

+ Đặt cốc chia độ/ống đong thẳng đứng, cho chất lỏng vào bình

+ Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mức chất lỏng trong cốc/ống

+ Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mức chất lỏng trong cốc/ống đong

Câu 9. Cách sử dụng pipet nhỏ giọt để hút chất lỏng. TH. Gồm 3 bước: (Chú ý: Luôn giữa pipet ở tư thế thẳng đứng)

+ Bóp trước một lực nhỏ ở phần đầu cao su hoặc đầu nhựa

+ Nhúng đầu pipet vào chất lỏng cần hút, sau đó nhả tay từ từ để hút chất lỏng lên

+ Bóp nhẹ để nhả từng giọt một (mỗi giọt có thể tích khoảng 50Microlit, 20 giọt là 1 ml)

Thực hành: Đo khối lượng và thể tích hòn đá bằng 2 dụng cụ: Cân đo và cốc chia độ. Ghi lại kết quả vào giấy.

GV đánh giá cho điểm câu trả lời của HS/ nhóm HS dựa trên mức độ chính xác so với các câu đáp án.

GV theo dõi, nhắc nhở HS chú ý: Dụng cụ thủy tinh dễ vỡ, phòng trường hợp vỡ => HD HS biện pháp xử lí để không gây thương tích.

GV theo dõi, hỗ trợ, đánh giá các thao tác thực hành đo khối lượng và thể tích vật thể và việc ghi lại kết quả của HS.

Hoạt động 2.4: Tìm hiểu Kính lúp và kính hiển vi quang học – Thực hành sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học
a) Mục tiêu: 

Giúp học sinh: Hiểu được tác dụng của kính lúp và kính hiển vi quang học. Phân biệt được các bộ phạn cấu tạo của kính lúp và kính hiển vi quang học. Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học để quan sát vật thể.

b) Nội dung: 

- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm trong thời gian 07p (02 HS/1 bàn/nhóm), đọc sách giáo khoa; Quan sát kính lúp và kính hiển vi quang học thật và trên hình 2.6-2.7, SGK trang 15 và trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: 

- Bài trình bày và câu trả lời của nhóm 02 HS. Nhóm HS khác đánh giá, bổ sung ý kiến.

- Hình ảnh mẫu vật HS quan sát được qua kính lúp và kính hiển vi quang học.

d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ (giáo viên giao, học sinh nhận): Giáo viên chiếu slide có hình 2.6-2.7SGK trang 15. Yêu cầu HS quan sát SGK kết hợp nhìn trên slide, kính lúp và kính hiển vi quang học có trong PTH, trả lời câu hỏi và TH: 

Câu 10. Tác dụng của kính lúp? Cấu tạo và cách sử dụng kính lúp? Thực hành sử dụng kính lúp để quan sát chữ trong sách. Ghi nhận xét ra giấy.

Câu 11. Tác dụng của kính hiển vi quang học? Cấu tạo, cách sử dụng, bảo quản kính hiển vi quang học? Thực hành sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát tiêu bản/mẫu vật sinh học. Vẽ hình ảnh quan sát được ra giấy/vở.

- Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện nhiệm vụ, giáo viên theo dõi, hỗ trợ): Nhóm 02 Học sinh/1 bàn thực hiện quan sát hình 2.6-2.7SGK, trang 15 + quan sát slide, kính lúp, kính hiển vi quang học trong PTH và trả lời câu hỏi. Thực hành sử dụng kính lúp để quan sát chữ trong sách. Ghi nhận xét vào giấy. Thực hành sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát tiêu bản/mẫu vật sinh học. Vẽ hình ảnh quan sát được ra giấy/vở.

- Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo, thảo luận): GV lựa chọn 01 nhóm 02 học sinh nhanh nhất báo cáo trình bày: Thuyết trình trên slide/ máy chiếu hoặc trực tiếp trên kính lúp, kính hiển vi quang học. Báo cáo kết quả quan sát được khi sử dụng kính lúp, kính hiển vi quang học. HS khác bổ sung, nhận xét, đánh giá.

- Kết luận, nhận định (giáo viên "chốt"): Trình bày cụ thể câu trả lời đúng:

Câu 10. Tác dụng của kính lúp: Khi sử dụng kính lúp, kích thước vật thể to hơn nhiều lần => Giúp quan sát vật thể to, rõ hơn. Kính lúp được sử dụng quan sát rõ hơn các vật thể nhỏ mà mắt thường khó quan sát. Cấu tạo kính lúp: Có nhiều loại kính lúp (kính lúp cầm tay, có giá đỡ...) nhưng đều gồm 3 bộ phận chính: Mặt kính, khung kính và tay cầm (giá đỡ). Cách sử dụng kính lúp: Tay cầm kính lúp. Điều chỉnh khoảng cách giữa kính với vật cần quan sát cho tới khi quan sát rõ vật. 

Thực hành sử dụng kính lúp để quan sát chữ trong sách. Ghi nhận xét ra giấy: Chữ có kích thước to và quan sát rõ hơn.

Câu 11. Tác dụng của kính hiển vi quang học: KHVQH là thiết bị được sử dụng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy/quan sát được (VD: tế bào). KHV bình thường có độ phóng đại từ 40-3000 lần.

Cấu tạo kính hiển vi quang học: Hình 2.7-SGK trang 15. (GV chiếu slide/ HS chỉ trên kính thật). Gồm 4 hệ thống chính: Hệ thống giá đỡ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống phóng đại và hệ thống điều chỉnh.

Cách sử dụng kính hiển vi quang học: Hình 2.8, SGK trang 17: Gồm 6 bước:

+ Bước 1: Cố định tiêu bản hiển vi lên bàn kính vào đúng khoảng sáng.

+ Bước 2: Xoay núm điều chỉnh thô để tiêu bản về gần vật kính.

+ Bước 3: Quan sát tiêu bản qua thị kính.

+ Bước 4: Điều chỉnh thấu kính, đèn chiếu sáng hoặc gương để có nguồn sáng vừa phải.

+ Bước 5; Xoay núm điều chỉnh thô để nhìn thấy tiêu bản.

+ Bước 6: Xoay núm điều chỉnh tinh để nhìn rõ tiêu bản.

Thực hành sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát tiêu bản/mẫu vật sinh học. Vẽ hình ảnh quan sát được ra giấy/vở.

GV theo dõi, nhắc nhở HS chú ý: Dụng cụ thủy tinh dễ vỡ, phòng trường hợp vỡ, sử dụng điện an toàn => HD HS biện pháp xử lí để không gây thương tích.

GV đánh giá cho điểm câu trả lời của HS/ nhóm HS dựa trên mức độ chính xác so với các câu đáp án và mẫu vật.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 

Củng cố cho HS kiến thức về các kí hiệu cảnh báo an toàn, quy định an toàn PTN... và kiến thức về sử dụng các dụng cụ đo, kính lúp, kính hiển vi QH.

b) Nội dung: 
Câu hỏi, bài tập GV giao cho học sinh thực hiện:

Câu 1. Việc làm nào sau đây được cho là KHÔNG an toàn trong phòng thực hành?

A. Đeo găng tay khi lấy hóa chất.

B. Tự ý làm thí nghiệm.

C. Quan sát lối thoát hiểm của phòng thực hành.

D. Rửa tay trước khi ra khỏi phòng thực hành.   

Câu 2. Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần:

A. Báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành

B. Tự xử lí và không thông báo với giáo viên 

C. Nhờ bạn xử lí sự cố 

D. Tiếp tục làm thí nghiệm 
Câu 3. Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hóa chất độc hại?
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Câu 4. Cho các dụng cụ sau trong phòng thực hành: Lực kế, nhiệt kế, cân đồng hồ, thước dây.

Hãy chọn dụng cụ thích hợp để đo:

a) Nhiệt độ của một cốc nước                       b) Khối lượng của viên bi sắt 

Câu 5. Kính lúp và KHV thường được dùng để quan sát những vật có đặc điểm như thế nào?

c) Sản phẩm: 

- Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập do học sinh thực hiện. 

- Dự kiến câu trả lời:

	1.B
	2.A
	3.D
	4. a. Nhiệt kế

b. Cân đồng hồ


Câu 5: Kính lúp và kính hiển vi được dùng để quan sát những vật có kích thước nhỏ trong nghiên cứu khoa học. 

d) Tổ chức thực hiện: 

GV chiếu câu hỏi lên slide, yêu cầu HS trả lời và cho điểm. 
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 

Vận dụng kiến thức, kĩ năng an toàn trong phòng thực hành đề xử lý tình huống thực tế 

b) Nội dung: 

Cách sơ cứu khi bị bỏng axit. 

c) Sản phẩm: 

Câu trả lời của HS, các HS khác nhận xét bổ sung. 
d) Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ (giáo viên giao, học sinh nhận): 

GV đưa ra tình huống: Bạn Nam lên phòng thí nghiệm nhưng không tuân theo quy tắc an toàn, Nam nghịch hóa chất, không may làm đổ axit H2SO4 đặc lên người. Khi đó cần làm gì để sơ cứu cho Nam? Giao cho các nhóm HS trao đổi đưa ra câu trả lời

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, GV gọi 1 nhóm lên trình bày câu trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- Kết luận, nhận định (giáo viên "chốt"):

+ Tùy theo mức độ nặng nhẹ của vết bỏng mà xử lý kịp thời. Nếu axit chỉ bám nhẹ vào quần áo thì ngay lập tức cởi bỏ. Nếu nếu quần áo đã bị tan chảy dính vào da thì không được cởi bỏ.

+ Đặt phần cơ thể bị dính axit dưới vòi nước chảy trong khoảng 15p, lưu ý không để axit chảy vào vùng da khác, không được kì cọ, chà sát vào da. 

+ Nếu ở gần hiệu thuốc, hãy mua thuốc muối (NaHCO3), sau đó pha loãng rồi rửa lên vết bỏng. 

+ Che phủ vùng bị bỏng bằng gạc khô hoặc quần áo sạch rồi đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. 


- GV đánh giá cho điểm câu trả lời của HS/ nhóm HS dựa trên mức độ chính xác so với các câu đáp án.

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học thuộc các quy định an toàn trong phòng thực hành và các ký hiệu cảnh báo trong phòng thực hành

- Chuẩn bị Bài 3. Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

-------------------------------------
Ngày soạn:

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO

TIẾT 8, 9, 10, 11, 12, 13_
             BÀI 3: ĐO CHIỀU DÀI, KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN

Thời gian thực hiện: 6 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 8:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là đo chiều dài, đo khối lượng và đo thời gian của một hoạt động bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Sự cảm nhận hiện tượng

	Tiết 9:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về đơn vị đo chiều dài.

Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về dụng cụ đo chiều dài.

Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về các bước đo chiều dài

	Tiết 10:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng.

Hoạt động 2.6: Tìm hiểu về dụng cụ đo khối lượng.

	Tiết 11:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.7: Tìm hiểu cấu tạo và các bước đo khối lượng bằng cân đồng hồ và cân điện tử.



	Tiết 12:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.8: Xác định vấn đề học tập là đo thời gian của một hoạt động bằng dụng cụ đo thời gian.

Hoạt động 2.9: Tìm hiểu về đơn vị đo thời gian.

	Tiết 13:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.10: Tìm hiểu về dụng cụ đo thời gian.

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về các bước đo thời gian bằng đồng hồ.

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tế để tìm hiểu về đơn vị, dụng cụ đo và cách khắc phục một số thao tác sai khi sử dụng thước để đo chiều dài, cân để đo khối lượng của vật và đồng hồ để đo thời gian.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra các bước tiến hành:
· Đo chiều dài, hợp tác trong thực hiện đo chiều dài của vật.

· Đo khối lượng bằng cân đồng hồ và cân điện tử, hợp tác trong thực hiện đo khối lượng của vật trong hoạt động trải nghiệm pha trà tắc.
· Đo thời gian một hoạt động, hợp tác trong thực hiện đo thời gian của một hoạt động bằng đồng hồ.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
· GQVĐ trong thực hiện đo chiều dài của vật và đề xuất phương án đo chiều dài đường kính lắp chai.

· GQVĐ trong thực hiện đo khối lượng của vật trong hoạt động trải nghiệm pha trà tắc và thiết kế cân đo khối lượng của vật.

· GQVĐ trong thực hiện đo thời gian của một hoạt động bằng đồng hồ.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng chiều dài, khối lượng, thời gian trong một số trường hợp đơn giản trước khi đo.

· Xác định được GHĐ và ĐCNN của một số loại thước, cân, đồng hồ đo thời gian thông thường.

· Chỉ ra được một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục những thao tác sai đó.

· Thực hiện đo được chiều dài, khối lượng của vật, thời gian của một hoạt động nào đó.

2. Phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
· Nhân ái: Tôn trọng sự khác biệt về năng lực nhận thức.

· Chăm chỉ: Luôn cố gắng học tập đạt kết quả tốt.

· Trung thực: Khách quan trong kết quả.

· Trách nhiệm: Quan tâm đến bạn trong nhóm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Giáo án, bài dạy Powerpoint
· Hình ảnh hoặc 1 số loại thước đo chiều dài: thước dây, thước cuộn, thước mét, thước kẻ...
· Hình ảnh hoặc 1 số loại cân: cân Robecval, cân đòn, cân đồng hồ, cân điện tử...
· Hình ảnh về các dụng cụ sử dụng đo thời gian từ trước đến nay.

· Phiếu học tập. 

· Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh: 

· Thước các loại, nắp chai các cỡ, ...
· Cân đồng hồ, quất, đường, nước, bình chia độ, cốc, thìa, ống hút...
· Một đồng hồ đeo tay (đồng hồ treo tường); 1 đồng hồ điện tử (đồng hồ trên điện thoại); 1 đồng hồ bấm giờ cơ học.

· Đoạn video chế tạo đồng hồ Mặt Trời: Hướng dẫn làm đồng hồ Mặt Trời - Xchannel - YouTube.

· Phiếu học tập KWL và phiếu học tập Chủ đề II: ĐO CHIỀU DÀI, ĐO KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN (đính kèm).

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ ĐO CHIỀU DÀI, ĐO KHỐI LƯỢNG VÀ ĐO THỜI GIAN CỦA MỘT HOẠT ĐỘNG BẰNG CÁC DỤNG CỤ ĐO THÍCH HỢP.

a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là đo chiều dài, đo khối lượng và đo thời gian của một hoạt động bằng dụng cụ đo phù hợp.
b) Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân trên phiếu học tập KWL để kiểm tra kiến thức nền của học sinh về đo chiều dài, đo khối lượng và đo thời gian của một hoạt động.

c) Sản phẩm: 

Câu trả lời của học sinh trên phiếu học tập KWL, có thể:

· Đo chiều dài bằng thước; đơn vị đo chiều dài là m, km…; có nhiều loại thước như: thước kẻ, thước thẳng, thước mét, thước dây, thước cuộn …; 
· Đo khối lượng bằng cân; đơn vị đo khối lượng là kg, tấn, tạ, yến …; có nhiều loại cân như: cân đồng hồ, cân tạ, cân đòn, cân điện tử…; khối lượng là số không âm; …
· Đo thời gian bằng đồng hồ; đơn vị của thời gian là giờ, phút, giây…; có nhiều loại đồng hồ như đồng hồ treo tường, đồng hồ điện tử…; thời gian là số không âm; …
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV phát phiếu học tập KWL và yêu cầu học sinh thực hiện cá nhân theo yêu cầu viết trên phiếu.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung trong phiếu, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. 

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV liệt kê đáp án của HS trên bảng.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Sự cảm nhận hiện tượng

a) Mục tiêu: Biết được giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về một số hiện tượng.
b) Nội dung: GV cho HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi, tìm hiểu dụng cụ đo trong môn KHTN.
c) Sản phẩm: HS phân biệt dụng cụ để đo chiều dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ, thể tích.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

-  GV cho HS quan sát hình 3.1 và 3.2 sgk và trả lời câu hỏi: 

+ Nhìn vào hình 3.1, liệu em có thể khẳng định được hình tròn màu đỏ (hình a) và hình (b) to bằng nhau không?

+ Dựa vào hình 3.2 hãy sắp xếp các đoạn thẳng (nằm ngang) trên mỗi hình 3.2a và 3.2b theo thứ tự từ ngắn đến dài và kiểm tra kết quả.

- GV yêu cầu HS: Hãy lấy ví dụ chứng tỏ các giác quan có thể cảm nhận sai một số hiện tượng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đưa ra một số minh chứng con người có thể cảm nhận sai hiện tượng đang xảy ra nếu chỉ dựa vào cảm giác.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS đứng dậy trình bày quả thực hiện

- GV gọi bạn khác đóng góp ý kiến, bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức cần ghi nhớ, chuyển sang nội dung mới.
	I. Sự cảm nhận hiện tượng

- Đôi khi, giác quan có thể làm cho chúng ta cảm nhận sai hiện tượng đang quan sát.

- Để có thể đánh giá về hiện tượng một cách khách quan, không bị phụ thuộc vào cảm giác chủ quan thì người ta thực hiện các phép đo.

- Cách lấy ví dụ: Chuẩn bị sẵn một cốc nước và ống hút bằng nhựa. Trải nghiệm hiện tượng nhìn thấy ống hút bị gấp khúc.




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về đơn vị đo chiều dài.

a) Mục tiêu: Học sinh ôn lại các loại đơn vị đo chiều dài.
b) Nội dung:

1. Hãy kể tên những đơn vị đo chiều dài mà em biết? 
2. Đổi đơn vị 

a. 1,25m = ..... dm                                     b. 0,1dm = ....mm

c. ......mm = 0,1m                                     d. ......cm = 0,5dm

3. Thông báo đơn vị chuẩn là mét (m). 

- Ngoài đơn vị là mét, người ta còn dùng đơn vị lớn hơn và nhỏ hơn của mét.

	Đơn vị
	Kí hiệu
	Đổi ra mét

	kilômét (kilometre)
	km
	1000m

	mét (metre)
	m
	      1m

	decimét (decimetre)
	dm
	      0,1m

	centimét (centimetre)
	cm
	      0,01m

	milimét (milimetre)
	mm
	      0,001m

	micrômét (micrometre)
	
[image: image6.wmf]m

m
	      0,000.001m

	nanômét (nanometre)
	nm
	      0,000.000.001m


- Giới thiệu thêm một số đơn vị đo độ dài khác như in (inch), dặm (mile).
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c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
1. Đơn vị đo chiều dài trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là m.

2. Đổi đơn vị:

a. 1,25m = 12,5 dm                                     b. 0,1dm = 10mm

c. 100mm = 0,1m                                        d. 5cm = 0,5dm

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: 

1. Hãy kể tên những đơn vị đo chiều dài mà em biết? 
2. Đổi đơn vị 

  a. 1,25m = ..... dm          b. 0,1dm = ....mm

  c. ......mm = 0,1m           d. ......cm = 0,5dm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận, trả lời câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS phát biểu ý kiến dựa trên kinh nghiệm bản thân.

- GV gọi bạn khác đóng góp ý kiến, bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức 

- GV dẫn dắt để HS lâp được bảng đơn vị đo chiều dài như bảng 3.1sgk.

- GV giới thiệu đơn vị chuẩn trong hệ đơn vị đo lường Việt Nam và một số đơn vị đo độ dài khác như in (inch), dặm (mile).
	II. Đo chiều dài

1. Tìm hiểu về đơn vị đo chiều dài

- Đơn vị đo chiều dài là mét, kí hiệu là m. 

- Một số đơn vị đo chiều dài khác:

Đơn vị

Kí hiệu

Đổi ra mét

Kilomét

km

1000m

Mét

m

1m

Decimét

dm

0,1m

Centimét

cm

0,01m

Milimét

mm

0,001m

Micromét

um

0,000001m




Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về dụng cụ đo chiều dài.

a) Mục tiêu: Học sinh nêu được các loại thước để đo chiều dài của vật.

b) Nội dung:

1. Hãy kể tên các dụng cụ đo chiều dài mà em biết.

2. GV giới thiệu một số loại thước ở hình 5.1a,b,c,d và yêu cầu HS nêu tên gọi?
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 3. GV thông báo khái niệm GHĐ và ĐCNN:

- GV yêu cầu HS xác định GHĐ và ĐCNN của một số loại cân sau đây:
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      ? Thước a và b, thước nào cho kết quả đo chính xác hơn?

c) Sản phẩm:

1. Dụng cụ đo chiều dài: thước dây, thước kẻ, thước mét, thước cuộn...

2. 
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3. (a): GHĐ: 10cm     ; ĐCNN: 0,5cm 

    (b): GHĐ: 10cm     ; ĐCNN: 0,1cm 

    (c): GHĐ: 15cm     ; ĐCNN: 1cm

- Thước b vì ĐCNN càng nhỏ, kết quả đo càng chính xác

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: 

1. Hãy kể tên các dụng cụ đo chiều dài mà em biết.

2. GV giới thiệu một số loại thước ở hình 5.1a, b, c, d và yêu cầu HS nêu tên gọi?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận, trả lời câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS phát biểu ý kiến dựa trên kinh nghiệm bản thân.

- GV gọi bạn khác đóng góp ý kiến, bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức 
	II. Đo chiều dài

2. Tìm hiểu về dụng cụ đo chiều dài

- Dụng cụ đo chiều dài: thước dây, thước nhựa…


Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về các bước đo chiều dài

a) Mục tiêu:
· Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng chiều dài của vật và lựa chọn thước phù hợp trước khi đo. 
· Trình bày được các bước đo chiều dài của vật và chỉ ra được cách khắc phục một số thao tác sai khi đo chiều dài bằng thước.
b) Nội dung: 
· HS đọc nội dung SGK và kết hợp hoạt động nhóm để hoàn thiện Phiếu học tập Chủ đề II – Phần I ĐO CHIỀU DÀI theo các bước hướng dẫn của GV.

· Rút ra kết luận về các thao tác đo chiều dài của vật bằng thước.

· Thực hiện thí nghiệm đo chiều dọc, chiều ngang của cuốn sách KHTN 6 bằng thước.

c) Sản phẩm: 
- Đáp án Phiếu học tập Chủ đề II – Phần I ĐO CHIỀU DÀI có thể là: Các bước đo chiều dài của vật bằng thước:

· Ước lượng chiều dài cần đo.

· Chọn dụng cụ đo phù hợp.

· Đặt thước dọc theo chiều dài của vật cần đo sao cho 1 đầu của vật trùng với vạch số 0.

· Đặt mắt vuông góc với cạnh thước tại đầu kia của vật.

· Đọc và ghi kết đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật.

- Quá trình hoạt động nhóm: thao tác chuẩn, ghi chép đầy đủ về tìm hiểu các bước đo chiều dài và xử lý số liệu trong thực hành đo bề dày cuốn sách Vật lý.

d) Tổ chức thực hiện: 


Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

· GV yêu cầu HS đọc SGK và hoạt động nhóm theo bàn hoàn thiện các B1, B2 phần bước 1 trong nội dung Phiếu học tập.

· GV hướng dẫn HS chốt lại các thao tác sử dụng thước để đo chiều dài của vật và hoàn thiện B3 trong phiếu học tập.

· GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo bàn để đo chiều dọc, chiều ngang cuốn sách Vật lý và ghi chép kết quả quan sát được vào B4 trong Phiếu học tập.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

· HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất về các bước đo chiều dài của vật bằng thước. HS thực hiện thí nghiệm, ghi chép kết quả và trình bày kết quả của nhóm.


Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày thứ tự các bước đo chiều dài của vật bằng thước trong Phiếu học tập, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).


Bước 4: Kết luận: GV nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm về tìm bước đo chiều dài của vật bằng thước và thực hành đo chiều dọc, chiều ngang cuốn sách Vật lý. 

GV chốt bảng các bước đo chiều dài của vật bằng thước.
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Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng.

a) Mục tiêu: Học sinh ôn lại các loại đơn vị đo khối lượng.
b) Nội dung:

H1. Hãy kể tên những đơn vị đo khối lượng mà em biết?

H2. Tìm hiểu số gam ghi trên vỏ mì chính, muối, bột giặt...

H3. Khối lượng là gì?

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
· H1. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là kilôgam, kí hiệu là kg.

(Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẫu, đặt ở Viện đo lường quốc tế ở Pháp).
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· H2. 

+ Trên gói mì chính ghi 40g, con số này cho biết: lượng mì chính có trong gói.

+ Trên hộp Omo ghi 9kg, con số này cho biết: lượng bột giặt có trong hộp.

+ Trên túi muối ghi 500g, con số này cho biết: lượng muối có trong túi.

· H3. Khối lượng của vật là lượng chất chứa trong vật.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: 

H1. Hãy kể tên những đơn vị đo khối lượng mà em biết?

H2. Tìm hiểu số gam ghi trên vỏ mì chính, muối, bột giặt...

H3. Khối lượng là gì?

- Học sinh hoạt động cá nhân trả lời ý 1, hoạt động nhóm đôi thực hiện B1 trong PHT (ý 2), và nêu được khối lượng là gì, học sinh khác nhận xét, bổ sung.
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- GV nhận xét, đưa ra câu trả lời đúng.

- Nếu HS không nêu được kết luận khối lượng là gì, GV gợi ý bằng điền từ: 
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận, trả lời câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS phát biểu ý kiến dựa trên kinh nghiệm bản thân.

- GV gọi bạn khác đóng góp ý kiến, bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức 

- GV dẫn dắt để HS lâp được bảng đơn vị đo khối lượng như bảng 3.2 sgk.
	II. Đo khối lượng

1. Tìm hiểu về đơn vị đo khối lượng

- Đơn vị đo khối lượng là kg, kí hiệu là kg. 

- Một số đơn vị đo khối lượng khác:

Đơn vị

Kí hiệu

Đổi ra kilogam

Tấn

t

1000kg

Kilogam

kg

1kg

Gam

g

0,001kg

Miligam
mg

0,000 001kg




Hoạt động 2.6: Tìm hiểu về dụng cụ đo khối lượng.

a) Mục tiêu: Học sinh nêu được các loại cân để đo khối lượng của vật.

b) Nội dung:

GV: Để đo khối lượng người ta dùng cân.

 H4. Hãy kể tên các dụng cụ đo khối lượng mà em biết.

 H5. Hãy sắp xếp tên gọi tương ứng của các loại cân ở hình1 a,b,c,d?
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H6. Với mỗi loại cân khác nhau cách xác định GHĐ và ĐCNN giống hay khác nhau?

H7. Trong thực tế người ta thường dùng loại cân nào?

H8. Nêu cách xác định GHĐ và ĐCNN của cân đồng hồ.

- GHĐ của cân là số lớn nhất ghi trên cân.

- ĐCNN của cân khối lượng giữa hai vạch chia liên tiếp trên cân.
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 H9. Xác định GHĐ và ĐCNN của một số loại cân sau đây:
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                     (a)                            Hình 2                    (b)                                                   c)

c) Sản phẩm:

· H4. Dụng cụ đo khối lượng: cân đồng hồ, cân điện tử....

· H5. Tên gọi tương ứng của các loại cân.
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· H6.  Với mỗi loại cân khác nhau ta có cách xác định GHĐ và ĐCNN khác nhau.

· H7. Trong thực tế người ta thường dùng cân đồng hồ.

· H8. GHĐ và ĐCNN của cân đồng hồ:

- GHĐ của cân là số lớn nhất ghi trên cân.

- ĐCNN của cân khối lượng giữa hai vạch chia liên tiếp trên cân.

· H9. GHĐ và ĐCNN của các cân ở hình 2:

   (a): GHĐ: 1000 g; ĐCNN: 5 g

    (b): GHĐ: 15 kg; ĐCNN: 0,05 kg

    (c): GHĐ: 130 kg; ĐCNN: 1 kg

d) Tổ chức thực hiện:


Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

+ GV yêu cầu HS dùng kiến thức thực tế hoạt động cá nhân để trả lời H4.
+ GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi trả lời H5, H6, H7, học sinh khác nhận xét, bổ sung.

+ Yêu cầu HS hoạt động nhóm theo bàn để trả lời H8, H9, học sinh khác nhận xét, bổ xung. 


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS dùng kiến thức thực tế hoạt động cá nhân để trả lời H4.
+ HS hoạt động nhóm đôi trả lời H5, H6, H7, học sinh khác nhận xét, bổ sung.

+ HS hoạt động nhóm theo bàn để trả lời H8, H9, học sinh khác nhận xét, bổ xung. 

Bước 3: Báo cáo kết quả  

 
Đại diện 4 tổ lần lượt lên báo cáo kết quả thảo luận.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV nhận xét về kết quả hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm để tìm hiểu kiến thức.

- GV chốt lại kiến thức đã tìm được ở trên.
Hoạt động 2.7: Tìm hiểu cấu tạo và các bước đo khối lượng bằng cân đồng hồ và cân điện tử.

a) Mục tiêu: 
· Học sinh xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng khối lượng của vật và lựa chọn cân phù hợp trước khi đo.

· Nêu được cấu tạo của cân đồng hồ, cân điện tử.  

· Xác định được các bước đo khối lượng bằng cân đồng hồ và cân điện tử.

b) Nội dung: 
H10. GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi quan sát và điền tên các bộ phận cân đồng hồ, cân điện tử.
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H11. Trình bày các bước dùng cân đồng hồ và cân điện tử điện tử để cân khối lượng 1 vật.

H12. Trải nghiệm pha trà tắc
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c) Sản phẩm: Sản phẩm của học sinh có thể là:

· H10. 1. Cân đồng hồ.
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10.2. Cân điện tử:
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· H11. Cách đo khối lượng
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d) Tổ chức thực hiện: 


Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

+ GV yêu cầu HS hoạt động nhóm theo bàn quan sát và trả lời H10, H11. Hoàn thiện câu B2 phần II trong nội dung Phiếu học tập.

+ GV gọi HS chỉ ra bộ phận ốc điều chỉnh trên cân của nhóm và cho biết tác dụng của ốc điều chỉnh.

+ GV hướng dẫn HS chốt lại các thao tác sử dụng cân đồng hồ và cân điện tử để đo khối lượng của một vật.
+ GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm 4 HS cân khối lượng của một cuốn sách giáo khoa Vật lý bằng cân đồng hồ và ghi chép kết quả quan sát được vào bước 3 trong Phiếu học tập.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất cấu tạo và các bước chung đo khối lượng của một vật bằng cân đồng hồ và cân điện tử.

+ HS thực hiện thí nghiệm, ghi chép kết quả và trình bày kết quả của nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày thứ tự các chung đo khối lượng của một vật bằng cân đồng hồ và cân điện tử trong Phiếu học tập, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).

Bước 4: Kết luận: GV nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm về tìm các bước đo khối lượng và thực hành đo khối lượng của một vật. GV chốt các bước đo đo khối lượng và thực hành đo khối lượng của một vật.

- GV chốt các bước đo khối lượng và lưu ý HS để cân thăng bằng, cách đặt mắt đúng cách.

- GV cho HS hoạt động trải nghiệm pha trà quất: thi xem đội nào pha ngon hơn.
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Hoạt động 2.8: Xác định vấn đề học tập là đo thời gian của một hoạt động bằng dụng cụ đo thời gian.

a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là đo thời gian của một hoạt động bằng dụng cụ đo thời gian.
b) Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân trên phiếu học tập KWL để kiểm tra kiến thức nền của học sinh về đo thời gian của một hoạt động.

c) Sản phẩm: 

Câu trả lời của học sinh trên phiếu học tập KWL, có thể: đo thời gian bằng đồng hồ; đơn vị của thời gian là giờ, phút, giây…; có nhiều loại đồng hồ như đồng hồ treo tường, đồng hồ điện tử…; thời gian là số không âm; …
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

· GV phát phiếu học tập KWL và yêu cầu học sinh thực hiện cá nhân theo yêu cầu viết trên phiếu.

· 
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung trong phiếu, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

· GV liệt kê đáp án của HS trên bảng.
Hoạt động 2.9: Tìm hiểu về đơn vị đo thời gian.

a) Mục tiêu: 
- Nêu đơn vị đo thời gian trong hệ SI và một số đơn vị đo thời gian khác.

b) Nội dung: 
- Học sinh hoạt động cá nhân trong 3 phút tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa bài 6 và trả lời các câu hỏi sau

H1. Hãy kể tên một số đơn vị dùng đo thời gian mà con biết.

H2. Điền số thích hợp vào chỗ trống:



1h = ..... phút = .......giây



2,5h = .... phút = .......giây



1 ngày = .....giờ = ....... phút



40 giây = ......phút 

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- Học sinh hoạt động cá nhân tìm kiếm tài liệu, thông tin. Đáp án có thể là

· H1. Đơn vị đo thời gian: giờ, phút, giây, ngày, tháng…

· H2. Điền số thích hợp vào chỗ trống:


1h = 60 phút = 3600 giây



2,5h = 150 phút = 9000 giây



1 ngày = 24 giờ = 1440 phút



40 giây = 2/3 phút 

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: 

- Học sinh hoạt động cá nhân trong 3 phút tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa bài 6 và trả lời các câu hỏi sau

H1. Hãy kể tên một số đơn vị dùng đo thời gian mà con biết.

H2. Điền số thích hợp vào chỗ trống:



1h = ..... phút = .......giây



2,5h = .... phút = .......giây



1 ngày = .....giờ = ....... phút



40 giây = ......phút 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận, trả lời câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS phát biểu ý kiến dựa trên kinh nghiệm bản thân.

- GV gọi bạn khác đóng góp ý kiến, bổ sung

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức 

- GV dẫn dắt để HS lâp được bảng đơn vị đo khối lượng như bảng 3.3sgk
	III. Đo thời gian

1. Tìm hiểu về đơn vị đo thời gian

- Đơn vị đo thời gian là giây, kí hiệu là s. 

- Một số đơn vị đo thời gian khác:

Đơn vị

Kí hiệu

Đổi ra giây

Ngày
d

86 400s

Giờ

h
3 600s

Phút

min

60s

Giây

s

1s

Miligiay

ms

0,001s




Hoạt động 2.10: Tìm hiểu về dụng cụ đo thời gian.

a) Mục tiêu: 
· Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thời gian của một hoạt động.
· Kể tên một số dụng cụ thường dùng để đo thời gian.

· Xác định được ĐCNN của một số loại đồng hồ thường gặp.

· Nêu được những ưu, nhược điểm của một số đồ dùng đo thời gian mà em biết. 
b) Nội dung: 
· Trình bày dự đoán cá nhân về quả táo hay lông chim chạm sàn trước khi cả hai cùng được thả từ một độ cao?

· Con hãy lấy một ví dụ khác chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thời gian của một hoạt động.
· Học sinh làm việc cặp đôi trong 3 phút tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa bài 6 và trả lời các câu hỏi sau

H3. Hãy gọi tên dụng cụ dùng đo thời gian.

H4. Hãy kể tên một số dụng cụ dùng đo thời gian mà con biết.

- Tìm ĐCNN của một số đồng hồ sau:
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H5. Hãy nêu những ưu điểm, hạn chế của từng dụng cụ đo thời gian ở hình sau.
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  H6. Hãy trả lời ?1 trong SGK.

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- Học sinh đưa ra dự đoán cá nhân: quả táo chạm sàn trước.

- Ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thời gian của một hoạt động: trong cuộc chạy 100m nam, rất khó để quyết định được vận động viên về đích theo từng thứ tự nếu nhìn bằng mắt.

- Học sinh tìm kiếm tài liệu, thông tin và thảo luận nhóm đôi. Đáp án có thể là

· H3. Dụng cụ dùng đo thời gian: đồng hồ

· H4. Một số loại đồng hồ như đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện tử, đồng hồ quả lắc, đồng hồ mặt trời, đồng hồ cát…


  - ĐCNN của đồng hồ treo tường (1): 1s; của đồng hồ bấm giờ cơ học (2): 0,2s; của đồng hồ bấm giờ điện tử (3): 0,01s.

· H5.

1. Đồng hồ Mặt trời đo thời gian dựa vào bóng của vật dưới ánh nắng Mặt trời (4): 

- Ưu điểm: + Không tiêu hao năng lượng, bền, tiện lợi, dễ chế tạo.

- Hạn chế:  + ĐCNN lớn, thiếu chính xác.



     + Cồng kềnh, thiếu thẩm mỹ.



     + Chỉ sử dụng khi có nắng (chỉ dùng được vào ban ngày và phụ thuộc vào thời tiết). 

2. Đồng hồ cát (5):

       - Ưu điểm: 



+ Không tiêu hao năng lượng.



+ Giá thành rẻ, dễ chế tạo, dễ sử dụng, tính thẩm mỹ cao. 

- Hạn chế:  + Độ chính xác chưa cao, ĐCNN lớn



+ Không đo được các khoảng thời gian dài.



+ Không đo được thời gian trong ngày.



+ Phạm vi sử dụng hẹp.


3. Đồng hồ điện tử (6):

      - Ưu điểm: 

+ Hoạt động liên tục, hiển thị thông số giờ, phút, giây cụ thể.



+ Giá thành rẻ, được sử dụng rộng rãi, … 

      - Hạn chế: + Tiêu tốn năng lượng,… 
· H6. Muốn đo thời gian thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, các sự kiện thể thao người ta sử dụng đồng hồ điện tử vì nó có nhiều ưu điểm vượt trội như đã nói ở trên.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ học tập cá nhân, HS trình bày dự đoán và GV chiếu video đáp án chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thời gian của một hoạt động.
- GV yêu cầu học sinh lấy ví dụ khác để chứng minh giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về thời gian của một hoạt động. HS trình bày cá nhân.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi H3, H4. 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm theo bàn và trả lời câu hỏi H5.  

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân để trả lời ?1 trong SGK.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận, trả lời câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức
	III. Đo thời gian

1. Tìm hiểu về dụng cụ đo thời gian

- Dụng cụ đo khối lượng: Đồng hồ bấm giờ điện tử.


Hoạt động 2.11: Tìm hiểu về các bước đo thời gian bằng đồng hồ.

a) Mục tiêu: 
· Trình bày được các bước sử dụng đồng hồ điện tử để đo thời gian một hoạt động và chỉ ra được cách khắc phục một số thao tác sai bằng đồng hồ khi đo thời gian.
· Xác định được tầm quan trọng của việc ước lượng thời gian trước khi đo.
· Thực hiện được ước lượng thời gian trong một số trường hợp đơn giản.
b) Nội dung: 
· HS đọc nội dung SGK và kết hợp hoạt động nhóm để hoàn thiện Phiếu học tập Bài 6: 

· ĐO THỜI GIAN theo các bước hướng dẫn của GV.

· Rút ra kết luận về các thao tác đo thời gian của một hoạt động bằng đồng hồ điện tử.

· Thực hiện thí nghiệm đo thời gian của một hoạt động bằng đồng hồ điện tử.

c) Sản phẩm: 
· Đáp án Phiếu học tập ĐO THỜI GIAN.

· Quá trình hoạt động nhóm: thao tác chuẩn, ghi chép đầy đủ về tìm hiểu các bước đo thời gian và xử lý số liệu trong thực hành đo thời gian.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:


+ GV yêu cầu HS đọc SGK và hoàn thiện cá nhân các câu trả lời H1, H2 phần bước 1 trong nội dung Phiếu học tập và hoạt động nhóm theo bàn hoàn thiện câu H3 phần bước 1 và phần bước 2 trong nội dung Phiếu học tập.


+ GV hướng dẫn HS chốt lại các thao tác sử dụng đồng hồ điện tử để đo thời gian của một hoạt động.


+ GV yêu cầu HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm 4 HS đo thời gian của một HS đi từ cuối lớp đến bục giảng và ghi chép kết quả quan sát được vào bước 3 trong Phiếu học tập.

Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ:


+ HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất về các bước chung đo thời gian của một hoạt động bằng đồng hồ điện tử.


+ HS thực hiện thí nghiệm, ghi chép kết quả và trình bày kết quả của nhóm.


Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày thứ tự các bước sử dụng đồng hồ điện tử để đo thời gian trong Phiếu học tập, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).

Bước 4:  Kết luận: GV nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm về tìm các bước đo thời gian và thực hành đo thời gian của một hoạt động. GV chốt bảng các bước đo thời gian của một hoạt động bằng đồng hồ.

[image: image26.png]PHANIII: O THOT GLAN

B 1. Hoc s be ki
1. Hay e hegng 01 gian vi iz cho Zong k6 phi hop cho i hogeTong sex

Taemn 1o dhagné a0

Tén host ding i

T a1 s vha fong vea ey 1008

T sm Boe i 1 B o e 068 i T
e

3 ToE g iy 1 voer e e v

3 Thot gon 11 vong guach i rvong e

2 Muin G0 0% gian e hibn 1 nghibm crong phong i ghibm v cde 5% K
1 hao,ngedi . hcing ding oai g i o, i s00?

. Thao tic i dic diy i cin 0vide e vi thi o ode b e hifn Rhi ding
Zing 16 b gidy?

@ N i s (v . 3 i i i 1
) Nhdo i s0p (8 i) g ki G B e s ik
) N it Rese (i 1) 2 i g 1 B i o 0 e Rt i i 2.

:i‘ i S g it

22 Vit cde b do ki gian bing Gong kG b gidy:

@ Beics: Thrchinh teo sbom s
Do chd gian hoe sink g e cubidp @én b gidng v o

Thot [ Chon dmgca o Gt

o bing

Kétquido )

o | o
; e
g | o | e |t | 2 | 26n | 8
i e





HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: 

- Hệ thống được một số kiến thức đã học.
- Vận dụng kiến thức đã học để học sinh luyện tập về cách đổi đơn vị đo khối lượng, ước lượng khối lượng để chọn loại cân phù hợp, đọc kết quả đo tùy theo mỗi loại cân.

b) Nội dung: Làm các bài tập sau:
Câu 1. Để đo độ dài của một vật, ta nên dùng
A. thước đo.               B. gang bàn tay.                C. sợi dây.              D. bàn chân.

Câu 2. Giới hạn đo của thước là 
A. độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.



B. độ dài nhỏ nhất ghi trên thước. 


C. độ dài lớn nhất ghi trên thước.


D. độ dài giữa hai vạch chia bất kỳ ghi trên thước.
Câu 3. Đơn vị dùng để đo chiều dài của một vật là
A. m2                                 B. m                       C. kg                       D. l.

Câu 4. Xác định giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước trong hình
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A. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0 cm
       B. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1cm.
C. GHĐ 10cm ; ĐCNN 0,5cm.                                    D. GHĐ 10cm ; ĐCNN 1mm.
Câu 5. Cho các bước đo độ dài gồm:
(1) Đặt thước đo và mắt nhìn đúng cách.

(2) Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.

(3) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.

Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo độ dài là
A. (2), (1), (3).              B. (3), (2), (1).             C. (1), (2), (3).          D. (2), (3), (1).
Câu 6: Quan sát các hình vẽ dưới đây, hãy chỉ ra đâu là cân tiểu ly, cân điện tử, cân đồng hồ, cân xách?
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Câu 7: Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là

A. cân tạ.                       B. cân Roberval.          C. cân đồng hồ.             D. cân tiểu li.

Câu 8: Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng là

A. cân tạ                      B. cân đòn                     C. cân đồng hồ.         D. cân tiểu li.

	Câu 9: Người bán hàng sử dụng cân đồng hồ như hình bên để cân hoa quả. Hãy cho biết GHĐ, ĐCNN của cân này và đọc giá trị khối lượng của lượng hoa quả đã đặt trên đĩa cân.
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c) Sản phẩm: Đáp án có thể là:
1.  A

2. C  
3. B

4. C   

5. A

6. 
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7. Cân đồng hồ.

8. Cân tiểu li.

9. GHĐ: 10kg;  ĐCNN: 0,25kg;  m = 2kg

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm, trình bày ra giấy nháp.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

· GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.

b) Nội dung:

Câu 1: GV cho HS hoạt động trải nghiệm đo đường kính nắp chai:

+ Đề xuất phương án đo

+ Thực hành đo

Câu 2: Tự thiết kế 1 cái cân đơn giản để sử dụng với các vật dụng như: móc áo, 2 cốc nhựa (giấy), dây treo đủ dùng, bìa, que xiên, bút, các loại thước, que kem, lò xo ....
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c) Sản phẩm

Câu 1: Đề xuất được phương án đo đường kính nắp chai.

+ Phương án 1: Đặt nắp lên giấy, dùng bút chì vẽ vòng tròn nắp chai trên giấy. Dùng kéo cắt vòng tròn. Gập đôi vòng tròn. Đo độ dài đường vừa gập, đó chính là đường kính nắp chai.

+ Phương án 2: Đặt một đầu sợi dây tại một điểm trên nắp, di chuyển đầu dây còn lại trên vành nắp chai đến vị trí chiều dài dây lớn nhất. Dùng bút chì đánh dấu rồi dùng thước đo độ dài vừa đánh dấu, đó chính là đường kính nắp chai.

+ Phương án 3: Đặt nắp chai trên tờ giấy, dùng thước và bút chì kẻ 2 đường thẳng song song tiếp xúc với nắp chai. Đo khoảng cách giữa 2 đường thẳng này, đó chính là đường kính nắp chai......

- Đo được đường kính nắp chai.

Câu 2: 
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d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: yêu cầu HS thảo luận nhóm đề xuất phương án thí nghiệm đo đường kính nắp chai dựa trên những dụng cụ đã có trong khay của nhóm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- HS báo cáo kết quả thực hành và rút ra nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV thống nhất phương án và cho các nhóm thực hành đo theo phương án đã chọn.

GV dặn dò học sinh làm bài và học bài.

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

· Đọc mục “Em có biết”

· Chuẩn bị bài 4: đo nhiệt độ

----------------------------------------
Ngày soạn:

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO

TIẾT 14, 15, 16, 17_BÀI 4: ĐO NHIỆT ĐỘ

Thời gian thực hiện: 4 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 14:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: khởi động

Hoạt động 2: hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: tìm hiểu về nhiệt độ và độ nóng lạnh

	Tiết 15:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về thang nhiệt độ Celsius



	Tiết 16:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về nhiệt kế



	Tiết 17:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.4: đo nhiệt độ cơ thể

Hoạt động 3: luyện tập

Hoạt động 4: vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự quyết định cách thức giải quyết vấn đề, tự đánh giá về quá trình và kết quả giải quyết vấn đề.
+ Thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập của nhóm theo yêu cầu

+ Chủ động đề ra kế hoạch, cách thức giải quyết vấn đề, cách xử lí các vấn đề phát sinh một cách sang tạo khi giải quyết vấn đề nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

- Năng lực khoa học tự nhiên:

+ Phát biểu được nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.

+ Nêu được cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius.

+ Nêu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo nhiệt độ trong một số trường hợp đơn giản.

+ Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về nhiệt độ các vật.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Đo được nhiệt độ các vật bằng nhiệt kế

2. Phẩm chất

- Khách quan, trung thực trong thu thập và xử lí số liệu, viết và nói đúng với kết quả thu thập.

- Chăm chỉ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Ba cốc nước: nước lạnh, nước nguội, nước ấm

- Một số nhiệt kế: thủy ngân, hồng ngoại (điện tử), rượu

- Giấy A3, bút, máy tính

- Phiếu học tập:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

NHÓM ……..

	Câu 1: Thực hiện thí nghiệm như mô tả ở thí nghiệm 1 và cho biết cảm nhận của em về độ nóng lạnh ở các ngón tay khi nhúng vào cốc 2 có như nhau không? Từ đó em rút ra nhận xét gì?

…………………………………………………………….....................................

…………………………………………………………………………………….

	Câu 2: Lấy ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về nhiệt độ các vật.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

	Câu 3: Để so sánh độ “nóng”, “lạnh” của các vật, người ta dung đại lượng nào?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: tạo ra hứng thú để học sinh bày tỏ được quan điểm cá nhân về nhiệt độ các vật bằng cảm giác.

b) Nội dung: GV tạo tình huống.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

+ GV: Cô sờ tay vào trán bạn Hương thấy hơi nóng, có lẽ bạn Hương bị sốt rồi!

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm, trình bày ra giấy nháp.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

+ Hoa (ngồi canh Hương): Thưa cô, em sờ trán bạn thấy bình thường mà

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ GV: Vậy bạn Hương có bị sốt thật không? Để biết chính xác bạn Hương có bị sốt hay không chúng ta nên làm như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi đó

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về nhiệt độ và độ nóng lạnh

a) Mục tiêu: Học sinh rút ra được giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về nhiệt độ của vật. Nêu được nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.

b) Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo bàn để làm rõ mục tiêu như trên.

c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 1.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK trả lời các câu hỏi sau
+ Người ta dùng khái niệm nào để đo độ nóng, lạnh của vật? Ý nghĩa của khái niệm đó.

+ Nhiệt độ của một vật là gì? Dụng cụ đo nhiệt độ? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thảo luận, trả lời câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần 

- GV cung cấp kiến thức cho HS: 
Cũng như một số cảm giác khác, cảm giác nhiệt độ của chúng ta không phải lúc nào cũng đúng. Để khẳng định chính xác được nhiệt độ của vật, thay vì tin vào cảm giác thì người ta dùng cách đo. Nhiệt độ được đo bằng nhiệt kế theo thang đo xác định.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS ghi chép nội dung cần ghi nhớ vào vở

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV chốt kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	I. Nhiệt độ và độ nóng lạnh

- Nhiệt độ là số đo “nóng”, “lạnh” của vật.

- Nhiệt độ được đo bằng nhiệt kế theo thang đo xác định.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về thang nhiệt độ Celsius

a) Mục tiêu: HS biết được về lịch sử nhà vật lý học Celsius, thang chia độ Celsius.

b) Nội dung: Giới thiệu về nhà vật lý học Celsius và thang chia độ Celsius.

c) Sản phẩm: Phiếu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV hướng dẫn, cung cấp kiến thức cho HS

+ Nhiệt độ nước đá tan chảy? Nhiệt độ hơi nước đang sôi? 

+ Thang nhiệt độ Xen-xi-ớt cần phải dùng hai nhiệt độ cố định để làm gì?

+ Theo fa ren hai nhiệt độ nước đá? Nhiệt độ hơi nước đang sôi? 

+ 10ctrong thang xen-xi ơt tương ứng với bao nhiêu độ trong thang fa ren hai 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tiếp nhận kiến thức giáo viên truyền tải

- HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi 2 HS đứng dậy trình bày câu trả lời của mình.

- GV cho 2 HS đó nhận xét câu trả lời của nhau.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV chốt kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	II. Thang nhiệt độ Xen-xi-ớt

- Nhiệt độ của hơi nước đang sôi và nhiệt độ của nước đá đang tan được chọn làm hai nhiệt độ cố định. Khoảng giữa hai nhiệt độ này được chia thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với một độ, kí hiệu là C.

- Thang nhiệt độ Xen-xi-ớt cần phải dùng hai nhiệt độ cố định để có một khoảng cách xác định giữa hai nhiệt độ này.




Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về nhiệt kế

a) Mục tiêu: Nêu được nhiệt kế là dụng cụ đo nhiệt độ của vật. 

+ Rút ra được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.

+ Biết được cách đo nhiệt độ cơ thể

b) Nội dung: HS tự trả lời cá nhân

c) Sản phẩm: Phiếu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

NV1:

- GV cho HS đọc kiến thức trong sgk trả lời các câu hỏi.

H1: Cấu tạo của nhiệt kế? 

H2:  Độ dài hay ngắn lại của phần chất lỏng trong ống nhiệt kế phụ thuộc vào điều gì? 

H3: Dựa vào đâu để xác định được nhiệt độ trên thang đo? 

- GV tổ chức hoạt động nhóm: Cho HS dùng nhiệt kế, cốc nước nóng, cốc nước lạnh, thước để thực hiện trải nghiệm chất lỏng nở ra khi đưa bầu nhiệt kế vào cốc nước nóng và co lại khi đưa vào cốc nước lạnh.

NV2:

H4 Quan sát hình 4.2 SGK cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế?

H5 Yêu cầu HS sử dụng nhiệt kế để thảo luận tìm ra cách đo nhiệt kế.?
- GV hướng dẫn HS rút ra cách đo (tr28sgk).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tiếp nhận kiến thức giáo viên truyền tải

- HS suy nghĩ, tìm ra cách đo nhiệt kế
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện một số nhóm đứng dậy trình bày câu trả lời của mình.

- GV gọi HS nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV chốt kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	III. Nhiệt kế

- Cấu tạo của nhiệt kế 

+ Thân nhiệt kế có vạch chia độ 

+ Ống nhiệt kế được nối với bầu đựng chất lỏng (Thường là thủy ngân hay rượu). 

- Sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.

- Dựa vào độ dài ngắn của chất lỏng trong ống mà xác định được nhiệt độ trên thang đo

- Cách đo:

+  Cho bầu của nhiệt kế tiếp xúc với vật.
+ Dựa vào độ dài của phần chất lỏng trong nhiệt kế ta đọc được nhiệt độ trên thang đo.
+ Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với mặt số và đọc vạch chia gần nhất với phần chất lỏng trong nhiệt kế.


Hoạt động 2.4: Đo nhiệt độ cơ thể

a) Mục tiêu: Biết cách đặt mắt nhìn và đọc đúng chỉ số của nhiệt kế.

b) Nội dung: GV cung cấp kiến thức, đưa ra câu hỏi, HS trả lời và thực hành
c) Sản phẩm: Kết quả thực hành của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

H1 Yêu cầu HS làm việc nhóm, dùng nhiệt kế để rút ra cách đặt mắt nhìn và đọc đúng chỉ số của nhiệt kế.

- Sau đó, GV giao cho mỗi nhóm: 1 nhiệt kế, bông và cồn y tế để tiến thành đo nhiệt độ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS cùng GV thảo luận, HS quan sát quá trình GV thực hành mẫu và tiến hành thực hiện theo sự hướng dẫn.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Các nhóm báo cáo kết quả mà nhóm đã thu được sau khi thực hành.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV chốt kiến thức, nhận xét quá trình học tập của HS.
	IV. Đo nhiệt độ cơ thể

- Cách đo:

+ B1: Đưa thủy ngân về vạch thấp nhất.

+ B2: Dùng bông và cồn ý tế làm sạch nhiệt kế.

+ B3: Đặt nhiệt kế vào nách, kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.

+ B4: Sau khoảng 3 phút, lấy nhiệt kế ra và đọc nhiệt độ.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Củng cố khắc sâu kiến thức bài học và phát triển kĩ năng.

b) Nội dung: GV đưa ra một số bài tập, HS ghi nhớ lại kiến thức, trao đổi, thảo luận đưa ra đáp án.

c) Sản phẩm: Kết quả HS trả lời 

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đưa các câu hỏi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV mời HS trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
	Câu 1: Nêu một tình huống cho thấy sự cần thiết của việc ước lượng nhiệt độ trong đời sống.
- Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ

- Báo cáo kết quả
	Câu 1 - Chúng ta cần phải ước lượng nhiệt độ ngoài trời để mặc quần áo cho hợp lí.

- Nếu ước lượng nhiệt độ ngoài trời là 300C, chúng ta chỉ cần mặc áo cộc.

- Ước lượng nhiệt độ ngoài trời là 200C, chúng ta có thể khoác thêm một chiếc áo len.

	Câu 2: Trong các nhiệt độ sau: 00C, 50C, 36,50C, 3270C, hãy chọn nhiệt độ có thể thích hợp cho mỗi trường hợp ở hình sau ?
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	Câu 2 

a) Nước chanh đá: 50C
b) Chì nóng chảy: 3270C
c) Đo thân nhiệt: 36,50C
d) Nước đá: 00C


	Câu 3:  Hãy giải thích tại sao khi nhiệt độ cơ thể càng cao thì cột thuỷ ngân trong nhiệt kế càng tăng lên. 


	Câu 3 Khi nhiệt độ cơ thể tăng cao thì khoảng cách giữa các hạt của chất thuỷ ngân tăng lên làm thể tích tăng lên. Chính vì vậy, chiều cao của cột thuỷ ngân trong nhiệt kế cũng tăng lên. 


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học vào trả lời câu hỏi thực tế

b) Nội dung: cá nhân học sinh trả lời

c) Sản phẩm: Câu trả lời các câu hỏi về nhiệt độ, nhiệt kế, cách sử dụng nhiệt kế

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đưa các câu hỏi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV mời HS trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
	Câu 1 Nhúng tay trái vào bình nước lạnh, tay phải vào bình nước ấm rồi rút hai tay ra, cùng nhúng vào bình đựng nước nguội thì các bàn tay có cảm giác nóng, lạnh như thế nào? Từ đó rút ra kết luận về cảm giác nóng lạnh của tay.

Câu 2 Nhìn hơi nước bốc lên từ cốc nước nóng, em có thể ước lượng nhiệt độ của nước trong cốc được không? Việc ước lượng này có ích lợi gì?

 
	 Câu 1 Cảm giác về độ "nóng", "lạnh" ở các ngón tay khi nhúng vào cốc nước nguội khác nhau. Ngón tay trái sẽ có cảm giác nóng, ngón tay phải có cảm giác lạnh hơn.

- Rút ra kết luận về cảm giác nóng lạnh của tay là: Cảm giác của tay không xác định đúng được độ nóng, lạnh của một vật. 

Câu 2 - Nhìn hơi nước bốc lên từ cốc nước nóng, em có thể ước lượng được nhiệt độ của nước trong cốc. 

- Việc ước lượng này giúp em:

+ Không uống phải nước nóng, tránh bị bỏng lưỡi.

+ Tránh việc tay cầm cốc bị nóng vội bỏ tay và làm cốc vỡ.

	Câu 3: Chỉ ra các thao tác sai khi dùng nhiệt kế trong các tình huống dưới đây:

a) Vẩy mạnh nhiệt kế trước khi đo.

b) Sau khi lấy nhiệt kế ra khỏi môi trường cần đo phải đợi một lúc sau mới đọc kết quả đo.

c) Dùng tay nắm chặt bầu nhiệt kế.

- Các nhóm tiếp nhận nhiệm vụ

- Báo cáo kết quả 
	Câu 3: Các thao tác sai khi dùng nhiệt kế :

b) Sau khi lấy nhiệt kế ra khỏi môi trường cần đo phải đợi một lúc sau mới đọc kết quả đo.

=> Làm như vậy số đo nhiệt kế bị sai lệch do nhiệt độ môi trường xung quanh.

=> Thao tác đúng: Sau khi lấy nhiệt kế ra khỏi môi trường cần đo, phải đọc luôn kết quả đo.

c) Dùng tay nắm chặt bầu nhiệt kế.

=> Làm như vậy, số đo trên nhiệt kế sẽ bị thay đổi

=> Thao tác đúng: Tay phải cầm vào thân nhiệt kế.

	Câu 4:

- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành đo nhiệt độ cơ thể của các bạn trong nhóm và ghi kết quả ra bảng theo mẫu:

STT
Tên thành viên
Nhiệt độ cơ thể
1
Nguyễn Văn A
C
2
.....
......
3
4
Từ đó rút ra các bước đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế điện tử.
	Câu 4: Đo nhiệt độ cơ thể bằng nhiệt kế y tế điện tử:

- Bước 1: Lau sạch đầu kim loại của nhiệt kế.

- Bước 2: Bấm nút khởi động

- Bước 3: Đặt đầu kim loại của nhiệt kế (lên trán, vào tai hoặc vào lưỡi) vào vị trí thích hợp.

- Bước 4: Chờ khi có tín hiệu “bíp”, rút nhiệt kế ra đọc nhiệt độ.

(Nhiệt độ cơ thể em là 370C)

- Bước 5: Tắt nút khởi động.




· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học sinh làm bài tập SGK, SBT

- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp.

--------------------------------------
Ngày soạn:

PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT

CHỦ ĐỀ 3: CÁC THỂ CỦA CHẤT

TIẾT 18, 19 - BÀI 5: SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT

Thời gian thực hiện: 02 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 18:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu sự đa dạng của chất

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chất ở xung quanh ta

	Tiết 19:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về ba thể của chất và đặc điểm của chúng

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu sự đa dạng của chất và đặc điểm cơ bản của ba thể rắn, lỏng, khí.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm trong tìm hiểu về chất có ở đâu và các đặc điểm cơ bản của chất ở thể rắn, lỏng, khí.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong lập bảng thống kê về một số chất và thể của chất thường gặp trong đời sống.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Quan sát được tranh, ảnh và thu thập thông tin từ hiện tượng thực tế để rút ra chất ở xung quanh ta và lấy được ví dụ minh họa. 

· So sánh, rút ra được đặc điểm về hình dạng và kích thước( thể tích) của chất ở thể rắn, lỏng, khí.

2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về sự đa dạng của chất.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ nhóm trong xử lí kết quả nghiên cứu và rút ra nhận xét về đặc điểm của chất ở thể rắn, lỏng, khí.

· Trung thực, cẩn thận trong thu thập thông tin, xử lí kết quả và rút ra nhận xét.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Một khối trụ kim loại, 1 cốc dầu ăn, một túi nilong, dây buộc, 1 cái cân.

· Phiếu học tập.
· Tranh ảnh về các chất, các thể trên power point.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT

a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là: phân biệt được vật thể, chất với thể; tìm hiểu sự đa dạng của chất.
b) Nội dung: 
Học sinh làm việc với phiếu cá nhân và hình 5.1 để kiểm tra bài cũ và nhận thực hiện có về vật thể, chất, thể.

c) Sản phẩm: 

Câu trả lời của học sinh:

- Với H5.1: HS đưa được 4 vật thể trong hình về các nhóm vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật sống và vật không sống. 

- Với câu hỏi 1 trong phiếu học tập, HS hoàn thành được cột chất và thể của chất tạo nên cái bút chì và nước biển( HS có thể trả lời đúng hoặc không).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ cá nhân HS hoàn thành phiếu học tập phần 1 trong 3 phút; sau đó trao đổi nhóm đôi trong 2 phút.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
   - HS nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm, trình bày ra giấy nháp.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

   - GV từ mời 2 hoặc 3 ý kiến của HS. Từ đó đưa ra phân biệt giữa vật thể với chất và thể.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

   - GV giới thiệu: Để hiểu rõ hơn về sự đa dạng của vật thểm các vật thể được tạo nên từ đâu, các thể của chất, các đặc điểm của ba thể của chất, chúng ta sẽ học ở bài “Sự đa dạng của chất”.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chất ở xung quanh ta

a) Mục tiêu: 
- Nêu được vật thể do chất tạo nên, ở đâu có vật thể thì ở đó có chất.

- Nêu được một vật thể có thể do nhiều chất tạo nên và một chất có thể có trong nhiều vật thể khác nhau.

b) Nội dung: 
- Từ phiếu học tập phần 2, HS trả lời cá nhân:

Chọn từ thích hợp trong các từ cho dưới đây để hoàn thành câu còn thiếu phía dưới:

	vật thể
	chất
	thể

	một
	nhiều


 a. … tạo nên …. 

    Ở đâu có vật thể, ở đó có …

  b. Một vật thể có thể do … hoặc … chất tạo nên. 

    Một chất có thể có trong … vật thể.

c) Sản phẩm: 
Câu trả lời của HS có thể là:

  a. Chất tạo nên vật thể.

    Ở đâu có vật thể, ở đó có chất.

  b. Một vật thể có thể do một hoặc nhiều chất tạo nên. 

    Một chất có thể có trong nhiều vật thể.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

        GV giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động cá nhân trong 2 phút để hoàn thiện phần nhận xét thông qua bài điền từ. Sau đó, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi về kết quả hoạt động cá nhân trong 1 phút. 
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, suy nghĩ cá nhân sau đó thảo luận nhóm dưới sự hướng dẫn của GV. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

Nhận xét và chốt nội dung chất ở xung quanh ta.
	I. Chất ở xung quanh chúng ta

- Chất rất đa dạng, chất có ở xung quanh, ở đâu có vật thể, ở đó có chất, mọi vật thể đều do chất tạo nên.

- Một vật thể có thể có nhiều chất tạo nên. 

- Một chất có thể có trong nhiều vật thể khác nhau. Ví dụ nước có trong các vật thể khác nhau như trong đất, động vật, thực vật...



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về ba thể của chất và đặc điểm của chúng

a) Mục tiêu: 
- Nêu được đặc điểm nhận diện cơ bản của ba thể rắn, lỏng, khí. 

b) Nội dung: 
- HS nghe hướng dẫn từ GV, quan sát hình ảnh chiếu minh họa cho vật thể ở thể rắn, lỏng, khí để điền vào 3 cột đầu trong bảng các đặc điểm của vật chất ở thể rắn, lỏng, khí trong phần I.3 của phiếu học tập:

Chọn từ hoặc cụm từ: “xác định”; “không xác định” để hoàn thành bảng sau:
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     Đặc điểm

Chất
	Khối lượng
	Hình dạng
	Kích thước( thể tích)
	Các hạt vật chất

	Chất rắn
	
	
	
	

	Chất lỏng
	
	
	
	

	Chất khí
	
	
	
	


c) Sản phẩm: 

Câu trả lời của HS có thể là:
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   Đặc điểm

Chất
	Khối lượng
	Hình dạng
	Kích thước

( thể tích)
	Các hạt vật chất

	Chất rắn
	Xác định
	Xác định
	Xác định
	Liên kết chặt chẽ

	Chất lỏng
	Xác định
	Không xác định
	Xác định
	Liên kết lỏng lẻo

	Chất khí
	Xác định
	Không xác định
	Không xác định
	Chuyển động tự do


+ Nhận xét thêm: chất lỏng là chất dễ chảy; chất khí là chất dễ lan tỏa. 

d) Tổ chức thực hiện:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh các vật  thể ở thể rắn, lỏng, khí. Thông báo: ở nhiệt độ phòng, chất ở thể rắn thì được gọi là chất rắn, chất ở thể lỏng thì được gọi là chất lỏng, ở thể khí thì được gọi là chất khí. 

+ GV yêu cầu HS đọc SGK, quan sát hình ảnh minh họa và hoạt động nhóm 4 để hoàn thiện phần I.3 của Phiếu học tập. GV gợi ý đọc thêm phầm em có biết để hoàn thành cột 4 của bảng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

       HS tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất các kiến thức về các đặc điểm của chất rắn, chất lỏng, chất khí.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày/ 1 thể trong Phiếu học tập, các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

          Nhận xét về kết quả hoạt đông của các nhóm về đặc điểm của chất rắn, chất lỏng, chất khí. GV chốt lại thông tin chính xác trước toàn lớp. GV giới thiệu thêm: 1 chất có thể tồn tại ở cả 3 thể  rắn, lỏng và khí.
	II. Ba thể của chất và đặc điểm của chúng

- Ba thể của chất là: rắn – lỏng – khí

- Đặc điểm các thể của chất:

Khối lượng
Hình dạng
Thể tích
Chất rắn
Có khối lượng xác định
Có hình dạng xác định
Có thể tích xác định
Chất lỏng
Có khối lượng xác định
Có hình dạng của vật chứa nó
Có thể tích xác định
Chất khí
Có khối lượng xác định
Không có hình dạng xác định
Không có thể tích xác định



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được các kiến thức đã học trong bài.

b) Nội dung: 
- HS hoàn thành bài tập phần II. LUYỆN TẬP trong phiếu bài tập.

c) Sản phẩm: 
Câu trả lời có thể:

- Vận dụng 1. 

	Câu
	Vật thể tự nhiên
	Vật thể nhân tạo
	Vật sống
	Vật

không sống
	Chất

	1
	
	Dây dẫn điện
	
	Dây dẫn điện
	Đồng, nhôm, chất dẻo

	2
	
	Chiếc ấm
	
	Chiếc ấm
	nhôm

	3
	
	Giấm ăn
	
	Giấm ăn
	Acetic acid, nước

	4
	Cây bạch đàn
	Giấy
	Cây bạch đàn
	Giấy
	cellulose


-  Vận dụng 2: Một số chất rắn được sử dụng trong xây dựng nhà cửa, cầu, đường là: thép, sỏi, cát, vôi, thạch cao …

- Phần II LUYỆN TẬP:

	Cho các từ sau: chất; sự sống; không có; rắn, lỏng, khí; tự nhiên/ thiên nhiên; thể; vật thể nhân tạo. 

Hãy chọn từ/ cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Các chất đều có thể tồn tại ở ba (1)……………….…….… cơ bản khác nhau, đó là (2)……………………….……

b. Mọi vật thể đều do (3) …………….………… tạo nên. Vật thể có sẵn trong (4)………………………… được gọi là vật thể tự nhiên; vật thể do con người tạo ra được gọi là (5) ……………………………

c. Vật sống là vật có các dấu hiệu của (6)………………………và vật không sống (7)………………………….


        a. thể ; rắn, lỏng, khí.

b. chất ; tự nhiên/ thiên nhiên ; vật thể nhân tạo.

c. sự sống ; không có.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân hoàn thành phần II trong phiếu học tập và hai câu phần luyện tập trong SGK trang 36.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV gọi ngẫu nhiên 4 HS báo cáo kết quả hoạt động.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Thống nhất câu trả lời đúng và nhấn mạnh lại kiến thức chính của bài.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.

b) Nội dung: HS hoàn thành các phần vận dụng.

c) Sản phẩm: Câu trả lời có thể có:

Vận dụng 1.

1. Một số chất có trong:

- nước biển là: nước, muối, oxygen.

- bắp ngô: nước, tinh bột, chất đạm, chất béo.

- bình chứa khí oxygen : oxygen, thép.

2. Một số vật thể chứa :

- sắt : cột bê tông, vỏ tàu.

- tinh bột : hạt gạo, bánh mì, bát bún.

- đường : kẹo, nước ngọt, quả xoài.

Vận dụng 2. Có thể bơm được xăng vào các bình chứa có hình dạng khác nhau vì xăng là chất lỏng, không có hình dạng xác định và dễ chảy.

         Vận dụng 3. HS có thể nêu thêm khoảng 3 chất thường gặp khác, ví dụ : nước, nhôm, khí oxygen.

d) Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp bài làm vào tiết sau.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

-  GV đưa ra câu hỏi vận dụng:

Vận dụng 1.

1. Một số chất có trong: nước biển, bắp ngô, bình chứ oxygen?

2. Một số vật thể chứa trong sắt, tinh bột, đường là ?

Vận dụng 2. Có thể bơm được xăng vào các bình chứa có hình dạng khác nhau hay không ?

           Vận dụng 3. Em hãy nêu thêm khoảng 3 chất thường gặp khác.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ sau giờ học.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- Báo cáo nhiệm vụ bằng tranh ảnh, tài liệu, văn bản tóm tắt nộp vào Góc học tập của lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị Bài 6. Tính chất và sự chuyển thể của chất
-----------------------------------------
Ngày soạn:

TIẾT 20, 21, 22 - BÀI 6: TÍNH CHẤT VÀ SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT

Thời gian thực hiện: 03 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 20:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu một số tính chất của chất

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu một số tính chất vật lí, tính chất hóa học của các chất

	Tiết 21:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về sự chuyển thể của chất (sự nóng chảy và sự đông đặc)



	Tiết 22:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về sự chuyển thể của chất (sự bay hơi, sự ngưng tụ và sự sôi)

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu một số tính chất vật lí và tính chất hóa học của chất.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm, thảo luận nhóm trong tiến hành thí nghiệm, rút ra một số tính chất để phân biệt các chất với nhau và rút ra khái niệm về hiện tượng: nóng chảy, ngưng tụ, sôi và đặc điểm của sự sôi. 
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong giải thích lí do phải bảo  quản kem  trong ngăn đá tủ lạnh và đề xuất điều kiện thích hợp để làm muối.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Quan sát được tranh, ảnh và thu thập thông tin từ hiện tượng thực tế, tiến hành được thí nghiệm để rút ra một số tính chất vật lí, tính chất hóa học của chất.

· Tiến hành thí nghiệm, thu thập xử lí thông tin để rút ra các khái niệm của sự nóng chảy, ngưng tụ, sôi và đặc điểm trong sự sôi.

2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về tính chất của các chất.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ nhóm trong xử lí kết quả nghiên cứu và rút ra nhận xét về sự nóng chảy, ngưng tụ, sôi.

· Trung thực, cẩn thận trong thu thập thông tin, xử lí kết quả và rút ra nhận xét.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Phiếu học tập.
· Tranh ảnh về một số tính chất vật lí, tính chất hóa học của các chất trên power point.

· Bộ thí nghiệm hòa tan đường và dầu ăn với nước; bộ thí nghiệm đun nóng đường.

· Video vòng tuần hoàn của nước hoặc xem trực tiếp theo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=SCcsIxvyYjA
2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT

a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là: tìm hiểu một số tính chất vật lí và tính chất hóa học của các chất.
b) Nội dung: 
Học sinh làm trả lời câu hỏi đầu bài: có ba bình, một bình chứa nước, một bình chứa rượu uống và một bình chứa giấm ăn. Làm thế nào để phân biệt chúng?

Từ đó dẫn đến vấn đề của bài học: một số tính chất giúp phân biệt các chất với nhau.

c) Sản phẩm: 

Câu trả lời có thể có của học sinh:

- Có thể ngửi mùi.

- Có thể nếm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

  - GV giao nhiệm vụ cá nhân HS suy nghĩ trả lời trong 1 phút; sau đó thảo luận và thống nhất câu trả lời trước lớp.

Học sinh làm trả lời câu hỏi đầu bài: có ba bình, một bình chứa nước, một bình chứa rượu uống và một bình chứa giấm ăn. Làm thế nào để phân biệt chúng?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
   - HS nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm, trình bày ra giấy nháp.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

   - GV mời 2 hoặc 3 ý kiến của HS. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

   - GV từ câu trả lời của học sinh đưa ra: khi phân biệt các chất, có thể sử dụng các tính chất đặc trưng của các chất để nhận biết. 

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu một số tính chất vật lí, tính chất hóa học của các chất

a) Mục tiêu: 
- Nêu được một số tính chất vật lí, tính chất hóa học của các chất.

b) Nội dung: 
HS tiến hành thí nghiệm hoặc xử lí thông tin thu thập từ thực tế để rút ra các tính chất của  chất.

c) Sản phẩm: 
HS trình bày được các tính chất của chất:

- Tính chất vật lí:

+ Thể ( rắn, lỏng hoặc khí)

+ Màu sắc, mùi, vị, khối lượng, thể tích

+ Tính tan, tính dẻo, tính cứng

+ Tính dẫn điện, dẫn nhiệt

+ Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi

- Tính chất hóa học (có sự biến đổi chất)

Khả năng cháy, phân hủy, tác dụng với chất khác.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

    GV chia lớp thành 4 nhóm HS.

GV tổ chức học tập theo trạm, mỗi nhóm HS xuất phát từ một trạm, TG nghiên cứu ở mỗi trạm là 5 phút, sau đó HS lần lượt di chuyển tới các trạm còn lại.

+ Trạm 1: Quan sát hình ảnh của dây đồng, kim cương, đường và dầu ô liu. Tìm hiểu thông tin trên mạng để nêu các tính chất giúp phân biệt bốn vật đó với nhau.

+ Trạm 2: Tìm hiểu thêm thông tin trong tài liệu, trên mạng để trả lời câu hỏi: Vì sao ở các dụng cụ nấu ăn như xoong, nồi, chảo thường làm bằng nhôm hoặc inox nhưng phần tay cầm của chúng lại làm bằng gỗ hoặc nhựa?

+ Trạm 3: Làm thí nghiệm hòa tan đường, dầu ăn vào nước.

+ Trạm 4: Làm thí nghiệm đun nóng đường.

Tại mỗi trạm: ngoài các đồ dùng, GV sẽ để sẵn 1 tờ hướng dẫn nghiên cứu. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ, ghi câu trả lời vào phiếu thu hoạch. Khi chuyển sang trạm tiếp theo, HS không mang theo tờ hướng dẫn mà chỉ cầm theo phiếu thu hoạch.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Sau khi HS đã đi lần lượt 4 trạm, GV mời đại diện 4 nhóm trình bày kết quả nghiên cứu, mỗi đại diện chỉ trình bày kết quả ở một trạm. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV: nhận xét và chuẩn hóa kiến thức: 

Trạm 1: Các chất khác nhau có tính chất khác nhau. Ví dụ: màu khác nhau, thể khác nhau…

Trạm 2: Nhôm, inox dẫn nhiệt tốt còn gỗ nhựa dẫn nhiệt kém. 


Các chất khác nhau thì khả năng dẫn nhiệt khác nhau. 

Trạm 3: Đường tan trong nước, dầu ăn không tan trong nước.

Trạm 4: Đường nóng chảy, ngả màu vàng sẫm, sau đó chuyển rắn, màu đen.

Trong các quá trình xảy ra thí nghiệm, có tạo thành chất mới. 

          GV chốt lại một số tính chất vật lí, tính chất hóa học thường gặp.
	I. Tính chất của chất

- Tính chất vật lí: thể, màu sắc, mùi vị, khối lượng, thể tích, tính tan, tính dẻo, tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt…

- Tính chất hóa học: là khả năng bị biến đổi thành chất khác.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về sự chuyển thể của chất (sự nóng chảy và sự đông đặc)

a) Mục tiêu: 
· Nêu được khái niệm sự nóng chảy, đông đặc.

b) Nội dung: 
· HS tiến hành thí nghiệm và rút ra nhận xét về các quá trình chuyển thể.

· HS quan sát tranh, video để phát hiện các quá trình chuyển thể.

c) Sản phẩm: 
HS phát biểu được:

· Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

d) Tổ chức thực hiện:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV yêu cầu lớp chia thành 4 nhóm, HS thực hiện thí nghiệm 1 theo hướng dẫn trong SGK và cho biết có quá trình chuyển thể nào đã xảy ra bằng cách hoàn thiện nhận xét sau:

TN1:

Nước đá trong cốc tan, nước đã chuyển từ thể …….. sang thể ……..

Nước đá trong cốc A tan ….. hơn trong cốc B.

Mặt ngoài của cốc B xuất hiện ……………… Chứng tỏ hơi nước trong không khí xung quanh cốc khi gặp lạnh đã chuyển sang thể …………

+ GV yêu cầu HS tiếp tục hoạt động nhóm lớn, đọc SGK, và kết hợp với kết quả thí nghiệm 1 để trả lời câu hỏi:

· Sự nóng chảy là gì? Sự đông đặc là gì ? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

       HS tiến hành thí nghiệm, báo cáo kết quả thí nghiệm ; tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất các kiến thức về các quá trình chuyển thể.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

        GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày/ 1 thí nghiệm ; sau đó mời mỗi nhóm nêu kết quả một ý trong phần trả lời câu hỏi.

Bước 4: Kết luận, nhận định

        Nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm và chuẩn hóa kiến thức về các quá trình chuyển thể.
	II. Sự chuyển thể của chất

1. Sự nóng chảy và sự đông đặc

- Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

- Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.




Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về sự chuyển thể của chất (sự bay hơi, sự ngưng tụ và sự sôi)

a) Mục tiêu: 
· Nêu được khái niệm sự bay hơi, ngưng tụ, sôi.

· Nêu được sự sôi là sự bay hơi đặc biệt và đặc điểm nhiệt độ trong sự sôi. 

b) Nội dung: 
· HS tiến hành thí nghiệm và rút ra nhận xét về các quá trình chuyển thể.

· HS quan sát tranh, video để phát hiện các quá trình chuyển thể.

c) Sản phẩm: 
HS phát biểu được:

· Sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi). Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể khí (hơi) sang thể lỏng. 

· Khi chất lỏng sôi, sự bay hơi diễn ra ở cả trong lòng và trên bề mặt chất lỏng. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không đổi. 

d) Tổ chức thực hiện:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV yêu cầu lớp chia thành 4 nhóm, HS thực hiện thí nghiệm 2 theo hướng dẫn trong SGK và cho biết có quá trình chuyển thể nào đã xảy ra bằng cách hoàn thiện nhận xét sau:

TN2:

Đun sôi nước thì tại mặt thoáng, nước chuyển từ thể …… sang thể ……… , và trong lòng nước xuất hiện các ….. chứng tỏ có sự chuyển thể của nước từ thể …… sang thể ……….

Trước khi nước sôi, nhiệt độ của nước ………………..

Khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước …………………

+ GV yêu cầu HS tiếp tục hoạt động nhóm lớn, đọc SGK, và kết hợp với kết quả thí nghiệm 2 để trả lời câu hỏi:

· Sự bay hơi là gì ? Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Phụ thuộc như thế nào ?

· Sự ngưng tụ là gì ? Tốc độ ngưng tụ phụ thuộc vào yếu tố nào ? Phụ thuộc như thế nào ?

· Sự sôi có phải là sự bay hơi không ? Trong thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng có đặc điểm gì ?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

       HS tiến hành thí nghiệm, báo cáo kết quả thí nghiệm ; tìm tòi tài liệu, thảo luận và đi đến thống nhất các kiến thức về các quá trình chuyển thể.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

        GV gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày/ 1 thí nghiệm ; sau đó mời mỗi nhóm nêu kết quả một ý trong phần trả lời câu hỏi.

Bước 4: Kết luận, nhận định

        Nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm và chuẩn hóa kiến thức về các quá trình chuyển thể.
	II. Sự chuyển thể của chất

2. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

- Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi (khí) được gọi là sự bay hơi.

- Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng được gọi là sự ngưng tụ.

3. Sự sôi
- Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi vừa tạo ra các bọt khí , vừa bay hơi trên mặt thoáng, đồng thời nhiệt độ của nước không thay đổi. Đối với một số chất lỏng khác, sự sôi cũng diễn ra tương tự.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được các kiến thức đã học trong bài.

b) Nội dung: 
· HS trả lời câu hỏi luyện tập số 1 và số 2 trong SGK bài 6.

· HS quan sát video về vòng tuần hoàn của nước.

c) Sản phẩm: 
Câu trả lời có thể:

 1. Khi đun nóng một miếng nến thì nến bị nóng chảy. Khi để nguội, nến sẽ đông đặc lại.

 2. Trường hợp 1: quần áo ướt sau phơi sẽ khô, có quá trình bay hơi.

     Trường hợp 2: tấm gương trong nhà tắm bị mờ khi tắm nước nóng, có quá trình ngưng tụ khi hơi nước nóng gặp mặt gương lạnh.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân trả lời 2 câu hỏi luyện tập trong SGK trang 36 và quan sát video, nêu lại các quá trình chuyển thể trong vòng tuần hoàn của nước.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV gọi ngẫu nhiên 4 HS báo cáo kết quả hoạt động.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Thống nhất câu trả lời đúng và nhấn mạnh lại kiến thức chính của bài.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.

b) Nội dung: HS hoàn thành chu trình chuyển thể trên lớp và làm các phần vận dụng trong SGK.

c) Sản phẩm: Câu trả lời có thể có:

Vận dụng 1. Cần bảo quản kem trong tủ lạnh để kem không bị nóng chảy.

Vận dụng 2. Trong sản  xuất muối từ nước biển, đã có quá trình bay hơi của nước. Việc làm muối sẽ thuận lợi trời nắng to( nhiệt độ cao), có gió và diện tích bề mặt trải nước lớn.

d) Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực hiện các câu trong sách ngoài giờ học trên lớp và nộp bài làm vào tiết sau.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

-  GV đưa ra câu hỏi vận dụng:

Vận dụng 1. Vì sao cần bảo quản kem trong ngăn đá tủ lạnh?

Vận dụng 2. Trong sản xuất muối từ nước biển, quá trình chuyển thể nào của nước đã diễn ra?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ sau giờ học.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- Báo cáo nhiệm vụ bằng tranh ảnh, tài liệu, văn bản tóm tắt nộp vào Góc học tập của lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị Bài 7. Oxygen và không khí
---------------------------------------
Ngày soạn:

CHỦ ĐỀ 4: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

TIẾT 23, 24, 25_BÀI 7: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

Thời gian thực hiện: 03 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 23:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về oxygen và không khí.

Hoạt động 2: hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về tính chất vật lý của oxygen.

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về tầm quan trọng của oxygen

	Tiết 24:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về thành phần không khí.

Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về vai trò của không khí đối với tự nhiên.

	Tiết 25:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về sự ô nhiễm không khí và một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, liên hệ thực tế để trình bày được
· oxygen có ở đâu?

· Tính chất vật lý và tầm quan trọng của oxygen.

· Nguyên nhân, hâu quả của ô nhiễm không khí và các biện pháp bảo vệ môi trường không khí. 

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
· Hoạt động nhóm để liệt kê đồ dùng thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm xác định thành phần thể tích oxygen trong không khí.

· Hoạt động nhóm để tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và biện pháp ô nhiễm không khí.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ “Lập kế hoạch các công việc mà em có thể làm để bảo vệ môi trường không khí.”
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Lấy được dẫn chứng cho thấy oxygen có trong không khí, trong nước, trong đất.

· Nêu được tính chất vật lý của oxygen.

· Trình bày được tầm quan trọng của oxygen.

· Xác định được thành phần không khí.

· Thực hiện được thí nghiệm xác định thành phần thể tích oxygen trong không khí.

2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học chịu khó tìm tòi tài liệu thực hiện nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu trạng thái tự nhiên của oxygen.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về dụng cụ, cách tiến hành và thực hành thí nghiệm tìm hiểu một số thành phần của không khí.

· Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm xác định thành phần oxygen trong không khí. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
· Hình ảnh: oxygen có mặt ở khắp nơi trên trái đất.

· Phiếu học tập cá nhân.

· Phiếu học tập nhóm. 

· Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh: 

· Dụng cụ: 2 ống nghiệm có nút, 1 chậu thủy tinh; 1 cốc thủy tinh hình trụ có vạch chia; diêm

· Hóa chất: nước pha dung dịch kiềm, 1 cây nến gắn vào đế nhựa. 

2. Chuẩn bị của học sinh:

· Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.
· Tìm hiểu (theo nhóm) về nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và các biện pháp bảo vệ môi trường không khí. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU VỀ OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ.
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nêu được nội dung tìm hiểu là oxygen.
b) Nội dung: Học sinh tham gia trò chơi “Tôi là ai”.
- Tìm hiểu sơ lược về sự có mặt và tầm quan trọng của oxygen.

c) Sản phẩm: Trả lời được câu hỏi qua các dữ kiện mà trò chơi đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

· GV: thông báo luật chơi.

· GV: đưa dần các thông tin (hình ảnh) để HS trả lời câu hỏi: “Tôi là ai”

+ Dữ kiện 1: Mọi sinh vật sống đều cần đến tôi.

+ Dữ kiện 2: Tôi có mặt ở khắp mọi nơi trong đất, trong nước, trong không khí.

+ Dữ kiện 3: Tôi là 1 thành phần của không khí.

+ Dữ kiện 4: Các bệnh nhân bị khó thở không thể thiếu tôi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
   - HS nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm, trình bày ra giấy nháp.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

   - GV mời 2 hoặc 3 ý kiến của HS. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

   - GV lắng nghe câu trả lời, dẫn dắt HS vào bài học mới: Người ta có thể nhịn ăn trong ba tuần, nhịn uống trong ba ngày nhưng không thể nhịn thở ba phút. Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu oxygen trong bài học ngày hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về tính chất vật lý của oxygen.

a) Mục tiêu: 
· HS nêu được một số tính chất của oxygen: chất khí, không màu, không mùi, không vị, ít tan trong nước.

b) Nội dung: 
·  Hoàn thành bài tập trong PHT (số 1) theo nhóm đôi.

c) Sản phẩm: 
·  HS nêu được một số tính chất vật lý của oxygen.

·  HS vận dụng tính chất vật lý của oxygen giải thích được hiện tượng thực tế: trong các bể nuôi cá phải dùng máy sục.

d) Tổ chức thực hiện:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

      Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK trang 42, liên hệ thực tế thảo luận nhóm đôi và hoàn thành PHT (số 1).
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS nghiên cứu thông tin, liên hệ thực tế thảo luận nhóm đôi hoàn thành PHT (số 1)

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu 1- 2 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

  Nhận xét chốt và ghi bảng về tính chất vật lý của oxygen.
	I. Oxygen

1. Tính chất vật lí

- Là chất khí không màu, không mùi, không vị và ít tan trong nước.




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về tầm quan trọng của oxygen

a) Mục tiêu: 
- HS nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống và sự cháy.

b) Nội dung: 
- Giáo viên cho HS dụng cụ thí nghiệm. Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm (06 HS/nhóm): tiến hành thí nghiệm 1, kết hợp trả lời câu hỏi 1,2,3-PTH 2 trong thời gian 06 p.

c) Sản phẩm: 
· HS tiến hành thí nghiệm, tìm kiếm thông tin tài liệu, liên hệ thực tế thảo luận nhóm và trả lời được các câu hỏi. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

      GV cung cấp dụng cụ thí nghiệm, yêu cầu HS làm việc nhóm 6 HS trong 5 phút thực hiện thí nghiệm theo các bước, kết hợp với thông tin SKG và trả lời các câu hỏi:
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+ CH1: Nêu hiện tượng của thí nghiệm?

+ CH2: Kể các ứng dụng của khí oxygen trong đời sống và trong sản xuất mà em biết.

+ CH3: Muốn có ngọn lửa cần có các yếu tố nào? Từ đó nêu cách dập tắt đám cháy.                   

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

        HS tiến hành thí nghiệm và trả lời các câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một nhóm HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

  GV nhận xét và chốt nội dung 

+ CH1:  Đưa que diêm đã tắt, không còn tàn đỏ vào ống nghiệm 1: không hiện tượng. Đưa que diêm còn tàn đỏ vào ống nghiệm 2: que diêm cháy trở lại. 

+ CH2: Ứng dụng của khí oxygen trong đời sống và sản xuất: + Vai trò của oxygen với sự sống: 

* Con người, động vật, thực vật đều cần oxygen để hô hấp; những phi công (phải bay cao, nơi thiếu khí oxi vì không khí quá loãng) thợ lặn, những chiến sĩ chữa cháy (phải làm việc ở nơi nhiều khói, có khí độc) phải thở bằng khí oxygen trong bình đặc biệt.

* Vai trò của oxygen với sự cháy: các nhiên liệu cháy trong khí oxygen tạo ra nhiệt độ cao hơn trong không khí. Lò luyện gang dung không khí giàu khí oxygen. Oxygen lỏng dùng để đốt cháy nhiên liệu trong tên lửa và tàu vũ trụ…

+ CH3: Muốn có ngọn lửa phải đầy đủ 3 yếu tố: Nhiệt, nhiên liệu, oxi. Vì vậy muốn dập tắt ta chỉ cần lấy đi 1 trong 3 yếu tố trên.
	I. Oxygen

2. Tầm quan trọng của oxygen

- Là thành phần quan trọng đối với hoạt động hô hấp của con người, ĐV và TV.

- Giúp sự sống có thể được duy trì.


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về thành phần không khí.

a) Mục tiêu: 
· Tiến hành được thí nghiệm tìm hiểu một số thành phần của không khí.

· HS nêu được thành phần không khí.

b) Nội dung: 
- Giáo viên cho HS dụng cụ thí nghiệm. Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm (06 HS/nhóm): tiến hành thí nghiệm 2, kết hợp trả lời câu hỏi trong 4,5- PTH 2 trong thời gian 06 p.

c) Sản phẩm: 
· HS tiến hành thí nghiệm, tìm kiếm thông tin tài liệu, liên hệ thực tế thảo luận nhóm và trả lời được các câu hỏi. 

d) Tổ chức thực hiện:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

    GV cung cấp dụng cụ thí nghiệm, yêu cầu HS làm việc nhóm 6 HS trong 6 phút thực hiện thí nghiệm theo các bước, kết hợp với thông tin SKG và trả lời các câu hỏi:

+ CH4: Mực chất lỏng tăng lên chiếm bao nhiêu phần cột không khí trong cốc? Từ đó em hãy suy ra tỉ lệ thể tích oxi trong không khí? 

+ CH5: Không khí chứa những khí nào, thành phần bằng bao nhiêu?   

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

        HS tiến hành thí nghiệm, nghiên cứu thông tin, quan sát hình 7.3 trả lời và trả lời các câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một nhóm HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

  GV nhận xét và chốt nội dung 

+ CH4: Mực chất lỏng tăng lên chiếm khoảng 1/5 phần cột không khí trong cốc. Vậy oxi chiếm khoảng 1/5 thể tích không khí. 

+ CH5: Không khí chứa: 78% N2, 21% oxi, 1% các khí khác bao gồm: CO2, hơi nước và một số khí khác…
	II. Không khí

1. Thành phần của không khí

Thí nghiệm:

(1) Mô tả hiện tượng: Khi châm nến, nến cháy cho đến khi tắt thì thấy mực nước dâng lên chiếm khoảng 1/5 khoảng trống của cốc, từ đó suy ra lượng oxygen khoảng 1/5 thể tích không khí. chiếm

- Khi nến cháy chỉ có oxygen cháy, khi cháy tạo ra khí carbon dioxide, khí này hoà tan trong dung dịch kiềm loãng làm cho thể tích khí trong bình giảm đi, vì vậy nước dâng lên. – Khí oxygen chiếm khoảng 1/5 thể tích tương ứng với 20 %, như vậy oxygen chiếm khoảng 20% thể tích không khí. Lưu ý: HS có thể chưa giải thích được vì sao nước dâng lên, GV có thể đặt thêm câu hỏi và gợi ý cho HS trả lời. 

(2) Thành phần không khí về thể tích: oxygen chiếm 21%; nitơ chiếm 78%; còn lại 1% là hơi nước, khí carbon dioxide và các khí khác.




Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về vai trò của không khí đối với tự nhiên.

a) Mục tiêu: 
· HS nêu vai trò của không khí đối với tự nhiên.

b) Nội dung: 
·  Trả lời câu hỏi: Nêu vai trò của không khí đối với sự sống.

c) Sản phẩm: 
·  HS nêu được vai trò của không khí với sự sống.

d) Tổ chức thực hiện:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

·       GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK trang 45, xem video “Nêu vai trò của không khí với sự sống” và trả lời câu hỏi: Nêu một số vai trò của không khí đối với tự nhiên? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

   HS nghiên cứu thông tin, xem băng hình trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

· GV yêu cầu 1- 2 HS trình bày, các HS khác nhận xét bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

· GV chốt và chiếu hình ảnh giới thiệu một số vai trò của không khí:

+ Oxi cần cho sự hô hấp.

+ Cacbonic cần cho sự quang hợp.

+ Nitơ cung cấp một phần dinh dưỡng cho sinh vật.

+ Hơi nước góp phần ổn định nhiệt độ của trái đất và là nguồn gôc sinh ra mây, mưa.  
	II. Không khí

2. Vai trò của không khí đối với tự nhiên

+ Oxygen cần cho sự hô hấp

+ Cacbon dioxide cần cho sự quang hợp.

+ Nito cung cấp một phần dưỡng chất cho sinh vật.

+ Hơi nước điều hòa nhiệt độ, nguồn gốc sinh ra mây, mưa.




Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về sự ô nhiễm không khí và một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

a) Mục tiêu: 
· HS nêu được nguyên nhân, hậu quả và biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

b) Nội dung: 
· GV giao trước nhiệm vụ học tập yêu cầu các nhóm tìm hiểu nguyên nhân, hậu quả và biện pháp bảo vệ môi trường không khí. 

c) Sản phẩm: 
·  Bài thuyết trình của mỗi nhóm.

d) Tổ chức thực hiện:  
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ trước cho mỗi nhóm tìm hiểu

  + Nhóm 1,4: Tìm hiểu về các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.

   Đâu là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại khu vực em sống?

  + Nhóm 2,5: Tìm hiểu về hậu quả của ô nhiễm không khí.

Tình hình ô nhiễm không khí ở Hà Nội?

  + Nhóm 3,6: Tìm hiểu về biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

   Em có thể làm gì để góp phần giảm ô nhiễm không khí? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

    Kiểm tra phần chuẩn bị của mỗi nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

· GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác lắng nghe, hoàn thành PHT của mình, ghi câu hỏi hoặc thắc mắc để trao đổi với nhóm thuyết trình và các HS khác trên lớp. (GV hỗ trợ khi cần.)

Bước 4: Kết luận, nhận định

·  GV tổng hợp và chốt lại kiến thức.

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: 

* Ô nhiễm tự nhiên: núi lửa, cháy rừng.

* Ô nhiễm nhân tạo: Nhà máy sản xuất, phương tiện giao thông, rác thải sinh hoạt….

*  Khu vực em sinh sống: rác thải, phương tiện giao thông, nhà máy….

+ Hậu quả của ô nhiễm không khí: 

* Giảm khả năng hoạt động thể chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người: ngứa mắt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, kích thích đường hô hấp, hen suyễn, ung thư phổi….

* Ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, gây một số hiện tượng như hạn hán, băng tan, mưa axit…

* Tình hình ô nhiễm ở Việt Nam: Chất lượng không khí rất xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Người bình thường bắt đầu có ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm như người già, trẻ em, những người mắc bệnh tim mạch và hô hấp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời. 

+ Biện pháp bảo vệ không khí:

* Quản lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp.

* Tuyên truyền nâng cao ý thức con người.

* Tiết kiệm điện và năng lượng.

* Sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. 

* Trồng nhiều cây xanh.

+ Em có thể: vứt rác đúng nơi quy định, chăm cây xanh, tắt điện khi không sử dụng, tiết kiệm nước……
	II. Không khí

3. Sự ô nhiễm của không khí và một số biện pháo bảo vệ…

a. Một số chất và nguồn gây ô nhiễm không khí

+ Một số chất gây ô nhiễm: Cacbon monoxide, cacbon dioxide, sulfur dioxide…

+ Nguồn lây: ô nhiễm tự nhiên, ô nhiễm do con người gây ra.

b. Những ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến con người và tự nhiên.

+ Gây ra một số loại bệnh về đường hô hấp, dị ứng, làm suy giảm khả năng hoạt động thể chất…

+ Gây ra hiện tượng thiên tai hạn hán, băng tan, mưa acid…

c. Biện pháp bảo vệ môi trường không khí

+ Sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường.

+ Trồng thêm nhiều cây xanh

+ Sử dụng tiết kiện nước và các năng lượng sạch.

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức của con người…


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học về oxygen và không khí.
b) Nội dung: 
- HS tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.

c) Sản phẩm: 
- Sơ đồ tư duy kiến thức phần oxi- không khí. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân: tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy vào vở ghi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV gọi ngẫu nhiên 4 HS báo cáo kết quả hoạt động.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 
· Tìm hiểu về hiệu ứng nhà kính. 

b) Nội dung: HS làm việc nhóm (2HS) tìm hiểu hiệu ứng nhà kính là gì? Nguyên nhân và hậu quả gây hiệu ứng nhà kính
c) Sản phẩm: 
· Câu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện:        

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm (2HS) tìm hiểu hiệu ứng nhà kính là gì? Nguyên nhân và hậu quả gây hiệu ứng nhà kính? 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV gọi ngẫu nhiên HS trình bày, hs khác bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

        GV tổng hợp và chốt lại kiến thức

         + Hiệu ứng nhà kính: là hiệu ứng làm cho không khí của trái đất nóng lên. Có tác dụng giữ cho nhiệt độ của trái đất không quá lạnh. Hơi nước và CO2 là hai khí chính đóng góp vào hiệu ứng nhà kính. Ngày nay, khi lượng CO2 quá nhiều do khí thải từ các nhà máy làm nhiệt độ trái đất tăng cao gây nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu: nước biển dâng, băng tan, hạn hán….

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị bài 8. Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng.

-----------------------------------------------
Ngày soạn:

CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, 

LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 

TIẾT 26, 27, 28, 29, 30 - BÀI 8: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU 

VÀ NGUYÊN LIỆU THÔNG DỤNG

Thời gian thực hiện: 05 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 26:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Khởi động - xác định nhiệm vụ học tập là tìm hiểu các loại vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của vật liệu thông dụng

	Tiết 27:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về cách sử dụng các vật liệu bảo đảm sự phát triển bền vững

Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thông dụng

	Tiết 28:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu sơ lược về an ninh năng lượng

Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về cách sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

	Tiết 29:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của một sốnguyên liệu thông dụng

Hoạt động 2.6: Tìm hiểu về cách sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

	Tiết 30:

Ngày dạy:


	Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng




I. MỤC TIÊU   

1. Năng lực:
1.1. Năng lực chung

· NL tự học và tự chủ: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.

· NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.

· NL giao tiếp và hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.

1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Kể tên được một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thường sử dụng trong đời sống.

· Lựa chọn được phương pháp thích hợp để tìm hiểu tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu như: làm thí nghiệm, nghiên cứu thông tin trên internet, sách báo, trải nghiệm thực tế...

· Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu.

· Sử dụng được ngôn ngữ, hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình, kết quả tìm hiểu tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu.

· Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu thông dụng trong đời sống và sản xuất qua sơ đồ tư duy, hình ảnh, bài trình chiếu ppt, video…..

· Vận dụng kiến thức đã học để đề xuất cách sử dụng một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
· Trình bày được một số nguồn năng lượng thay thế cho nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch.
2. Phẩm chất: 

· Chăm chỉ, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng.

· Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm xác định tính chất của vật liệu.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Máy tính, máy chiếu.

- Phiếu học tập số 1.

- Dụng cụ, hóa chất: Đá vôi, hydrochloric acid, nước, đĩa thủy tinh, ống hút, đinh sắt.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG - XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU CÁC LOẠI VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU.

a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là tìm hiểu các loại vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu.
b) Nội dung: 
- GV chọn 6 HS, chia lớp thành 2 đội chơi

- Trò chơi “Tiếp sức đồng đội”

- Luật chơi: Trong thời gian 1 phút, từng thành viên trong đội chơi lần lượt quan sát hình ảnh và chạy lên bảng viết 1 bộ phận của ôtô và vật liệu tạo ra bộ phận đó (sử dụng bảng phụ). Kết thúc 1 phút, đội nào viết được nhiều nhất và đúng nhất sẽ là đội chiến thắng.
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- GV đặt câu hỏi: 

+ CH1: Các vật liệu như sắt, nhôm, nhựa… được tạo ra từ nguyên liệu nào?

+ CH2: Nhiên liệu dùng cho động cơ ôtô là gì?

c) Sản phẩm: Câu trả lời của các đội chơi có thể là: 
- Đáp án trò chơi:

- Câu trả lời: 

+ CH1: Các nguyên liệu là: Quặng sắt, quặng nhôm, hợp chất hữu cơ…

+ CH2: Xăng, dầu điezen, ….

d) Tổ chức thực hiện: (Thời gian 5 phút)
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV cho HS đọc luật chơi; tổ chức cho 2 đội chơi viết câu trả lời vào bảng phụ.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS quan sát hình, liên hệ kiến thức thực tế để liệt kê các bộ phận và vật liệu tạo nên ôtô.

- 2 HS làm nhiệm vụ giám sát.

- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi.

* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Các đội chơi dán bảng phụ của nhóm lên bảng khi thời gian kết thúc. Đội chiến thắng là đội có nhiều câu trả lời đúng nhật, nhanh nhất.

- GV làm trọng tài để xác định các phương án trả lời đúng và theo dõi thời gian.

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét và thông báo đội chiến thắng.

- GV dẫn dắt: Để biết câu trả lời của các bạn đúng hay sai, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của vật liệu thông dụng

a) Mục tiêu: 
- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất.

- Biết cách tìm hiểu và rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu thông dụng.
b) Nội dung: GV hướng dẫn, đưa ra câu hỏi, yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Kết quả trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

NV1:

- GV chia lớp thành các nhóm, hoàn thành phiếu học tập 1 để biết được tính chất, ứng dụng và cách sử dụng an toàn hiệu quả của các vật liệu đó.
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NV2:

- Từ 3 nhóm đã chia sẵn ở nhiệm vụ 1, GV tiếp tục cho các nhóm tìm hiểu và đề xuất cách kiểm tra tính chất của một số chất theo bảng 8.1sgk. Cụ thể:

+ Nhóm 1: Tìm hiểu về nhựa, kim loại

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về cao su, thủy tinh

+ Nhóm 3: Tìm hiểu về gốm, gỗ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm hoạt động thảo luận, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

-  Gọi một số HS khác đứng dậy đóng góp ý kiến, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Một số vật liệu thông dụng

1. Tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng

*Nhựa:

+ Dễ tạo hình, nhẹ, dẫn nhiệt kém, không dẫn điện, bền với môi trường

+ Nhựa được dùng chế tạo nhiều vật dụng trong cuộc sống.

+ Không nên để vật liệu bằng nhựa nơi có nhiệt độ cao. Hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần.

* Kim loại:

+ Tính dẻo, tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

+ Sử dụng làm vật dụng, máy móc, phương tiện trong cuộc sống hằng ngày.

+ Khi sử dụng vật liệu kim loại cần chú ý về tính dẫn điện và dẫn nhiệt của vật. Sơn lên bề mặt kim loại để không bị gỉ.

* Cao su

+ Có khả năng chịu mài mòn, cách điện, không thấm nước.

+ Khi sử dụng không nên để ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, không nên tiếp xúc với hóa chất và đồ sắc nhọn.

* Thủy tinh:

+ Không thấm nước, trong suốt

+ Khi sử dụng cần cẩn thận, tránh đổ vỡ, không để vật cứng đè lên.

*Gốm: cứng, bền, cách điện tốt, chịu nhiệt độ cao.

* Gỗ: bền chắc, dễ tạo hình, dùng làm đồ dùng nội thất


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về cách sử dụng các vật liệu bảo đảm sự phát triển bền vững

a) Mục tiêu: 

- Nêu được cách sử dụng một số vật liệu thông dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.

b) Nội dung: GV hướng dẫn, đưa ra câu hỏi, yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: Kết quả trả lời của HS. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV đặt các câu hỏi cho các nhóm:

+  Trình bày cách sử dụng các vật liệu bảo đảm sự phát triển bền vững. 

+ Tìm một số dẫn chứng để chỉ ra rằng việc sử dụng nhựa không hợp lí, không hiệu quả có thể tác động tiêu cực đến sức khoẻ và môi trường. Chúng ta cần làm gì để làm giảm thiểu rác thải nhựa?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm hoạt động thảo luận, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

-  Gọi một số HS khác đứng dậy đóng góp ý kiến, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Một số vật liệu thông dụng

2. Sử dụng các vật liệu đảm bảo sự phát triển bền vững

+ Cần bảo quản và sử dụng đúng cách

+ Khuyến khích dùng vật liệu có thể tái sử dụng.


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của một số 

nhiên liệu thông dụng

a) Mục tiêu:

- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất.

- Biết cách tìm hiểu và rút ra được kết luận về tính chất của một số nhiên liệu thông dụng.

b) Nội dung: GV hướng dẫn, cho HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm: Kết quả báo cáo của các nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS thảo luận theo nhóm với cùng nhiệm vụ, thảo luận bốn câu hỏi sau:

+ C1: Thảo luận nhóm, phân tích, tìm hiểu một số nhiên liệu về: phân loại nhiên liệu, cho ví dụ (kể tên một số loại nhiên liệu), tính chất, ứng dụng.

+ C2:  Đề xuất phương án kiểm chứng xăng nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Các nhóm nhận nhiệm vụ theo các nhiệm vụ tương tự như nội dung trên, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm hoạt động thảo luận, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

-  Gọi một số HS khác đứng dậy đóng góp ý kiến, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Một số nhiên liệu thông dụng

1. Tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thông dụng

Phân loại
Ví dụ
Tính chất
Ứng dụng
Nhiên liệu rắn

Than, gỗ củi, mùn cưa, vỏ trấu…
Than cháy, tỏa nhiều nhiệt

Dùng đun nấu, sưởi ấm,.. là nhiên liệu trong công nghiệp

Nhiên liệu lỏng

Xăng, dầu, cồn…

Dễ bắt cháy, dễ bay hơi
Chạy động cơ, là nhiên liệu trong ngành công nghiệp, giao thông…
Nhiên liệu khí

Dầu mỏ, khí hóa lỏng…

Dễ cháy và lan tỏa nhiều nhiệt.

là nhiên liệu trong ngành điện, gốm sứ…




Hoạt động 2.4: Tìm hiểu sơ lược về an ninh năng lượng

a) Mục tiêu:

- Nêu được thế nào là an ninh năng lượng.

- Trình bày được nguyên nhân nhiên liệu ngày càng cạn kiệt từ đó đưa ra được biện pháp để đảm bảo an ninh năng lượng.

b) Nội dung: GV hướng dẫn, cho HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm: Kết quả báo cáo của các nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS thảo luận theo nhóm với cùng nhiệm vụ, thảo luận bốn câu

hỏi sau:

+ An ninh năng lượng là gì? Vì sao phải bảo đảm an ninh năng lượng?

+ Đưa ra các giải pháp cụ thể để đảm bảo cung cấp năng lượng cho con người mà không gây cạn kiệt cho nhiên liệu

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Các nhóm nhận nhiệm vụ theo các nhiệm vụ tương tự như nội dung trên, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm hoạt động thảo luận, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

-  Gọi một số HS khác đứng dậy đóng góp ý kiến, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Một số nhiên liệu thông dụng

2. An ninh năng lượng

Là việc đảm bảo năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, đủ dùng, sạch và rẻ như năng lượng mặt trời, năng lượng gió…




Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về cách sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

a) Mục tiêu:

- Nêu được cách sử dụng nhiên liệu thông dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.

b) Nội dung: GV hướng dẫn, cho HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm: Kết quả báo cáo của các nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS thảo luận theo nhóm với cùng nhiệm vụ, thảo luận bốn câu

hỏi sau:

+ Vì sao cần sử dụng nhiên liệu bảo đảm an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững? 

+ Nêu một số cách sử dụng nhiên liệu bảo đảm an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Các nhóm nhận nhiệm vụ theo các nhiệm vụ tương tự như nội dung trên, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm hoạt động thảo luận, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

-  Gọi một số HS khác đứng dậy đóng góp ý kiến, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Một số nhiên liệu thông dụng

3. Sự dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững.

+ Duy trì các điều kiện thuận lợi cho sự cháy: cung cấp đủ không khí, tăng diện tích tiếp xúc giữa nhiên liệu và không khí.

+ Điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết, phù hợp với nhu cầu sử dụng.

+ Tăng cường sử dụng những nhiên liệu có thể tái tạo, ít ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.


Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về tính chất và ứng dụng của một số

nguyên liệu thông dụng

a) Mục tiêu:

- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất.

- Biết cách tìm hiểu và rút ra được kết luận về tính chất của một số nguyên liệu thông dụng.

b) Nội dung: GV hướng dẫn, cho HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm: Kết quả báo cáo của các nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS thảo luận theo nhóm với cùng nhiệm vụ, thảo luận ba câu hỏi sau:

+ C1. Thảo luận nhóm, phân tích, tìm hiểu một số nguyên liệu và nêu tên một số nguyên liệu; nêu thành phần hoặc tính chất, ứng dụng của một số nguyên liệu. 

+ C2. Đề xuất được phương án kiểm chứng độ cứng của đá vôi và tiến hành thí nghiệm đá với tác dụng được với dung dịch hydrochloric acid. Giải thích hiện tượng mưa acid làm hư hại các tượng đá để ngoài trời. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Các nhóm nhận nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm hoạt động thảo luận, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

-  Gọi một số HS khác đứng dậy đóng góp ý kiến, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Một số nguyên liệu thông dụng

1. Tính chất và ứng dụng của một số nguyên liệu thông dụng

Tên NL

Thành phần

Ứng dụng

Quặng

Là các loại đất đá chứa khoáng chất như kim loại, đá quý… với hàm lượng lớn.
Nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp luyện kim, sản xuất nhôm, sản xuất phân bón…
Đá vôi

Thành phần chính là calcium carbonate, tương đối cứng, không tan trong nước.
Làm vật liệu xây dựng, làm chế phẩm…




Hoạt động 2.6: Tìm hiểu về cách sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

a) Mục tiêu:

- Nêu được cách sử dụng nguyên liệu thông dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững
b) Nội dung: GV hướng dẫn, cho HS hoạt động nhóm thực hiện nhiệm vụ

c) Sản phẩm: Kết quả báo cáo của các nhóm. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS thảo luận theo nhóm với cùng nhiệm vụ, thảo luận ba câu hỏi sau:

+ Vì sao cần sử dụng nguyên liệu bảo đảm an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững? 

+ Nêu một số cách sử dụng nguyên liệu bảo đảm an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- Các nhóm nhận nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- GV quan sát các nhóm hoạt động thảo luận, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình

-  Gọi một số HS khác đứng dậy đóng góp ý kiến, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Một số nguyên liệu thông dụng

2. Sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.

- Việc khai thác quá mức, không có kế hoạch -> nguyên liệu cạn kiệt, ảnh hưởng tới môi trường.

- Việc khai thác phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, đảm bảo sự phát triển bền vững, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên môi trường.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học về một số nhiên liệu

b) Nội dung: HS sử dụng kiến thức đã học, thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau:
1. Chọn một tính chất cơ bản của vật liệu, nhiên liệu và đề xuất cách kiểm tra tính chất đó vào bảng sau:

	TT
	TÊN VẬT LIỆU/ NHIÊN LIỆU
	TÍNH CHẤT CƠ BẢN
	ĐỀ XUẤT CÁCH KIỂM TRA
	DẤU HIỆU

	1
	Nhựa
	Nhẹ
	Lấy mẩu nhựa đặt vào chậu nước
	Mẩu nhựa nổi lên trên mặt nước

	2
	Sắt
	
	
	

	3
	Cao su
	
	
	

	4
	Thủy tinh
	
	
	

	5
	Gốm
	
	
	

	6
	Gỗ
	
	
	

	7
	Xăng
	
	
	


2. Khí thải (Cacbon đioxide, nitrogen dioxide, …), bụi mịn do quá trình đốt cháy than, xăng, dầu ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe con người, môi trường và xã hội?

3. Hiện nay, nước ta còn nhiều lò nung vôi thủ công đang hoạt động. Nêu những tác động của chúng đối với môi trường.

c) Sản phẩm: HS đưa ra đáp án có thể:

- Bảng đáp án tính chất cơ bản của vật liệu, nhiên liệu và đề xuất cách kiểm tra tính chất đó.

- Ảnh hưởng của khí thải, bụi tới sức khỏe, môi trường và xã hội: Gây nhiều bệnh lý cho con người; gây ô nhiễm môi trường; …

- Tác động của các lò nung vôi thủ công đối với môi trường: Tạo ra nhiều khói bụi, gây ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn lao động …

d) Tổ chức thực hiện: 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi để luyện tập kiến thức đã học.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS sử dụng những kiến thức đã được học, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi. 

- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ/ hỗ trợ các nhóm (nếu cần).

* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS các nhóm trả lời câu hỏi. 

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS các nhóm tự đánh giá và các nhóm đánh giá đồng đẳng.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động học tập của học sinh.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Vận những kiến thức đã học trả lời câu hỏi.
b) Nội dung: GV đặt câu hỏi: 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS

1. Hãy kể tên một số đồ dùng trong gia đình làm bằng thủy tinh. Em cần lưu ý gì khi sử dụng chúng.

2. Các việc làm sau có tác dụng gì?

a. Thổi không khí vào lò.

b. Chẻ nhỏ củi khi nấu.

c. Không để lửa quá to khi đun nấu.

3. Hãy kể tên một số nguyên liệu được sử dụng trong đời sống hàng ngày mà em biết. Từ những nguyên liệu đó có thể tạo ra những sản phẩm gì?
d) Tổ chức thực hiện: (Có thể giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp)
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi: 

1. Hãy kể tên một số đồ dùng trong gia đình làm bằng thủy tinh. Em cần lưu ý gì khi sử dụng chúng.

2. Các việc làm sau có tác dụng gì?

a. Thổi không khí vào lò.

b. Chẻ nhỏ củi khi nấu.

c. Không để lửa quá to khi đun nấu.

3. Hãy kể tên một số nguyên liệu được sử dụng trong đời sống hàng ngày mà em biết. Từ những nguyên liệu đó có thể tạo ra những sản phẩm gì?
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS suy nghĩ và trả lời.

* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi 1 – 2 HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS các HS tự đánh giá và HS khác đánh giá đồng đẳng.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động học tập của học sinh.

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
+ Làm bài tập số 2, 3, 4 (SGK trang 65).

+  Sưu tầm một số mẫu vật làm từ các vật liệu khác nhau, nộp sản phẩm vào buổi học sau. 

+ Chuẩn bị bài 9. Một số lương thực – thực phẩm thông dụng

--------------------------------------------------
Ngày soạn:

TIẾT 31, 32 - BÀI 9: MỘT SỐ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 

THÔNG DỤNG

Thời gian thực hiện: 02 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 31:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về một số lương thực, thực phẩm.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về các lương thực – thực phẩm thông dụng

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò của lương thực, thực phẩm.

	Tiết 32:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về tính chất của lương thực – thực phẩm.

Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về vai trò của lương thực - thực phẩm. 
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra đặc điểm của các nhóm chất dinh dưỡng, hợp tác trong thực hiện thí nghiệm tìm hiểu sự biến đổi của lương thực, thực phẩm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong thực hiện đưa ra đề xuất các phương án bảo quản lương thực, thực phẩm.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Lấy được ví dụ chứng tỏ vai trò của lương thực, thực phẩm.

· Nêu được vai trò của lương thực, thực phẩm với đời sống con người.

· Trình bày được vai trò của từng nhóm chất dinh dưỡng.

· Đề xuất được cách bảo quản các loại lương thực, thực phẩm.

· Thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu sự biến đổi của lương thực thực phẩm.

· Thực hiện được xây dựng khẩu phần cho một bữa ăn gia đình.
2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Yêu nước.

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về thời gian.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về dụng cụ, đơn vị đo thời gian và thực hành đo thời gian.

· Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm tìm hiểu sự biến đổi của lương thực, thực phẩm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Hình ảnh về các loại lương thực, thực phẩm và sự biến đổi của chúng.

· Đoạn video về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sức khỏe con người.

· Phiếu học tập KWL và phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM.
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là tìm hiểu về một số lương thực, thực phẩm.
b) Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ cá nhân trên phiếu học tập KWL để kiểm tra kiến thức nền của học sinh về lương thực, thực phẩm.
c) Sản phẩm: 

Câu trả lời của học sinh trên phiếu học tập KWL, có thể: 

+ Điều con biết: lương thực, thực phẩm rất cần thiết cho con người; nếu không có lương thực, thực phẩm thì con người không thể tồn tại; lương thực là gạo, ngô, khoai, sắn; thực phẩm gồm thịt, cá, trứng, sữa; lương thực, thực phẩm dễ bị biến đổi, ẩm mốc, ôi thiu; gồm các loại như tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin, chất xơ;…

+ Điều con muốn hỏi: lương thực – thực phẩm có những vai trò gì; làm thế nào để bảo quản lương thực – thực phẩm; làm thế nào để phân biệt lương thực và thực phẩm; lương thực là gì; thực phẩm là gì; tại sao lại phải nấu chín thức ăn….
d) Tổ chức thực hiện: 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV phát phiếu học tập KWL và yêu cầu học sinh thực hiện cá nhân theo yêu cầu viết trên phiếu. (thời gian 2 phút)
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* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS liên hệ kiến thức thực tế để đưa ra các nhận định của mình về lương thực – thực phẩm và viết những câu hỏi mà HS muốn tìm hiểu về lương thực – thực phẩm (Thời gian: 3 phút).

- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ.

* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

· GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày những điều đã biết; những điều muốn hỏi về lương thực – thực phẩm, mỗi HS trình bày 1 nội dung trong phiếu, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. 

· GV liệt kê các ý kiến của HS trên bảng.

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV chưa chốt đúng hay sai.

- GV dẫn dắt: Mỗi bữa ăn hàng của chúng ta luôn sử dụng nhiều lương thực – thực phẩm. Vậy lương thực – thực phẩm gồm những loại nào, có vai trò như thế nào và làm thế nào để bảo quản? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm.                                                                                                                                 

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về các lương thực – thực phẩm thông dụng

a) Mục tiêu: 

- HS liệt kê được một lương thực – thực phẩm thông dụng.
- Phân biệt được thế nào là lương thực, thế nào là thực phẩm.

b) Nội dung: 
- GV chia lớp thành 4 đội chơi.

- GV tổ chức trò chơi “Nhanh tay nhanh mắt”

Luật chơi: 

+ Trong thời gian 2 phút, các đội chơi sẽ quan sát hình ảnh chạy trên màn hình và ghi lại tên các thức ăn hàng ngày của chúng ta.

+ Mỗi phương án đúng sẽ được 10 điểm.

+ Đội chiến thắng là đội có số điểm cao nhất.

- GV yêu cầu HS liên hệ thực tế, thảo luận nhóm và thực hiện nhiệm vụ:

Sắp xếp các loại nguyên liệu ở trên vào nhóm phù hợp vào phiếu HT nhóm và giải thích. (thời gian 2 phút)
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- 

GV giới thiệu thành phần chính có trong lương thực, thực phẩm.

- GV đặt câu hỏi: Thế nào là lương thực? Thế nào là thực phẩm?

c) Sản phẩm: 

Câu trả lời của học sinh có thể:

- Các thức ăn hàng ngày: ngô, thịt lợn, trứng, sữa, gạo, khoai lang, cá, bơ, cà chua, rau muống, đậu xanh, cà rốt, đậu tương, xà lách, sắn, 

- Đáp án phiếu học tập nhóm.

- Lương thực là thức ăn chứa hàm lượng lớn tinh bột, nguồn cung cấp chính về năng lượng và chất bột cacbohydrate trong khẩu phần ăn. 

- Thực phẩm là thức ăn chứa chất bột, chất béo, chất đạm, … mà con người có thể ăn hay uống được nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

· GV chia 4 đội chơi.

· GV tổ chức trò chơi “Nhanh tay nhanh mắt”

· GV yêu cầu HS liên hệ thực tế, thảo luận nhóm và thực hiện nhiệm vụ trong PHT.
· GV giới thiệu thành phần chính có trong lương thực, thực phẩm.

· GV đặt câu hỏi: Thế nào là lương thực? Thế nào là thực phẩm?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

· HS các nhóm theo dõi video và thảo luận nhóm để ghi tên các thức ăn quan sát được.

· HS liên hệ thực tế, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập.

· HS lắng nghe GV giới thiệu về lương thực, thực phẩm và trả lời câu hỏi.

· GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

· GV gọi đại diện 1 nhóm trình bày kết quả ghi được của nhóm.

· Đại diện 1 – 2 nhóm trình bày nội dung của phiếu học tập.

· 2 – 3 HS trả lời câu hỏi của GV

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV tổ chức cho các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Các nhóm đổi chéo phiếu để chấm bài đồng đẳng dựa trên đáp án mà GV đưa ra.

- GV nhận xét và chốt kiến thức
	I. Các lương thực – thực phẩm thông dụng

- Lương thực như gạo, ngô, sắn, khoai… có chứa tinh bột.

- Lương thực như thịt, cá, trứng, sữa, tôm, rau, củ…được dùng để làm các món ăn.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò của lương thực, thực phẩm.

a) Mục tiêu: 
- Trình bày được vai trò của lương thực, thực phẩm với đời sống con người.

- Nhận biết được một số lương thực – thực phẩm giàu các nhóm chất dinh dưỡng như: chất bột, đường; chất đạm; chất béo; vitamin và chất khoáng.

b) Nội dung: 
- GV giới thiệu: Trong lương thực – thực phẩm có chứa rất nhiều chất. Trong đó có thể kể đến một số nhóm chất dinh dưỡng chính như chất bột, đường; chất béo; chất đạm; vitamin và muối khoáng; ….

- Học sinh làm việc nhóm, quan sát H9.2, tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa mục II trang 53 và hoàn thành phiếu học tập.
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- GV yêu cầu HS nêu vai trò của lương thực – thực phẩn với đời sống con người.

- GV chiếu video về vai trò của các chất dinh dưỡng có trong lương thực – thực phẩm.

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- Học sinh đưa ra đáp án phiếu học tập.

- Vai trò của lương thực – thực phẩm: Cung cấp các chất thiết yếu cho con người như chất bột, đường; chất béo; chất đạm; vitamin và muống khoáng …

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giới thiệu: Trong lương thực – thực phẩm có chứa rất nhiều chất. Trong đó có thể kể đến một số nhóm chất dinh dưỡng chính như chất bột, đường; chất béo; chất đạm; vitamin và muối khoáng; ….

- GV Học sinh làm việc cặp đôi, quan sát H9.2, tìm hiểu nội dung trong sách giáo khoa mục II trang 53 và hoàn thành phiếu học tập (thời gian 3 phút):

+ Dãy 1,3: Tìm hiểu về chất bột, đường và chất béo.

+ Dãy 2,4: Tìm hiểu về chất béo và vitamin, muối khoáng.

- GV yêu cầu HS tạo nhóm mảnh ghép (mỗi nhóm mới có 4 HS gồm 2 HS dãy 1,3 và 2 HS dãy 3,4) theo sơ đồ sau:
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- GV yêu cầu từng thành viên trong nhóm chia sẻ phần tìm hiểu của mình cho các thành viên khác trong nhóm và thống nhất ý kiến (5 phút).

- GV yêu cầu HS nêu vai trò của lương thực – thực phẩm với đời sống con người.

- GV chiếu video về vai trò của các chất dinh dưỡng có trong lương thực – thực phẩm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS lắng nghe phần giời thiệu của GV.

- HS quan sát hình, nghiên cứu thông tin trong SGK và thảo luận cặp đôi để hoàn thành phiếu HT theo yêu cầu của GV.

- Di chuyển vị trí theo sơ đồ của GV hướng dẫn để tạo nhóm mới.

- Thành viên trong nhóm mới chia sẻ với nhau những nội dung đã tìm hiểu được. Sau đó, thảo luận nhóm để thống nhất ý kiến.

- Qua nội dung của PHT, HS trả lời câu hỏi của GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Từng HS trong nhóm mới trình bày với các bạn trong nhóm phần tìm hiểu của mình.

- GV chọn ngẫu nhiên 4 HS trong các nhóm khác nhau để đại diện trình bày từng nội dung của PHT.

- 1 – 2 HS nêu vai trò của lương thực – thực phẩm.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV tổ chức cho HS đánh giá đồng đẳng, nhận xét, bổ sung cho ý kiến của nhóm bạn.

- GV nhận xét và chốt nội dung về vai trò của lương thực, thực phẩm.
	II. Vai trò của lương thực – thực phẩm

Lương thực – thực phẩm cung cấp chất thiết yếu cho cơ thể con người như chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin, chất khoáng,... 

+ Chất bột, đường cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.

+ Chất béo có vai trò dự trữ, cung cấp năng lượng cho cơ thể và các hoạt động số của cơ thể. 

+ Chất đạm là một trong những thành phần cấu tạo nên cơ thể sinh vật, tham gia cung cấp năng lượng và tham gia hầu hết các hoạt động sống của sinh vật.

+ Các loại vitamin và chất khoảng có vai trò nâng cao hệ miễn dịch, giúp chúng ta có một cơ thể khoẻ mạnh, phòng chống các loại bệnh tật.




Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về tính chất của lương thực – thực phẩm.

a) Mục tiêu: 
· Biết cách tìm hiểu và rút ra được kết luận về tính chất của một số lương thực – thực phẩm thông dụng. 
· Trình bày được tính chất của lương thực – thực phẩm.
· Giải thích được vì sao lương thực – thực phẩm dễ bị hỏng.
· Đề xuất được phương án bảo quản các loại lương thực – thực phẩm.
b) Nội dung: 
· GV giao nhiệm vụ cho HS từ tiết học trước: Quan sát thực tế, tìm hiểu tính chất của một số lương thực – thực phẩm, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập.
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· Qua nội dung PHT, hãy rút ra tính chất của lương thực – thực phẩm.

· GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

1. Vì sao lương thực – thực phẩm dễ bị hỏng?

2. Nêu cách bảo quản một số lương thực – thực phẩm thông dụng. 

c) Sản phẩm: 
- Đáp án Phiếu học tập phần III.

- HS có thể trả lời:

1. Lương thực – thực phẩm dễ bị hỏng vì vi khuẩn và nấm có trong không khí phân hủy.

2. Các cách bảo quản lương thực – thực phẩm: Phơi khô, đông lạnh, hút chân không, hun khói, sử dụng muối hoặc đường….

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giao nhiệm vụ cho HS từ tiết học trước: Quan sát thực tế, tìm hiểu tính chất của một số lương thực – thực phẩm, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập. 

- Qua nội dung PHT, hãy rút ra tính chất của lương thực – thực phẩm.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

1. Vì sao lương thực – thực phẩm dễ bị hỏng?

2. Nêu cách bảo quản một số lương thực – thực phẩm thông dụng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát thực tế, thảo luận nhóm để hoàn thành PHT.

- HS đọc thông tin trong SGK để trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện 1 – 2 nhóm bày kết quả của nhóm mình. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 2 HS trả lời câu hỏi của GV.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV tổ chức cho HS đánh giá đồng đẳng, nhận xét, bổ sung cho ý kiến của nhóm bạn.

- GV nhận xét và chốt nội dung về vai trò của lương thực, thực phẩm.
	III. Tính chất của lương thực – thực phẩm

- Lương thực - thực phẩm rất đa dạng, chúng có thể ở dạng tươi sống hoặc đã qua chế biến.

- Tính chất: Lương thực - thực phẩm dễ bị hỏng do không bảo quản đúng cách nên bị nấm và vi khuẩn phân huy.
- Cách bảo quản: đông lạnh, hút chân không, hun khói, sấy khô, sử dụng muối hoặc đường.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học.
b) Nội dung: 
- HS thực hiện cá nhân phần “Con học được trong giờ học” trên phiếu học tập KWL.

- HS tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.

c) Sản phẩm: 
- HS trình bày quan điểm cá nhân về đáp án trên phiếu học tập KWL.

d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân phần “Con học được trong giờ học” trên phiếu học tập KWL và tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy vào vở ghi.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Bước 3: Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.

- Bước 4: Kết luận: GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tìm hiểu về những mặt tốt và mặt xấu của lipid đối với sức khỏe con người. Xây dựng được thực đơn 1 ngày cho bản thân mình.

2. Nêu một số cách bảo quản lương thực – thực phẩm ở gia đình em.
c) Sản phẩm: 
- HS làm sơ đồ tư duy hoặc infografic về mặt tốt và mặt xấu của lipid.
- Thực đơn 1 ngày của em.

- Một số cách bảo quản lương thực – thực phẩm ở gia đình: Đông lạnh, sử dụng muối; phơi khô….

d) Tổ chức thực hiện: 

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tìm hiểu về những mặt tốt và mặt xấu của lipid đối với sức khỏe con người. Xây dựng được thực đơn 1 ngày cho bản thân mình.

2. Nêu một số cách bảo quản lương thực – thực phẩm ở gia đình em.
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tìm hiểu thông tin trên internet để trả lời câu hỏi 1.

- HS quan sát các hoạt động hàng ngày của gia đình trong việc sử dụng và bảo quản lương thực – thực phẩm để trả lời câu hỏi.

* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV gọi 1 – 2 HS trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.

* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS các HS tự đánh giá và HS khác đánh giá đồng đẳng.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động học tập của học sinh.

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
· Chuẩn bị ôn tập kiểm tra

Ngày soạn:

CHỦ ĐỀ 6: HỖN HỢP

TIẾT 36, 37, 38 - BÀI 10: HỖN HỢP, CHẤT TINH KHIẾT, DUNG DỊCH

Thời gian thực hiện: 03tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 36:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về hỗn hợp các chất.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về hỗn hợp, hỗn hợp đồng nhất, không đồng nhất, chất tinh khiết.

	Tiết 37:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về huyền phù và nhũ tương.

Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về dung dịch

	Tiết 38:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về sự hòa tan của chất rắn trong nước.

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, tiến hành thí nghiệm để tìm hiểu khái niệm:
+ Chất tinh khiết, hỗn hợp.

+ Dung dịch, huyền phù và nhũ tương. 

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước.

-Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
+ Hoạt động nhóm để tiến hành thí nghiệm tìm hiểu về dung dịch huyền phù và nhũ tuong.
+ Hoạt động nhóm để phân biệt nhũ tương, huyền phù, hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
GQVĐ: Vì sao trên bao bì của một số thức uống như sữa cacao, sữa socola đều có dòng chữ “Lắc đều trước khi sử dụng”
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Nêu được khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết.

· Đưa ra được ví dụ về chất tinh khiết và hỗn hợp.

· Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất; dung dịch, nhũ tương, huyền phù qua quan sát.

· Thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu về huyết tương, huyền phù, hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhât.

2. Phẩm chất: 

Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học chịu khó tìm tòi tài liệu thực hiện nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp, huyền phù và nhũ tương.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ tiến hành tìm hiểu về huyền phù và nhũ tương.

· Trung thực, cẩn thận trong thực hành,ghi chép kết quả thí nghiệmtìm hiểu về huyền phù và nhũ tương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Hình ảnh: một số chất tinh khiết, hỗn hợp, nhũ tương, huyền phù.

· Bảng phụ trò chơi “ai nhanh hơn”

· Phiếu học tập tìm hiểu về huyết tương, huyền phù.

· Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh: 

+ Dụng cụ: 3 cốc thủy tinh, 3 thìa thủy tinh, 3 ống nghiệm, thìa thủy tinh, đèn cồn.

+ Hóa chất: nước cất, bột sắn, muối ăn, đường, bột đá vôi.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU VỀ HỖN HỢP CÁC CHẤT.

a) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được nội dung tìm hiểu là hỗn hợp các chất.

b) Nội dung: Học sinh tham gia trò chơi “Ai nhanh hơn”

c) Sản phẩm: Nội dung bảng phụ.

	Chỉ chứa một chất
	Chứa hai hay nhiều chất

	Thìa bạc, bình khí oxygen,
	Nước đường, nước chấm, hồ đền lừ, muôi gỗ, nước bột sắn, tương ớt, nước ngọt.


d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

· GV: thông báo luật chơi.

· GV: chiếu băng hình, học sinh quan sát thảo luận và hoàn thành vào bảng phụ.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
   - HS nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm, trình bày ra giấy nháp.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

· GV: tổ chức cho các nhóm chấm chéo.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đặt vấn đề: Các vật thể tạo nên từ hai hoặc nhiều chất, ta nói chúng là hỗn hợp. Vậy hỗn hợp là gì, có những loại hỗn hợp nào, chúng ta sẽ tìm hiểu bài học – Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về hỗn hợp, hỗn hợp đồng nhất, không đồng nhất, chất tinh khiết.

a) Mục tiêu: 

- HS nêu được khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết, hỗn hơp đồng nhất, không đồng nhất.

- HS phân biệt được chất tinh khiết với hỗn hợp.

- HS lấy được ví dụ chất tinh khiết, hỗn hợp.

- HS nêu được tính chất của hỗn hợp thay đổi phụ thuộc vào thành phần các chất có trong hỗn hợp.

b) Nội dung: 

· HS quan sát tranh, nghiên cứu thông tin, sử dụng kết quả trò chơi để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: 

+ HS vận dụng kiến thức thực tế đưa ra câu trả lời. Đáp án có thể là

CH1: Chất tinh khiết chỉ có một chất. Hỗn hợp chứa từ hai chất trở lên.

CH2: hỗn hợp đồng nhất: nước đường; hỗn hợp không đồng nhất: nước chấm. 

CH3: Chất tinh khiết: nhôm, đồng… Hỗn hợp: Nước biển…

Câu hỏi tình huống:

+ Mặn thêm khi cho thêm muối và nhạt đi khi cho thêm nước.

+ Tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào thành phần các chất trong hỗn hợp.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV chiếu hình một số chất tinh khiết và hỗn hợp và yêu cầu HS dựa vào bảng thành phần rút ra từ trò chơi để cho biết 

? Thế nào là chất tinh khiết, thế nào là hỗn hợp.

? Hỗn hợp mà chúng bao gồm 1 trạng thái duy nhất, có thể là chất lỏng, khí hoặc chất rắn, bất kể lấy mẫu ở vị trí nào thì đều giống nhau, gọi là hỗn hợp đồng nhất. Ngược lại, hỗn hợp mà khi lấy 2 mẫu ở 2 vị trí khác nhau thì thành phần không giống hệt nhau gọi là hỗn hợp không đồng nhất. Vậy trong các hỗn hợp: nước đường, nước chấm hỗn hợp nào là đồng nhất? không đồng nhất? 

? Lấy ví dụ về chất tinh khiết và hỗn hợp xung quanh em.

+ Nước muối sinh lí, bột canh là chất tinh khiết hay là hỗn hợp. Chỉ ra các thành phần nếu là hỗn hợp. Lấy các ví dụ khác về hỗn hợp?

+ Nếu loại bỏ chất sodium chloride ra khỏi nước muối sinh lí ta được nước có phải chất tinh khiết không?

- GV sử dụng hình 10.2, hình 10.3 SGK và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Dựa vào đặc điểm nào người ta nói nước muối là hỗn hợp đồng nhất, dầu ăn và nước là hỗn hợp không đồng nhất? Bột canh là hỗn hợp đồng nhất hay hỗn hợp không đồng nhất?

+ Em hãy lấy thêm một số ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS hình thành nhóm, cùng trao đổi và tìm ra câu trả lời

- GV quan sát nhắc nhở HS trong quá trình hoặt động nhóm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện HS đứng dậy trình bày kết quả thảo luận.

-  Gọi một số HS khác đứng dậy đóng góp ý kiến, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
	I. Hỗn hợp, chất tinh khiết

1. Hỗn hợp

- Khái niệm:

+ Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau gọi là hỗn hợp. 

- Nước muối và bột canh là hỗn hợp. Trong nước muối sinh lí có hai chất thành là sodium chloride và nước; trong bột canh có nhiều chất thành phần như  muối, đường,...

2. Hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.

- Trong hỗn hợp đồng nhất không xuất hiện ranh giới giữa các thành phần.

- Trong hỗn hợp không đồng nhất xuất hiện ranh giới giữa các thành phần.

3.  Chất tinh khiết

+ Chất không lẫn chất nào được gọi là chất tinh khiết.

+ Khi loại bỏ sodium chloride ra khỏi nước muối sinh lí ta được chất tinh khiết là nước.




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về huyền phù và nhũ tương.

a) Mục tiêu: 

· HS trình bày được khái niệm huyền phù và nhũ tương.

· HS biết được huyền phù và nhũ tương là hỗn hợp không đồng nhất.

· HS phân biệt huyền phù và nhũ tương.

b) Nội dung: HS hoàn thành nội dung PHT.

c) Sản phẩm:Đáp án có thể là
1) Huyền phù là hỗn hợp rắn – lỏng không đồng nhất.

2) Nhũ tương là hỗn hợp lỏng – lỏng không đồng nhất.

- Nội dung câu trả lời trong PHT

· HS phân biệt được nhũ tương và huyền phù.

d) Tổ chức thực hiện: 
· Giao nhiệm vụ học tập:

- Thực hiện nhiệm vụ: 

- Báo cáo thảo luận: 

- GV: Nhận xét chốt và ghi bảng về huyền phù và nhũ tương.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV: Yêu cầu HS các nhóm thực hiện thí nghiệm và trả lời câu hỏi vào PHT.
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+ GV: Yêu cầu học sinh quan sát cốc 1, cốc 2, cốc 3.

+ GV:  Dẫn dắt và hướng dẫn học sinh nhận biết huyền phù và nhũ tương.

+  GV: Yêu cầu HS vận dụng kiến thức thảo luận nhóm đôi hoàn thành bài tập phân biệt hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất, huyền phù và nhũ tương.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS thực hiện thí nghiệm, thảo luận và trả lời câu hỏi.

+ HS hoàn thành bài tập theo nhóm đôi.

+ HS phân biệt huyền phù và nhũ tương trong các ví dụ ở phần trò chơi theo cá nhân.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu 1- 2 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	II. Huyền phù, nhũ tương

+ Huyền phù có chất rắn lơ lửng trong chất lỏng.

+ Nhũ tương có chất lỏng lơ lửng trong chất lỏng khác. 




Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về dung dịch

a) Mục tiêu: 

- HS nêu được khái niệm dung dịch.

- HS phân biệt được dung môi, chất tan, dung dịch.

b) Nội dung: 

· Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin, quan sát hình ảnh để tìm hiểu về chất tan, dung môi và dung dịch.

· HS làm việc cá nhân để chỉ ra chất tan, dung môi, dung dịch trong những ví dụ ở phần trò chơi.

c)Sản phẩm: 

· HS chỉ ra chất tan, dung môi, dung dịch trong những ví dụ đã nêu ở phần trò chơi.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Chiếu hình ảnh hòa tan muối vào nước, yêu cầu HS nghiên cứu thông tin chỉ ra chất tan, dung môi, dung dịch.

+ Yêu cầu HS chỉ ra chất tan, dung môi, dung dịch trong những ví dụ đã nêu ở trò chơi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

       HS quan sát tranh ảnh, nghiên cứu thông tin trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một HS trả lời, các HS khác bổ sung (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

         GV nhận xét và chốt nội dung về chất tan, dung môi và dung dịch.
	III. Dung dịch

+ Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi. 

+ Chất có lượng (chiếm phần) nhiều hơn trong dung dịch thường được gọi là dung môi.




Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về sự hòa tan của chất rắn trong nước.

a) Mục tiêu: 

· HS nhận biết các chất rắn có khả năng hòa tan trong nước khác nhau.

· HS nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự hòa tan chất rắn trong nước.

· HS lấy được ví dụ về sự hòa tan của chất rắn trong nước.

b) Nội dung:

·  HS quan sát thí nghiệm biểu diễn của giáo viên, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi tìm hiểu sự hòa tan chất rắn.

1) Trong số các thí nghiệm, chất nào tan và chất nào không tan trong nước?

2) Lấy ví dụ trong thực tế cho thấy chất rắn tan và không tan trong nước?

3) Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn?

c) Sản phẩm: 

· HS nghiên cứu thông tin, quan sát thi nghiệm thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

Đáp án có thể là:

CH1: Chất tan: đường. Chất không tan là: canxi cacbonat.

CH2: Chất rắn tan: muối,mì chính… Chất rắn không tan: bột gỗ…

CH3: Tăng nhiệt độ, nghiền nhỏ, khuấy đều.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm, nghiên cứu thông tin SGK thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi:

1) Trong số các thí nghiệm, chất nào tan và chất nào không tan trong nước?

2) Lấy ví dụ trong thực tế cho thấy chất rắn tan và không tan trong nước?

3) Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS quan sát thí nghiệm, nghiên cứu thông tin, thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Yêu cầu đại diện 1- 2 nhóm trình bày.

+ GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

        GV nhận xét và chốt nội dung về sự hòa tan các chất.
	IV. Chất rắn hòa tan và không hòa tan trong nước

+ Bột đá vôi là chất rắn không hoà tan, muối ăn là chất rắn hoà tan. 

+ Lượng chất rắn hoà tan trong nước phụ thuộc vào các yếu tố nhiệt độ, tỉ lệ chất rắn và nước.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã họo vềhỗn hợp các chất. 

b) Nội dung: 

- HS tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.

- HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm.

Câu 1: Chất tinh khiết là

A. Nước đường.B. Nước muối.C. Nước chanh.D. Nước cất.

Câu 2: Hỗn hợp là

A. dây đồng.B. dây nhôm.C. nước biển.D. nước cất.

Câu 3:Dung dịch là

A. hỗn hợp không đồng nhất.

B. chất tinh khiết.

C. hỗn hợp không đồng nhất của chất rắn và chất lỏng.

D. hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.

Câu 4: Nước chanh là

A. dung dịch.B. nước tinh khiết.C. huyền phù.D. nhũ tương.

Câu 5:Trộn 2ml giấm ăn với 10ml cất.Câu nào sau đây diễn đạt đúng?

A. Chất tan là giấm ăn, dung môi là nước.

B. Chất tan là nước, dung môi là giấm ăn.

C. Nước hoặc giấm ăn đều có thể là dung môi.

D. Nước hoặc giấm ăn đều có thể là chất tan.

c) Sản phẩm: 

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

+ GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân phần “Con học được trong giờ học” và tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy vào vở ghi.

+ GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để làm một số câu hỏi trắc nghiệm.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

+ GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.

+ GV gọi ngẫu nhiên các cá nhân trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

· Phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức được học trong bài giải thích hiện tượng thực tế

c) Sản phẩm:

Câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao trên bao bì của một số thức uống như sữa cacao, sữa socola đều có dòng chữ “Lắc đều trước khi sử dụng”

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV đưa câu hỏi: Vì sao trên bao bì của một số thức uống như sữa cacao, sữa socola đều có dòng chữ “Lắc đều trước khi sử dụng”

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV gọi ngẫu nhiên HS trình bày, hs khác bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

        GV tổng hợp và chốt lại kiến thức

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Chuẩn bị bài 11. Tách chất ra khỏi hỗn hợp

___________________________________________________

Ngày soạn:

BÀI 11: TÁCH CHẤT KHỎI HỖN HỢP

Thời gian thực hiện:  03 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 39:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về các phương pháp tách chất

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách cô cạn

	Tiết 40:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2: Tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc



	Tiết 41:

Ngày dạy:


	Hoạt động 3: Tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách chiết

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các cách tách đó.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp, ứng dụng của các cách tách đó và sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết. 

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trongviệc chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất khác nhau của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Trình bày được tính chất của từng chất trong hỗn hợp 

· Nêu được nguyên tắc tách chất.

· Trình bày được một số cách tách chất:cô cạn, lọc chiết.

· Đề xuất được cách tách chất ra khỏi hỗn hợp.

· Thực hiện được thí nghiệm tách chất ra khỏi hỗn hợp:cô cạn, lọc, chiết.

2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Yêu nước.

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về thời gian.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về dụng cụ, cách làm và thao tác làm thí nghiệm.

· Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm tách chất ra khỏi hỗn hợp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Hình ảnh về một số hiện tượng tách chất ra khỏi hỗn hợp.

- Đoạn video vềthực hành thí nghiệm tách muối ra khỏi hỗn hợp nước muối: YouTube

HYPERLINK "https://youtu.be/I18oaCzndFk"https://youtu.be/I18oaCzndFk
2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHẤT

a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là tìm hiểu về các phương pháp tách chất, tại sao phải tách chất. 
b) Nội dung: 

- Giáo viên chiếu hình ảnh ruộng muối. Giới thiệu với học sinh đây là phương pháp thu muối từ nước biển. Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm 2 HS, trả lời câu hỏi 1,2 trong thời gian 03 phút.

c) Sản phẩm: 

- HS liên hệ thực tế, thảo luận nhóm và trả lời được các câu hỏi. 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chiếu các hình ảnh nước biển, diêm dân, ruộng muối. Yêu cầu HS liên hệ thực tế thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi:

+ Câu 1: Em hãy cho biết các hình ảnh trên nói về hoạt động nào của người dân vùng biển? 

+ Câu 2: Dựa vào tính chất nào người ta tách được muối ra khỏi nước muối biển?  

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS liên hệ thực tế thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi ra giấy. 

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV yêu cầu 1- 2 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức

+ CH1: Hình ảnh nói về cách thu muối từ nước biển. Bằng cách phơi nước biển dưới ánh nắng, nước bay hơi, muối bị tách ra ở trạng thái rắn.

+CH2: Dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau, nước có nhiệt độ sôi 1000C thấp hơn muối nhiều nên bay hơi trước, muối bị tách ở trạng thái rắn. 

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách cô cạn
a) Mục tiêu: 
- Trình bày được cách tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách cô cạn và ứng dụng của cách tách đó.

- Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách muối ăn ra khỏi dung dịch muối bằng cách cô cạn.

- Chi ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của muối ăn với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp.

b) Nội dung: 
GV hướng dẫn, đưa ra câu hỏi, yêu cầu HS trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: Kết quả sau thí nghiệm
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức cho HS thực hiện thí nghiệm tách muối ra khỏi dung dịch nước bằng cách cô cạn.

- GV giới thiệu các dụng cụ cần dùng để thực hiện thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm theo các bước như sgk hướng dãn cho HS quan sát.

- GV đặt câu hỏi: 

+ Khi nước bay hơi hết, trong bát sứ còn lại chất gì?

+ Dựa vào tính chất vật lí nào của muối ăn để tách nó ra khỏi nước?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin, quan sát GV làm thí nghiệm và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện HS đứng dậy trình bày những điều quan sát được từ thí nghiệm.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
	I. Tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách cô cạn

- Các bước làm thí nghiệm:

+ Nhỏ 1 ml dung dịch nước muối vào bát sứ.

+ Đun nóng bát sứ trên ngọn lửa đèn cồn để nước bay hơi hết.

- Kết quả:

+ Khi nước bay hơi hết, trong bát sứ còn lại muối ăn

+ Muối ăn được tách ra khỏi nước do sự khác nhau về tính bay hơi.

*Kết luận:

Có thể tách chất răn tan, khó bay hơi, bền với nhiệt độ cao khỏi dung dịch của nó bằng cách cô cạn.


Hoạt động 2: Tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc

a) Mục tiêu: 
- Trình bày được cách tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc và ứng dụng của cách tách đó.

- Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách cát ra khỏi hỗn hợp cát nước bằng cách lọc.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của cát với phương pháp tách nó ra khỏi hỗn hợp.

b) Nội dung: GV hướng dẫn thực hiện thí nghiệm, cho HS tiến hành thực hiện và thu kết quả.

c) Sản phẩm: Kết quả sau thí nghiệm 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức cho HS thực hiện thí nghiệm tách cát ra hỗn hợp nước và cát bằng cách lọc.

- GV giới thiệu các dụng cụ cần dùng và cách sử dụng giấy lọc để thực hiện.

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong sgk tr62, sử dụng hình 11.2 SGK để trình bày cách tách cát ra khỏi hỗn hợp cát và nước.

- GV thực hiện thí nghiệm và nêu câu hỏi: Thí nghiệm trên đã dựa vào tính chất vật lí nào cát để tách nó ra khỏi nước?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin, quan sát GV làm thí nghiệm và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện HS đứng dậy trình bày những điều quan sát được từ thí nghiệm.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức và cho HS đọc thêm phần “Em có biết” để biết những hệ thống lọc ngày nay.
	II. Lọc

- Các bước thí nghiệm:

+ Gấp giấy lọc và đặt vào phễu

+ Đặt phễu lên bình tam giác, làm ướt giấy lọc bằng nước.

+ Để cát trong hỗn hợp lẵng xuống.

+ Rót từ từ hỗn hợp nước và cát xuống phễu lọc đã có giấy lọc, tráng cốc và đổ tiếp vào phễu. Chò cho nước chảy xuống bình tam giác.

- Kết quả: Cát đã được lọc ra khỏi nước.

*Kết luận: Người ta sử dụng cách lọc để tách các chất rắn không tan trong chất lỏng ra khỏi hỗn hợp của chúng.


Hoạt động 3: Tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách chiết

a) Mục tiêu: 
- Trình bày được cách tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách chiết và ứng dụng của cách tách đó.

- Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước bằng cách lọc. 

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của cát với phương pháp tách nó ra khỏi hỗn hợp.

b) Nội dung: GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm, cho HS quan sát, phân biệt và trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: Kết quả sau thí nghiệm. 

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV tổ chức cho HS thực hiện thí nghiệm tách dầu ăn ra khỏi nước bằng cách chiết.

- GV giới thiệu dụng cụ thí nghiệm, GV cho HS quan sát hình 11.4sgk, yêu cầu HS trình bày các bước thực hành thí nghiệm.

- GV hướng dãn HS theo các bước và thảo luận: 

+ Dựa vào tính chất vật lí nào của dầu ăn để tách nó ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước?

+ Khi nào thì cần lặp lại quá trình chiết?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS vừa lắng nghe, vừa quan sát và thực hiện theo sự hướng dẫn của GV để thực hiện thí nghiệm, rút ra câu trả lời.

- GV quan sát nhắc nhở HS trong quá trình thực hiện.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Sau khi tìm hiểu xong, GV gọi HS đứng dậy nêu cách phân biệt.

-  Gọi một số HS khác đứng dậy đóng góp ý kiến, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức: Có thể tách các chất lỏng không tan trong nhau và tách lớp bằng cách chiết.
- GV hướng dẫn và giúp HS đưa ra kết luận về nguyên tắc của các cách tách như cô cạn, lọc, chiết dựa trên sự khác nhau về tính chất vật lí để tách chất ra khỏi hỗn hợp.
	III. Chiết
Cách thí nghiệm:

+ Đặt phễu chiết lên giá thí nghiệm và khóa phễu.

+ Lắc đều hỗn hợp dầu ăn và nước rồi rót hỗn hợp vào phễu chiết.

+ Đậy nắp phễu chiết. Để yên phiễu chết sau một thời gian cho dầu ăn và nước trong hỗn hợp tách thành lớp.

+ Mở nắp phễu chiết

+ Mở khóa phễu từ từ để thu lớp nước ở dưới vào bình tam giác.

Kết quả: Dầu ăn được tách ra khỏi nước do sự khác nhau về khả năng hòa tan (dầu không tan trong nước, tách lớp với nước).


* Ngoải 3 phương pháp trên, người ta có thể sử dụng nhiều cách khác để tách chất ra khỏi hỗn hợp. VD: Dùng nam châm để tách sắt ra khỏi hỗn hợp bột sắt và gỗ …..

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học.
b) Nội dung: 
- HS hoàn thành phần bài tập trong phiếu học tập cá nhân

- HS tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.

c) Sản phẩm: 
- HS hoàn thành phiếu học tập và sơ đồ tư duy của bài học. 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV đặt câu hỏi:

a. Loại bỏ cát lẫn trong nước ngầm

b. Tách dầu vững ra khỏi hỗn hợp của nó với nước

c. Tách calcium carbonate từ hỗn hợp của calcium carbonate và nước.

Vì sao em chon cách đó?

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

+ GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét, chốt lại kiến thức.

a. Loại bỏ cát lẫn trong nước ngầm bằng cách lọc vì cát có kích thước lớn hơn lỗ trống trong giấy lọc, bị giữ lại khi qua giấy lọc.

b. Tách dầu vừng ra khỏi hỗn hợp của nó với nước bằng cách chiết vì dầu vừng không tan trong nước và tách lớp với nước.

c. Tách calcium carbonate từ hỗn hợp của calcium carbonate và nước bằng cách lọc vì calcium carbonate không tan trong nước.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.

b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

- Quá trình làm muối tinh từ nước biển sử dụng phương pháp tách chất nào?

- Khi có sự cố tràn dầu trên biển, người ta làm thế nào để thu hồi được dầu thô?

- Không khí tại thành phố Hà Nội hiện nay đang bị ô nhiễm bụi mịn, khi tham gia giao thông chúng ta cần tạo thói quen gì để hạn chế tác hại của bụi mịn tác động đến sức khỏe?

- GV cho HS đọc mục Em có biết.

- Tìm hiểu quá trình lọc bột sắn dây và bột nghệ.

c) Sản phẩm: 
-Quá trình làm muối tinh từ nước biển sử dụng phương pháp lọc và cô cạn.

- Khi có sự cố tràn dầu trên biển, người ta sử dụng phao quây để ngăn dầu trên mặt nước và dùng các loại máy hút dầu (hoặc máng hót dầu) để thu hồi phần dầu nổi và lơ lửng sát mặt nước.

- Chúng ta cần tạo thói quen sử dụng khẩu trang khi tham gia giao thông.

- HS đọc mục Em có biết để biết quá trình chế biến nước biển thành nước ngọt tại nhà máy Sorek.

- HS tìm hiểu quá trình lọc bột sắn dây và bột nghệ. Người ta làm thế nào để tách được bột sắn và bột nghệ ra khỏi hỗn hợp?

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

- Quá trình làm muối tinh từ nước biển sử dụng phương pháp tách chất nào?

- Khi có sự cố tràn dầu trên biển, người ta làm thế nào để thu hồi được dầu thô?

- Không khí tại thành phố Hà Nội hiện nay đang bị ô nhiễm bụi mịn, khi tham gia giao thông chúng ta cần tạo thói quen gì để hạn chế tác hại của bụi mịn tác động đến sức khỏe?

- GV cho HS đọc mục Em có biết.

- Tìm hiểu quá trình lọc bột sắn dây và bột nghệ.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV gọi ngẫu nhiên HS trình bày, hs khác bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

        GV tổng hợp và chốt lại kiến thức

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Chuẩn bị bài 12. Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống

Ngày soạn:

PHẦN 3: VẬT SỐNG

CHỦ ĐỀ 7: TẾ BÀO

BÀI 12: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

Thời gian thực hiện: 06 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 42:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về khái niệm, hình dạng và kích thước của tế bào.

	Tiết 43:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật.

	Tiết 44:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.3: Làm mô hình mô phỏng cấu tạo tế bào.



	Tiết 45:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về cấu tạo của tế nhân sơ và tế bào nhân thực (TB động vật, TB thực vật).



	Tiết 46:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về sự lớn lên và sinh sản của tế bào.



	Tiết 47:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.6: Thực hành quan sát tế bào.

Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động 4: Vận dụng 


I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển mộ số năng lực của học sinh như sau:

- Năng lực tự chủ và tự học: tự tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát hình ảnh, đoạn video để hình thành kiến thức về tế bào, phân biệt các loại tế bào, mô tả được sự lớn lên và phân chia tế bào,… hoàn thành các nhiệm vụ của giáo viên.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác:thông quathảo luận nhóm, hoàn thành được mô hình tế bào theo phân công và trình bày trước lớp; phân biệt được sự khác nhau giữa TB động vật và TB thực vật; xác định được sự thay đổi (lớn lên) của tế bào non; kết quả của việc phân chia (sinh sản) liên tục của tế bào. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

+Sử dụng được các vật liệu để tạo sản phẩm mô phỏng tế bào thực vật, động vật và vi khuẩn.

+Giải quyết vấn đề trong thực tiễn liên quan đến sự lớn lên và phân chia tế bào.

1.2. Năng lực khoa học tự nhiên (sinh học)

* Nhận thức sinh học

- Phát biểu được khái niệm tế bào, cấutạotếbàovàchứcnăngmỗithànhphần.

- Trình bày được các bước cơ bản trong sự sinh sản (phân chia) của tế bào. Kết quả của sự phân chia đó.

- Xác định được nhờ đâu tế bào có thể lớn lên, tăng trưởng về kích thước, khối lượng.

- Thực hiện được bài tính toán đơn giản về số lượng tế bào sau một số lần sinh sản (phân chia) liên tiếp.

* Tìm hiểu thế giới sống 

- Đưa ra nhận định, phán đoán về vấn đề thực tiễn liên quan đến tế bào.

* Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học

Giải thích kiến thức giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn liên quan tới tế bào:

+ Tại sao tế bào hồng cầu lại có hình đĩa lõm hai mặt và mềm dẻo có khả năng thay đổi hình dạng, trong khi tế bào thần kinh lại rất dài (dài nhất đến 100cm)

+ Tại sao người ta dùng cách đông đá để bảo quản thịt mà không thể bảo quản rau bằng cách tương tự?

+ Tại sao sau khi đứt đuôi thằn lằn có thể mọc lại đuôi mới; các vết thương lõm sau một thời gian thì đầy lại?

2. Phẩm chất
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Chăm học, chịu khó đọc SGK và các tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân để giải quyết các vấn đề trong các phiếu về chủ đề TB.

- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động thực hiện các nhiệm vụ tìm hiểu về hình dạng kích thước, cấu tạo tế bào, sự lớn lên và phân chia của TB, thực hành quan sát tế bào.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

- Hình ảnh từ 12.1 đến 12.12 SGK và một số hình ảnh liên quan.

- Một vài múi bưởi, cam, chanh…

- Đoạn phim về sự phân chia của tế bào thực vật.

- Vật liệu làm mô hình mô phỏng cấu tạo TB: túi nilon có khóa, hộp đựng thực phẩm trong suốt, gelatin, rau củ quả, xốp,….có hình dạng giống các bào quan.
- Phiếu học tập bài 12

- Kính hiển vi, kính lúp, các dụng cụ làm tiêu bản hiển vi quan sát tế bào vảy hành và các tiêu bản mẫu về các loại tế bào khác.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG.
a. Mục tiêu: Giúp học sinh phát sinh nhu cầu tìm hiểu về vấn đề cần giải quyết trong bài học là TB.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện:

Thảo luận cặp đôi, hoàn thành mục em đã biết và muốn biết trong KWL của PHT

c. Sản phẩm: 

- Hoàn thành nội dung bảng KWL cột đã và muốn biết.

	Em đã biết
	Em muốn biết
	Em học được

	- Có tế bào gốc có thể giúp con người làm đẹp

- Cơ thể có rất nhiều tế bào

- …


	- Tế bào trông như thế nào?

- Tế bào có màu sắc không?

- Có phải tất cả các TB đều giống nhau không? Phân loại tế bào nếu có?

- Tế bào có sinh sản không? Bằng cách nào?

-…
	


d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên chiếu hình ảnh đơn vị cấu tạo của ngôi nhà là viên gạch. Hỏi “vậy cơ thể thực vật, động vật thì có đơn vị cấu tạo cơ bản là gì?” ( chiếu đáp án là TB.

- Giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động cặp đôi trong thời gian 2 phút để hoàn thành phiếu KWL cột em đã và muốn biết với ít nhất 2 câu mỗi phần.
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      Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cặp đôi trong 2 phút hoàn thành nội dung phiếu KWL ở cột 1 và 2.

Bước 3: Báo cáo thảo luận
- Giáo viên gọi ngẫu nhiên 1 nhóm trình bày vấn đề đã và muốn biết của đội mình. Nhóm trình bày sau không nêu lại các câu hỏi trùng với nhóm trình bày trước.

- Các HS còn lại dùng bút màu đỏ đánh dấu nội dung trùng, và bút màu xanh bổ sung nội dung chưa có vào phần KWL trong PHT.

Bước 4: Kết luận, nhận định 
Giáo viên ghi lại các câu hỏi vào góc bảng rồi tổng kết chia chúng thành các vấn đề chính

+ Hình dạng kích thước TB

+ Phân loại TB

+ Lớn lên và sinh sản của tế bào

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về khái niệm, hình dạng và kích thước của tế bào.

a) Mục tiêu: Sau khi học xong hoạt động này, học sinh sẽ

- Nêu được khái niệm tế bào, chức năng của tếbào.

- Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tếbào.

- Giải thích được: Tại sao tế bào hồng cầu lại có hình đĩa lõm hai mặt và mềm dẻo có khả năng thay đổi hình dạng, trong khi tế bào thần kinh lại rất dài (dài nhất đến 100cm)

b) Nội dung: 

Quan sát một số tế bào cấu tạo nên: vi khuẩn, nấm men, cà chua và người từ đó khẳng định tế bào là đơn vị cấu tạo cơ sở của cơ thể sống.

Hoạt động nhóm tìm hiểu thông tin hình 12.6 SGK tr69, hoàn thành Bảng 12.1 SGK tr69- hình dạng kích thước một số tế bào và rút ra nhận xét 

c) Sản phẩm:

Bảng 12.1 SGK tr69- hình dạng kích thước một số tế bào

	Tế bào
	Hình dạng
	Kích thước

	Vi khuẩn E.coli
	Hình que
	2µm x1µm

	Nấm men
	Hình cầu, hơi oval
	5µm x6µm

	Biểu bì vảy hành
	Hình lục giác
	200µm x70µm

	Hồng cầu
	Hình đĩa lõm hai mặt
	7µm

	Xương người
	Hình sao
	5µm x20µm

	Thần kinh người
	Hình sao có sợi kéo dài
	10µm x30µm

	Tép bưởi
	Hình giọt nước kéo dài
	45mm x 5,5mm


- Nhận xét: Tế bào có nhiều hình dạng kích thước khác nhau để thực hiện các chức năng khác nhau.

d)Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS quan sát một số đơn vị cơ bản cấu tạo nên cơ thể: vi khuẩn, nấm men, cà chua và người.

Phát vấn: Nếu viên gạch là đơn vị cấu tạo nên ngôi nhà thì qua quan sát, đơn vị cấu tạo cơ sở của cơ thể sống có tên là gì? 

Yêu cầu HS hoạt động nhóm 4-6 HS (3 phút) tìm hiểu thông tin hình 12.6 SGK tr69, hoàn thành Bảng 12.1 SGK tr69- hình dạng kích thước một số tế bào và rút ra nhận xét.
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Nêu vấn đề: Tế bào khác nhau lại có hình dạng kích thước khác nhau theo em nhằm mục đích gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện quan sát hình 12.2-12.5 SGK tr 67,68 đưa ra nhận định: Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ các tế bào

HS hoạt động nhóm tìm hiểu thông tin hình 12.6 SGK tr69, hoàn thành Bảng 12.1 SGK tr69 từ đó rút ra nhận định: Tế bào có hình dạng kích thước rất khác nhau để thực hiện các chức năng khác nhau: vận chuyển, dẫn truyền…

Bước 3: Báo cáo thảo luận
GV gọi cá nhân bất kì trong lớp xác định đơn vị cấu tạo cơ bản cấu tạo nên cơ thể sống.

GV yêu cầu nhóm hoạt động tích cực nhất trình bày bảng quan sát hình dạng kích thước và nhận xét, nhóm khác tham gia phản biện và thống nhất kết luận cuối cùng về hình dạng kích thước TB.

Bước 4: Kết luận, nhận định
HS thảo luận đưa ra kết luận, GV khẳng định nhận định đúng hoặc đưa thêm thông tin để học sinh xem xét lại kết luận ban đầu để đưa kết quả khác phù hợp hơn.

· GV chia nhóm, bốc thăm ngẫu nhiên mô hình tế bào để lên ý tưởng, chuẩn bị vật liệu hoàn thiện ở buổi sau.
Gợi ý vật liệu: Tạo mô hình mô phỏng tế bào động vật và tế bào thực vật:

Các bước

Mô phỏng tế bào động vật
Mô phỏng tế bào động vật
Bước 1

Chuẩn bị một túi nilon có khóa

Chuẩn bị một túi nilon có khóa  đặt vào hộp đựng thực phẩm trong suốt

Bước 2

Dùng thìa chuyển gelatin dạng lỏng vào mỗi túi cho đến khi đạt ½ thể tích mỗi túi

Bước 3

Chọn các loại rau củ, quả( hoặc đất nặn, xốp) mà em thấy có hình dạng giống các bào quan ở tế bào động vật và thực vật, sau đưa vào mỗi túi tương ứng với mô phỏng tế bào động vật và thực vật( cố gắng xếp xếp chặt các loại rau củ, quả), sau đó đổ gelatin gần đầy rồi kéo khóa miệng túi lại.


	I. Tế bào là gì?

- Các sinh vật được tạo nên từ tế bào.

- Không phải số lượng tế bào trong các cơ thể vi khuẩn, nấm men, thực vật và động vật là giống nhau.

=> Tế bào là đơn vị cấu trúc của sự sống.

+ Một số tế bào trong cơ thể cây xanh: tế bào thịt lá, tế bào thịt quả, tế bào ống dẫn, tế bào lông hút…

+ Một số tế bào trong cơ thển người: Tế bào hồng cầu, tế bào mô ruột, tế bào thần kinh, tế bào gan, tế bào cơ…

II. Hình dạng và kích thước của một số loại tế bào

+ Có nhiều loại tế bào, chúng có hình dạng khác nhau: hình cầu ở tế bào trứng và chua; hình lõm hai mặt ở tế bào hồng cầu; hình sao ở tế bào thần kinh….

+ Kích thước của tế bào ở mỗi sinh vật là khác nhau. Ví dụ: vi khuẩn là những sinh vật đơn kích thước nhỏ nhất, phần lòng đỏ của trứng chim đà điều được cho là tế bào lớn nhất...

+ Hình dạng, kích thước của các loại tế bào thực vật và động vật thường rất nhỏ thường không nhìn thấy được. Nhưng cũng có một số tế bào khá lớn như tế bào thịt cà chua, tế bào sợi gai, tế bào trứng gà… mắt ta có thể nhìn thấy được.




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật.

a) Mục tiêu: Sau khi học xong hoạt động này, học sinh sẽ:

- Trìnhbàyđượccấutạotếbào (động vật, thực vật)vàchứcnăng.

- So sánh được tế bào động vật, tế bào thực vật.

- Vận dụng giải thích được một số vấn đề trong cuộc sống liên quan đến sự khác biệt giữa TBTV với TBĐV.

b) Nội dung: 

- Kết hợp thông tin H12.7 SGK tr70, hoạt động nhóm hoàn thành bảng so sánh tế bào thực vật với TB động vật.

c) Sản phẩm: 

Bảng so sánh tế bào động vật và thực vật:
	
	Tế bào động vật
	Tế bào thực vật

	Giống nhau
	Đều có 3thành phần
+ Màng: kiểm soát sự di chuyển các chất ra vào tế bào.
+ Chất tế bào: chứa nhiều bào quan, là nơi diễn ra hoạt động sống của TB.
+ Nhân: có màng nhân (hoàn chỉnh) bao bọc bảo vệ vật chất di truyền.

	Khác nhau
 
	Không có thành tế bào
	Có thành tế bào (tế bào có hình dạng xác định

	
	Chất tế bào 
+ không có lục lạp
+ Không bào nhỏ
	Chất tế bào 
+ Có lục lạp ( khả năng quang hợp của TBTV
+ Không bào lớn hơn nhiều.


Giải thích cho một số câu hỏi khắc sâu về sự khác nhau giữa TBTV và TBĐV

+ Sản phẩm từ cellulose: bàn ghế, cột đình chùa, mái nhà cổ,vở, quần áo cotton….

+ Cấu trúc giúp cây cứng cáp là: Vách tế bào

+ Lục lạp mang sắc tố quang hợp nên có thể thực hiện được chức năng quang hợp, bởi vậy tạo được chất hữu cơ nuôi cơ thể lớn lên mà không cần di chuyển tìm kiếm thức ăn như động vật.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu đại diện nhóm báo cáo tế bào động vật (TBĐV) và TB thực vật (TBTV). Các nhóm và thành viên còn lại:

· Nghe, phản biện, nhận xét rút kinh nghiệm.
· Rút ra kết luận chung về cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần.
· Tìm thông tin trả lời câu hỏi: TBTV có gì khác TBĐV?
-  Hãy kể tên các sản phẩm trong cuộc sống làm từ cellulose của thành tế bào thực vật?

- Cấu trúc nào của tế bào thực vật giúp cây cứng cáp dù không có hệ xương nâng đỡ như ở động vật?

- Những điểm khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật có liên quan gì đến hình thức sống khác nhau của chúng?

- Tại sao lục lạp thực hiện được chức năng quang hợp? Có liên quan gì với màu xanh trên lục địa trái đất?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS nhóm trình bày TBĐV trước, TBTV sau. Nội dung trình bày bao gồm 

+ Tên và vị trí cơ quan. 

+ Chức năng của cơ quan đó với hoạt động sống của tế bào.

+ Những cơ quan đặc biệt chỉ có ở TBTV mà không có ở TBĐV và chức năng của các cơ quan đó. (chỉ với nhóm TBTV)

- Cá nhân học sinh hoàn thiện bảng so sánh TBTV và TBĐV trong PHT:
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Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- Nhóm TBĐV trình bày trước, TBTV trình bày sau để có căn cứ so sánh và rút ra điểm giống và khác nhau giữa hai loại TB.

- Đại diện 1 HS đọc bài tập điền từ, học sinh khác nhận xét rút ra kết luận cuối cùng.

Bước 4: Kết luận, nhận định:
         GV chốt chung cho các vấn đề đúng hoặc còn tồn tại trong thảo luận cuối cùng của hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân..
	III. Cấu tạo của tế bào động vật và tế bào thực vật

- Cấu tạo tế bào động vật và thực vật rất phức tạp. Trong đó, có các thành phần chính: màng tế bào, tế bào chất, nhân, thành tế bào, không bào trung tâm và lục lạp.




Hoạt động 2.3: Làm mô hình mô phỏng cấu tạo tế bào.

a) Mục tiêu: Sau khi học xong hoạt động này, học sinh sẽ:

- Tìm hiểu được thông tin về 1 loại tế bào (thực vật, động vật hay vi khuẩn) và chuẩn bị được các vật liệu cho ý tưởng mô hình TB.
- Tạo được mô hình và trình bày trên mô hình các bộ phận của tế bào cũng như chức năng của bộ phận đó.

b) Nội dung:

HS hoạt động nhóm thực hiện xây dựng mô hình mô phỏng cấu tạo tế bào.
c) Sản phẩm: 

Mô hình mô phỏng cấu tạo tế bào thực vật, động vật hoặc vi khuẩn.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đã phân công thực hiện xây dựng mô hình mô phỏng cấu tạo tế bào trong thời gian 20 phút. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh thảo luận nhóm, sử dụng vật liệu hoàn thiện mô hình tế bào dưới sự góp ý kịp thời của giáo viên khi có khó khăn; chuẩn bị bài báo cáo sản phẩm.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
HS từng nhóm làn lượt trình bày kết quả tiến độ công việc, mức độ hoàn thiện, ý tưởng mới…

Bước 4: Kết luận, nhận định:
Giáo viên nhận xét tính kỉ luật và tiến độ của mỗi nhóm. Nhóm đã hoàn thành để lại sản phẩm trình bày tại lớp, nhóm chưa hoàn thành sẽ hoàn thành nốt tại nhà và mang sản phẩm trưng bày tới lớp vào buổi sau.

Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về cấu tạo của tế nhân sơ và tế bào nhân thực (TB động vật, TB thực vật).

a) Mục tiêu: Sau khi học xong hoạt động này, học sinh sẽ

- Trìnhbàyđượccấutạotếbào nhân sơ (vi khuẩn)

- So sánh được TB nhân sơ (vi khuẩn) với TB nhân thực (tế bào động vật, tế bào thực vật).

b) Nội dung: 

- HS trình bày trên mô hình cấu tạo tế bào nhân sơ (vi khuẩn)

- Kết hợp thông tin H12.8 SGK tr71, hoạt động nhóm hoàn thành bảng so sánh TB nhân sơ (vi khuẩn) và TB nhân thực (TBĐV, TBTV)

c) Sản phẩm:

	 
	Tế bào nhân sơ
(Tế bào vi khuẩn)
	Tế bào nhân thực
(Tế bào động vật, thực vật)

	Giống nhau
	Đều có màng tế bào và tế bào chất và nhân (hoặc vùng nhân)

	Khác nhau
	Tế bào chất
	Không có các bào quan có màng
	Có các bào quan có màng

	
	Nhân
 
	Chưa hoàn chỉnh: chỉ có vùng nhân, không có màng bao bọc
	Hoàn chỉnh:  có màng nhân bao bọc
 

	
	Kích thước
	Nhỏ
	Lớn hơn (gấp khoảng 10 lần)


d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu đại diện nhóm báo cáo mô hình tế bào động vật (TBĐV) và TB thực vật (TBTV) lên trình bày báo trên mô hình của nhóm. Các nhóm và thành viên còn lại:

· Nghe, phản biện.
· Tìm điểm khác nhau cơ bản giữa TB vi khuẩn (nhân sơ) với TBTV và TBĐV đã học.
- Sau đó: Yêu cầu cá nhân học sinh hoàn thiện hoàn thành bài tập so sánh tế bào nhân sơ và nhân thực trong PHT:
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhóm trình bày mô hình TBĐV trước, TBTV sau. Nội dung trình bày bao gồm 

+ Tên và vị trí cơ quan trên mô hình. 

+ Vật liệu làm cơ quan.

+ Nhận định ban đầu của nhóm về sự khác nhau giữa TB nhân sơ và tế bào nhân thực. 

- Cá nhân hoàn thành nội dung PHT phần so sánh TB nhân sơ với nhân thực.

Bước 3: Báo cáo thảo luận
- Nhóm mô hình TB nhân sơ trình bày cấu tạo TB nhân sơ trên mô hình của nhóm, đưa ra những nhận định ban đầu về điểm khác biệt cơ bản giữa TB nhân sơ với TB nhân thực đã trình bày trước đó.

Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV chốt chung cho các vấn đề đúng hoặc còn tồn tại trong thảo luận cuối cùng của hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân.
	IV. Cấu tạo của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

*Tế bào nhân sơ:

- Tế bào nhân sơ không có nhân hoàn chỉnh và không chứa bào quan có màng.

- Có kích thước rất nhỏ 0,5 – 10um, bằng 1/10 tế bào nhân thực.

- Được tìm thấy ở những sinh vật đơn bào, ví dụ như các loại vi khuẩn.

*Tế bào nhân thực:

- Tế bào nhân thực, có nhân và các bào quan có màng.

- Có kích thước lớn hơn 10 – 100um), gấp 10 lần tế bào nhân sơ.

- Được tìm thấy ở các sinh vật đa bào như động vật, thực vật, nấm…




Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

Giáo viên đặt vấn đề cho học sinh dự đoán bằng kiến thức đã có và sau đó phát sinh nhu cầu tìm ra người có dự đoán đúng và tìm hiểu nội dung hoạt động 2.5

Từ 1 viên gạch có thể xây được một ngôi nhà không? Giải thích.

Từ một TB, ta có thể tạo được một cơ thể hoàn thiện? Giải thích vì sao?
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Hoạt động 2.5.1: Tìm hiểu về sự lớn lên của TB.

a) Mục tiêu: 
- Mô tả được sự lớn lên của TB (thay đổi vị trí kích thước của nhân và TB chất)

- Xác định được cơ sở của sự lớn lên của TB là hoạt động trao đổi chất.

b) Nội dung: 
Học sinh làm việc với SGK

+ Mô tả sự lớn lên của TB.

+ Trả lời câu hỏi của giáo viên: . Nhờ hoạt động sống nào mà TB có thể lớn lên?


  . TB có lớn lên mãi không? Tại sao?

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
· Bảng so sánh:

	Nội dung
	TB non
	TB trưởng thành

	Kích thước nhân
	Nhỏ
	Lớn hơn

	TB chất
	Ít
	Nhiều hơn 

	Vị trí của nhân
	ở trung tâm TB
	Nằm lệch về 1 phía

	Kích thước, khối lượng TB
	Kích thước, khối lượng nhỏ
	Kích thước, khối lượng tăng hơn so với ban đầu


· Nhờ trao đổi chất (lấy vào chất cần thiết, loại bỏ chất không cần thiết) mà TB lớn lên.

· TB không lớn lên mãi vì đến một giới hạn xác định màng TB sẽ vỡ

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyểngiao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu cá nhân học sinh thực hiện nhiệm vụ hoàn thành bài tập 1 PHT

- Phát vấn các câu hỏi nhận thức về quá trình lớn lên của TB:  Nhờ hoạt động sống nào mà TB có thể lớn lên? TB có lớn lên mãi không? Tại sao?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Cá nhân học sinh hoàn thành bảng so sánh

- Đọc SGK và tìm ra nhận định về nguyên nhân bên trong dẫn tới sự lớn lên của TB, nhận định về giới hạn trong sự lớn lên của TB và giải thích.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- Giáo viên yêu cầu 1-2 học sinh đại diện trình bày kết quả và nhận xét hoàn thiện bảng so sánh và quan điểm cá nhân về nguyên nhân bên trong và giới hạn lớn lên của TB.

Bước 4: Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét kết quả nhận thức của cá nhân về kết quả so sánh và trả lời câu hỏi nhận thức

- Giáo viên chốt lại về sự lớn lên của TB bằng một sơ đồ chữ về sự lớn lên của TB là hệ quả của quá trình trao đổi chất của TB.

Hoạt động 2.5.2: Tìm hiểu về sự sinh sản (phân chia) của TB và mối quan hệ giữa lớn lên và phân chia TB.

a)Mục tiêu: 
- Mô tả được quá trình sinh sản của TB và kết quả

- Phân tích được mối quan hệ giữa quá trình lớn lên với quá trình phân chia TB và phát hiện được kết quả của sự lớn lên và sinh sản của TB

b)Nội dung: 
- Quan sát đoạn phim, cá nhân hoàn thành bài tập 2 PHT, sau đó thảo luận nhóm thống nhất kết quả: các giai đoạn trong quá trình sinh sản của TB và kết quả của phân chia.

- Quan sát hình trên slide của giáo viên nêu mối quan hệ giữa quá trình lớn lên và phân chia của TB.

c)Sản phẩm: 
Quá trình phân chia:

- Quá trình phân chia của TB gồm hai giai đoạn

+ Phân chia nhân: Nhân của TB nhân đôi và đi về hai cực TB

+ Phân chia TB chất: TB chất chia đều cho hai TB con bằng cách hình thành vách ngăn ngang (ở TB thực vật) hoặc thắt lại (ở TB động vật)

- Kết quả: Từ 1 TB trưởng thành sau khi phân chia hình thành 2 TB con.

Mối quan hệ:

- TB non nhờ quá trình lớn lên mà thành TB trưởng thành có khả năng phân chia (sinh sản). Kết quả quá trình phân chia lại sinh ra những TB non mới.  

d)Tổ chức thực hiện: 
· Giáo viên giao nhiệm vụ:
- Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân quan sát đoạn phim, tìm kiếm thông tin để lựa chọn những nội dung phù hợp hoàn thành bài tập 2 PHT tìm hiểu về sự phân chia của TB và mối quan hệ giữa quá trình lớn lên và phân chia TB.

- Giáo viên yêu cầu học sinh hoạt động nhóm (3 phút) thống nhất kết quả.

· Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân hoàn thành bài 2 PHT, sau đó trao đổi nhóm 4-6 HS trong 3 phút, dựa vào đoạn phim và hình trên slide của giáo viên để hoàn thành tìm hiểu về quá trình phân chia và mối quan hệ

· Báo cáo thảo luận:
- Giáo viên yêu cầu 2 nhóm nhanh nhất đại diện lên báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và thống nhất chốt lại kết quả cuối cùng về sự phân chia của TB và mối quan hệ với sự lớn lên. 

· Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm.

- Chốt lại hai bước của quá trình phân chia và mối quan hệ giữa phân chia và lớn lên.

Hoạt động 2.5.3: Ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

a)Mục tiêu: 
- Phát hiện được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của TB với cơ thể.

b)Nội dung: 
- Trả lời các câu hỏi SGK và câu hỏi nêu vấn đề của giáo viên.

+ Cây ngô lớn lên được nhờ quá trình nào?

+ Nhờ quá trình nào cơ thể có được những TB mới để thay thế cho những TB già, chết hoặc TB tổn thương?

+ Dự đoán của học sinh nào đúng cho câu hỏi “từ 1 tế nào có thể xây dựng được cơ thể hoàn thiện hay không?”

c)Sản phẩm: 
+ Cây ngô lớn lên được nhờ sự lớn lên và phân chia nhiều lần của các TB ở rễ, thân, lá cây ngô.

+ Cả khi ngừng lớn thì nhờ lớn lên và sinh sản của TB cơ thể vẫn tạo ra các TB mới thay thế cho những TB già, chết đi trong quá trình sống.

+ Một viên gạch không xây được 1 ngôi nhà, nhưng từ 1 TB khi đủ các điều kiện cần thiết có thể tạo được cả một cơ thể hoàn thiện. Có sự khác nhau đó vì TB là một đơn vị sống có khả năng lớn lên, sinh sản; nhưng viên gạch thì không. 

d)Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho HS quan sát hình H1, H2 và H3 trên slide, thảo luận cặp đôi trả lời hệ thống các câu hỏi trong SGK và rút ra ý nghĩa của quá trình lớn lên, phân chia TB.

- Giáo viên quay lại giải quyết câu hỏi đặt vấn đề?

+ Từ một viên gạch không thể xây được một ngôi nhà. Nhưng từ một TB có thể xây dựng được một cơ thể. Giải thích tại sao có sự khác nhau đó? (câu hỏi nêu vấn đề ở hoạt động 1) Theo em câu trả lời của bạn nào là đúng nhất? Nếu cho rằng chưa có câu trả lời đúng thì em hãy đưa ra nhận định mới chính xác hơn.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh quan sát hình hình H1, H2 và H3 trên slide, hoạt động cặp đôi trả lời hệ thống câu hỏi.

        Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- Giáo viên yêu cầu đại diện 1-2 nhóm đưa quan điểm báo cáo kết quả hoạt động cặp đôi.

- Các học sinh khác nhận xét, bổ sung và thống nhất chốt lại kết quả cuối cùng về ý nghĩa của sự lớn lên, phân chia TB. 

Bước 4: Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm.

- Chốt lại ý nghĩa của lớn lên và phân chia TB giúp cơ thể lớn lên và thay thế các TB già chết tự nhiên.
	V. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

- Thực chất sự lớn lên của cơ thể sinh vật là nhờ hai quá trình liên tiếp không thể tách rời nhau, đó là tế bào lớn lên đến một mức độ nhất định thì sinh sản, các tế bào con lớn lên lại sinh sản, cứ như vậy tiếp tục làm tăng số lượng và kích thước của tế bào,...).

- Sự sinh sản của một tế bào để tạo ra 2 tế bào mới được gọi là sự phân bào. Sự phân bào xảy ra ở cả tế bào thực vật và động vật trong suốt đời sống của chúng, đó là cơ sở cho sự sinh trưởng và sự thay thế các tế bào già và tế bào bị tổn thương ở mỗi cơ thể.




Hoạt động 2.6: Thực hành quan sát tế bào.

Hoạt động 2.6.1: Xác định mục tiêu của nhóm trong giờ thực hành, kiểm tra dụng cụ, mẫu vật của mỗi nhóm.
a)Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được nhiệm vụ của nhóm và kiểm tra được thiết bị, dụng cụ, mẫu vật đầy đủ để tiến hành thực hành.
b)Nội dung: Học sinh thực hiện:

Thảo luận nhóm xác định 

+ Mục tiêu nhóm đạt được trong giờ thực hành

+ Kiểm tra thiết bị, dụng cụ, mẫu vật và các bước tiến hành
c)Sản phẩm: 

- Hoàn thành nội dung (I), (II) và (III) trong phiếu học tập nhóm.

(I)Mục tiêu.

Thực hiện chính xác các bước làm tiêu bản sinh học.
Quan sát được TB biểu bì vảy hành bằng kính hiển vi, TBtrứng cá bằng kính lúp.

Vẽ được tiêu bản TB biểu bì vảy hành, TB trứng cá đã quan sát.




(II)Dụng cụ.

(III)Cách tiến hành.

	Thứ tự tiến hành
	Làm tiêu bản biểu bì vảy hành
	Thứ tự tiến hành
	Quan sát tế bào trứng cá 

	……3……
	Đặt lam kính lên bàn kính và quan sát.
	…1……
	Nhỏ một giọt nước cất vào đĩa petri

	……1……
	 Tách 1 vảy hành ( tạo vết cắt hình vuông ( lột lấy lớp biểu bì trên cùng
	…3……
	Quan sát hình dạng tế bào trứng cá bằng mắt thường và kính lúp

	……2……
	Nhỏ 1 giọt nước trên lam kính ( đặt lớp biểu bì lên giọt nước ( đậy lamen ( thấm nước thừa
	…2……
	Dùng kim mũi mác khuấy nhẹ để trứng cá tách rời


d)Tổ chức thực hiện: 
- Giáo viên yêu cầu các nhóm thực hành (6-8 học sinh) thảo luận nhóm 

+ phân công nhóm trưởng, thư kí…. 

+ xác định mục tiêu của nhóm, kiểm tra dụng cụ mẫu vật, cách tiến hành. 

Hoạt động 2.6.2: Thực hành quan sát TB biểu bì vảy hành và TB trứng cá.

a)Mục tiêu: 
- Quan sát được tế bào vảy hành và TB trứng cá dưới kính hiển vi và kính lúp.

- Thực hiện được các bước làm tiêu bản sinh học.

b)Nội dung: 
Học sinh làm việc nhóm theo phân công, làm tiêu bản hiển vảy hành và tiêu bản trứng cá, mỗi thành viên biết điều chỉnh kính hiển vi, kính lúp để quan sát, mô tả và vẽ lại vào phiếu học tập hoàn thành mục (IV)

c)Sản phẩm: 
- Hai tiêu bản: tế bào biểu bì vảy hành, tế bào miêm mạc miệng.

- Nội dung hoàn thiện của mục (IV) phiếu học tập.

d)Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giao nhiệm vụ học sinh thực hành theo nhóm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh làm việc nhóm: quan sát, vẽ hình, thảo luận tìm thành phần giúp phân biệt tế bào hành tây (TB thực vật) với tế bào trứng cá (TB động vật)

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
- Giáo viên yêu cầu các nhóm dán sản phẩm lên bảng

- Đại diện một nhóm lên trình bày, các nhóm khác đóng góp tham luận, tất cả các nhóm thống nhất kết quả về: bộ phận của TB nhìn thấy được, không nhìn thấy được, bộ phận giúp phân biệt tế bào thực vật với tế bào động vật.

Bước 4: Kết luận, nhận định:
- Giáo viên nhận xét quá trình làm việc nhóm (tính an toàn, kỉ luật…), kết quả của các nhóm 

- Chuẩn hóa kiến thức: tế bào thực vật có một vách cứng bên ngoài màng sinh chất nhưng tế bào động vật thì không có.
	* Thực hành quan sát tế bào

Tế bào

Hình dạng

Vẽ minh họa

Trứng cá

Hình tròn

Vảy hành

Hình đa giác




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a)Mục tiêu:
Hệ thống lại được các kiến thức về TB vừa học tham gia trò chơi “đấu trường 35”

b)Nội dung: 
Trò chơi đấu trường 35 với học sinh cả lớp.

c)Sản phẩm: 
Đáp án cho các câu hỏi:

	1.A
	2.B
	3.B
	4.B
	5.A
	6.B
	7.D
	8.B


d)Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Lưu ý thao tác giáo viên: 

Thay đổi sĩ số học sinh phù hợp: 32, 30….
Bấm vào số để ra câu hỏi theo thứ tự
Bấm vào biểu tượng quyển sách ở slide trả lời để quay về màn hình chính
Bấm vào tên học sinh trả lời sai. Loại trực tiếp

Giáo viên phổ biến luật chơi:

- Mỗi học sinh sẽ có 1 bảng ghi đáp án đúng cho mỗi câu hỏi trong vòng 5 giây suy nghĩ.

- Học sinh nào có đáp án sai sẽ dừng cuộc chơi và bị loại khỏi danh sách chơi ( thành khán giả cổ vũ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Tham gia chơi, theo dõi cổ vũ khi bị loại khỏi cuộc chơi.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:Tổng kết, trao thưởng cho người chiến thắng
Bước 4: Kết luận, nhận định:
Giáo viên đánh giá cuối cùng, nhận xét về tinh thần, kỉ luật, nhắc nhở hoặc động viên kịp thời…. 

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a)Mục tiêu: 
Phát triển năng lực tự học, năng lực tìm hiểu thế giới sống thông qua hệ thống được kiến thức về lớn lên và sinh sản của TB và vận dụng giải thích một số vấn đề thực tiễn liên quan đến sự lớn lên và sinh sản của TB.

b)Nội dung: 
- HS tìm các hiện tượng thực tế có thể giải thích bằng sự kiến thức hiểu biết về TB?

c)Sản phẩm: 

+ Hồng cầu có dạng hình đĩa lõm hai mặt và mềm dẻo có khả năng thay đổi hình dạng để tăng việc thực hiện chức năng vận chuyển oxi đến các tế bào trong cơ thể; trong khi đó tế bào thần kinh lại có sợi trục rất dài để dễ dàng thực hiện chức năng truyền thông tin thần kinh từ nơi này sang nơi khác.

+ Tế bào động vật không có thành tế bào nên khi đông đá rồi rã đông tế bào không bị phá vỡ. Tế bào thực vật có thành (vách tế bào) bao bên ngoài màng tế bào giúp cho tế bào có hình dạng xác định, trong tế bào thực vật đặc biệt rau ăn lá chứa một hàm lượng nước (khá nhiều). Nếu để vào ngăn đá, nước sẽ đóng băng, khi nước đóng băng làm tế bào to ra sẽ phá vỡ các bào quan và thành tế bào nên khi rã đông cây rau không thể hồi phục về trạng thái ban đầu, mất giá trị sử dụng ( chỉ bảo quản rau trong ngăn mát với thời gian hữu hạn.

+ Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa giúp cơ thể sinh trưởng và tạo các tế mới thay thế cho những tế bào đã chết già tự nhiên hoặc tế bào bị tổn thương ở các vết thương. Nhờ thế vết thương lành lại và lấp đầy sau một thời gian.

+ Một số hiện tượng có thể giải thích được bằng sự lớn lên và phân chia TB.

.Hiện tượng mọc lại đuôi ở thăn lằn

.Các vết thương lõm sau một thời gian thì đầy lại.

.Cơ thể động, thực vật lớn lên.

. Chiếc lá non bé xíu, sau một thời gian thì thành lá trưởng thành…

d)Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

-  GV đưa ra câu hỏi:

+ Tại sao tế bào hồng cầu lại có hình đĩa lõm hai mặt và mềm dẻo có khả năng thay đổi hình dạng, trong khi tế bào thần kinh lại rất dài (dài nhất đến 100cm)

+ Tại sao người ta dùng cách đông đá để bảo quản thịt mà không thể bảo quản rau bằng cách tương tự?

+ Tại sao sau khi đứt đuôi thằn lằn có thể mọc lại đuôi mới; các vết thương lõm sau một thời gian thì đầy lại?

+ Tìm những hiện tượng ngoài tự nhiên có thể giải thích bằng sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- Báo cáo nhiệm vụ.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Chuẩn bị Bài 13. Từ tế bào đến cơ thể.

- Học thuộc các nội dung kiến thức đã học
Phụ lục nội dung câu hỏi trò chơi “Đấu trường 35”

	Câu 1.Một TB mẹ sau khi phân chia (sinh sản) sẽ tạo ra bao nhiêu TB con ?

A. 2     B. 1C. 4      D. 8

Câu 2. Cơ thể sinh vật lớn lên chủ yếu dựa vào những hoạt động nào dưới đây?

1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch TB theo thời gian.

2. Sự gia tăng số lượng TB qua quá trình phân chia.

3. Sự tăng kích thước của từng TB do trao đổi chất.

A. 1, 2, 3B. 2, 3C. 1, 3D. 1, 2

Câu 3. Hiện tượng nào dưới đây không phản ánh sự lớn lên và phân chia của TB?

A. Sự gia tăng diện tích bề mặt của một chiếc lá

B. Sự xẹp, phồng của các TB khí khổng

C. Sự tăng dần kích thước của một củ khoai lang

D. Sự vươn cao của thân cây tre

Câu 4. Sự lớn lên của TB có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây ?

A. Trao đổi chất, cảm ứng và sinh sản                        B. Trao đổi chất

C. Sinh sản                                                                  D. Cảm ứng

Câu 5. Một TB mô phân sinh ở thực vật tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số TB con được tạo thành là bao nhiêu ?

A. 32 TB              B. 4 TB            C. 8 TB               D. 16 TB

Câu 6. Quá trình phân chia TB gồm hai giai đoạn là:

A. Phân chia TB chất ( phân chia nhân

B. Phân chia nhân ( phân chia TB chất.

C. Lớn lên ( phân chia nhân

D. Trao đổi chất ( phân chia TB chất.

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây về quá trình lớn lên và phân chia của TB là đúng ?

A. Mọi TB lớn lên rồi đều bước vào quá trình phân chia TB.

B. Sau mỗi lần phân chia, từ một TB mẹ sẽ tạo ra 3 TB con giống hệt mình.

C. Sự phân tách chất TB là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.

D. Phân chia và lớn lên và phân chia TB giúp sinh vật tăng kích thước, khối lượng.

Câu 8. Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu không kiểm soát được quá trình phân chia TB?

A. Cơ thể lớn lên thành người khổng lồ.

B. Xuất hiện các khối u ở nơi phân chia mất kiểm soát.

C. Cơ thể phát triển mất cân đối (bộ phận to, bộ phận nhỏ không bình thường).

D. Cơ vẫn thể phát triển bình thường.


___________________________________________________________________
Ngày soạn:

Ngày dạy:

TIẾT 48, 49, 50, 51, 52 - BÀI 13: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

Thời gian thực hiện: 05 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 48:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định nội dung, nhiệm vụ bài học

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Nhận dạng, phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào

	Tiết 49:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu tổ chức cơ thể đa bào:

	Tiết 50:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.3: Thực hành: Tìm hiểu về hình dạng, cấu tạo của sinh vật đơn bào



	Tiết 51:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.4: Thực hành: Tìm hiểu về cơ thể thực vật và cơ thể người



	Tiết 52:

Ngày dạy:


	Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động 4: Vận dụng



I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, chủ động theo dõi sự hướng dẫn của GV, chủ động trao đổi ý kiến với bạn để xác định rõ yêu cầu, các nhiệm vụ, cách thức thực hiện các hoạt động học tập, chủ động thực hiện nhiệm vụ của cá nhân và của nhóm.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ học tập; trao đổi kết quả quan sát, rút ra nhận xét và hoàn thiện báo cáo thu hoạch.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: xác định được sinh vật đơn bào, đa bào thường gặp trong tự nhiên; quan sát và mô tả được hình dạng, cấu tạo của đại diện sinh vật đơn bào; nhận dạng và xác định được các cơ quan cấu tạo cơ thể cây xanh, cơ thể người.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Nhận thức khoa học tự nhiên: nhận biết và trình bày được đặc điểm của sinh vật đơn bào, sinh vật đa bào; nhận biết được các cơ quan của cơ thể đa bào (cây xanh có hoa, cơ thể người); trình bày, phân tích được mối liên hệ giữa các tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể.
· Tìm hiểu tự nhiên: thực hiện quan sát cơ thể đơn bào bằng kính hiển vi, cơ thể đa bào bằng mắt thường và kính lúp; ghi chép lại kết quả quan sát, trình bày và phân tích được kết quả quan sát.
· Vận dụng kiến thức: tăng cường quan sát các sinh vật trong tự nhiên, xác định được sinh vật đơn bào, đa bào; thấy được sự thống nhất toàn vẹn của tổ chức cơ thể sinh vật, sự thích nghi của sinh vật với môi trường từ đó chủ động, tích cực bảo vệ môi trường sống và các loài sinh vật.
2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập của cá nhân và phối hợp tích cực với các thành viên trong nhóm.

· Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả dựa theo quan sát. 
· Yêu động vật, tích cực, chủ động bảo vệ môi trường sống của động vật và các loài động vật có ích.
· Nhân ái: tôn trọng cơ thể của bản thân và của mọi người, chủ động giữ gìn vệ sinh cơ thể và vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ cuộc sống của con người.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Hình ảnh: 

+ Một số sinh vật đơn bào, đa bào; trùng giày (hình dạng, hoạt động sống).

+ Sơ đồ mô tả các cấp độ tổ chức từ tế bào đến cơ thể ở cây xanh.

+ Sơ đồ mô tả các cấp độ tổ chức của cơ thể người.

+ Một số loại mô ở cây xanh và ở người.

- Mô hình: cơ thể người, một số cơ quan ở cây xanh.

- Mẫu vật: dịch nấm men, mẫu cây xanh: cây rau cải, cây rau mồng tơi,…(tùy địa phương và khả năng sưu tầm mẫu của HS, GV).

- Kính hiển vi, kính lúp, đĩa đồng hồ, lam kính và lamen, giấy thấm.

- Dung dịch và hóa chất: lọ đựng dịch huyền phù nấm men, lọ nước cất, lọ đựng xanh methylene.

- Phiếu học tập, phiếu báo cáo thu hoạch.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG, NHIỆM VỤ BÀI HỌC
a) Mục tiêu: 
-Xác định được các nhiệm vụ, nội dung cơ bản sẽ tìm hiểu trong bài học.


b) Nội dung: 
- HS dựa vào hiểu biết hiện có, trả lời câu hỏi, tạo mối quan tâm và mong muốn tìm hiểu về cơ thể sinh vật.

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- HS đưa ra ý kiến dựa trên hiểu biết hiện có của HS về cơ thể sinh vật: cho VD về cơ thể sống, xác định cơ thể đơn bào hay đa bào, giải thích.

- Nêu rõ được các nhiệm vụ, nội dung tìm hiểu trong bài học:

+ Nhận dạng và phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào.

+ Tìm hiểu tổ chức cơ thể đa bào, các cấp độ: mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể.

+ Quan sát và tìm hiểu đặc điểm của cơ thể đơn bào, đa bào thông qua một số đại diện: cơ thể đơn bào (vd: nấm men), đại diện cơ thể đa bào (cây xanh và con người).

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu câu hỏi, tạo tình huống: 

+ Kể tên 3 đại diện sinh vật mà em biết. Hãy cho biết chúng có cấu tạo đơn bào hay đa bào. 

+ Quan sát hình 13.1. Một số sinh vật, hãy xác định: sinh vật đơn bào- sinh vật đa bào. Hãy đưa ra lý do giúp em xác định được như vậy?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS liên hệ thực tế, dựa vào vốn hiểu biết trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án. 

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV ghi lại ý kiến của HS ( dẫn dắt để HS quan tâm, xác định được nội dung tìm hiểu trong bài học: Trên trái đất của chúng ta, sinh vật có sự đa dạng, phong phú. Tuy nhiên có thể chia chúng thành 2 nhóm: sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào. Vậy sinh vật đơn bào, sinh vật đa bào có đặc điểm như thế nào? Các ý kiến của các em nêu ra có đúng hoàn toàn không? Tổ chức sống từ tế bào đến cơ thể được thể hiện như thế nào? 

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Nhận dạng, phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào

a) Mục tiêu: 
- Nhận biết và nêu được sự khác nhau cơ bản giữa sinh vật đơn bào, sinh vật đa bào và lấy được ví dụ minh họa.

b) Nội dung: 
- HS theo nhóm: quan sát hình 13.2 và hình ảnh về trùng giày, tìm hiểu về sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào ( hoàn thiện phiếu học tập 1.

c) Sản phẩm: 
- Phiếu học tập 1 đã hoàn thiện theo từng nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

-GV giao nhiệm vụ học tập: thực hiện theo nhóm:

+ Quan sát hình 13.2 và hình ảnh về trùng giày, đại diện cơ thể đa bào, tìm hiểu về sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào.

+ Thảo luận nhóm, điền thông tin thích hợp, hoàn thiện Phiếu học tập số 1.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

-HS thực hiện nhiệm vụ. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Đại diện nhóm trình bày ý kiến, nhóm khác nhận xét, bổ sung (HS giải thích rõ thế nào là tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực theo hiểu biết, quan sát và suy luận).

Bước 4: Kết luận, nhận định

+ GV giải thích thêm đặc điểm tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực- nếu cần.

          + HS đọc hiểu mục Em có biết SGK tr 78.
	I. Sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào

1. Sinh vật đơn bào

- Sinh vật đơn bào chỉ gồm một tế bào.

- Sinh vật đơn bào thực hiện các hoạt động sống trong khuôn khổ một tế bào như: lấy và tiêu hóa thức ăn, hô hấp, vận động, sinh trưởng, sinh sản…

2. Sinh vật đa bào

- Sinh vật đa bào có nhiều loại tế bào với hình dạng, cấu tạo khác nhau với các chức năng khác nhau.

*Phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào

Tiêu chí
Sinh vật đơn bào
Sinh vật đa bào
Số lượng tế bào
Một tế bào

Nhiều tế bào

Số loại tế bào

Một loại

Nhiều loại

Cấu tạo từ tế bào nhân sơ đến tế bào nhân thực.
- Có đại diện cấu tạo từ tế bào nhân sơ (vi khuẩn).

- Có đại diện cấu tạo từ tế bào nhân thực (trùng giày, trùng biến hình,…)
Tế bào nhân thực

Ví dụ

Trùng biến hình, các loài vi khuẩn,…
Cây phượng, con gà,…



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu tổ chức cơ thể đa bào:

a) Mục tiêu: 

- Nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể và lấy được ví dụ minh họa.

- Phân tích được mối liên hệ giữa tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể ở sinh vật đa bào.

b) Nội dung: 
- HS quan sát hình 13.3, hình 13.4, 13.5, thảo luận theo cặp- 2 HS cùng bàn, thực hiện các yêu cầu tương ứng (Phiếu học tập số 2).
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của các nhóm HS, có thể là:

+ Với yêu cầu 1: Quan sát hình 13.3, liệt kê các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao: Tế bào( Mô( Cơ quan ( Hệ cơ quan( Cơ thể.

+ Với yêu cầu 2: Quan sát các hình trong hình 13.4, sắp xếp các hình đó theo cấp độ tổ chức của cơ thể người từ thấp đến cao và gọi tên của các cấp độ đó: hình c (tế bào) ( hình d (mô) ( hình b (cơ quan) ( hình a (hệ cơ quan).

+ Với yêu cầu 3: Quan sát các loại mô trong hình 13.4, 13.5:


( Hình dạng, kích thước của các tế bào trong từng loại mô có sự giống nhau.


( Một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh: mô giậu, mô xốp, mô bì.


( Một số loại mô cấu tạo nên ruột non ở người: mô liên kết, mô cơ, mô biểu bì.

+ Với yêu cầu 4: Quan sát hình 13.3, 13.4, kể tên một số cơ quan:


( Trong hệ chồi của cây: thân, lá, hoa.


( Trong hệ tiêu hóa của người: thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, gan,…

- Ý kiến nhận xét của HS ( HS khái quát, trả lời:


( Yêu cầu 5: Nêu các khái niệm và viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể (Tế bào( Mô( Cơ quan ( Hệ cơ quan( Cơ thể).
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

-GV giao nhiệm vụ học tập: thực hiện theo cặp- 2 HS cùng bàn, hoàn thiện các yêu cầu trong phiếu học tập số 2: 

+ Quan sát các hình 13.3, 13.4, 13.5 – tr 78, 79 trả lời các yêu cầu tương ứng:

( Yêu cầu 1: Quan sát hình 13.3, liệt kê các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao.

( Yêu cầu 2: Quan sát các hình trong hình 13.4, sắp xếp các hình đó theo cấp độ tổ chức của cơ thể người từ thấp đến cao và gọi tên của các cấp độ đó.

(Yêu cầu 3: Quan sát các loại mô trong hình 13.4, 13.5: Nhận xét hình dạng, kích thước của các tế bào trong từng loại mô; kể tên các loại mô cấu tạo nên ruột non ở người.

(Yêu cầu 4: Quan sát hình 13.3, 13.4, kể tên một số cơ quan trong hệ chồi của cây xanh, hệ tiêu hóa của người.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

-HS thảo luận theo cặp, quan sát, phân tích hình ảnh, nêu ý kiến.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

Đại diện nhóm nêu ý kiến, nhóm khác nhận xét, bổ sung

( HS khái quát, thực hiện yêu cầu 5: Nêu rõ được các khái niệm và viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể (Tế bào( Mô( Cơ quan ( Hệ cơ quan( Cơ thể).
Bước 4: Kết luận, nhận định

       GV nhấn mạnh: Cơ thể đa bào gồm nhiều tế bào, được tổ chức theo các cấp độ từ thấp đến cao. Mô là nhóm tế bào có cùng hình dạng, cấu tạo và chức năng. Cơ quan là tập hợp nhiều mô cùng thực hiện chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể. Hệ cơ quan là tập hợp nhiều cơ quan hoạt động như một thể thống nhất hoàn thành một chức năng nhất định. Cơ thể là tập hợp tất cả các hệ cơ quan hoạt động phối hợp với nhau.
	II. Tổ chức cơ thế đa bào

*Nhận xét:

+ Mô thần kinh: tế bào có dạng kéo dài (nơron).

+ Mô cơ ở ruột non: tế bào dạng thuôn dài, xếp so le. 

+ Mô giậu ở lá: tế bào hình chữ nhật, xếp cạnh nhau, kích thước lớn.
* Tổ chức cơ thể đa bào: Mô -> cơ quan -> Hệ cơ quan -> Cơ thể.

+ Mô bao gồm các tế bào có hình dạng, cấu tạo và chức năng giống nhau.

+ Cơ quan là tập hợp nhiều mô cùng thực hiện những chức năng nhất định, ở vị trí nhất định trong cơ thể.

+ Hệ cơ quan là tập hợp của nhiều cơ quan hoạt động cùng nhau và cùng thực hiện một chức năng nhất định.

+ Cơ thể sinh vật bao gồm một số hệ cơ quan hoạt động phối hợp với nhau, đảm bảo sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và sinh sản của cơ thể.


Hoạt động 2.3: Thực hành: Tìm hiểu về hình dạng, cấu tạo của sinh vật đơn bào

a) Mục tiêu: 

- Nhận biết, quan sát, vẽ được hình đại diện sinh vật đơn bào (nấm men).

b) Nội dung: 
- HS hoạt động nhóm, làm tiêu bản nấm men và quan sát dưới kính hiển vi, vẽ lại hình dạng nấm men dựa theo quan sát.
c) Sản phẩm: 
- HS quan sát hình SGK, nêu các bước làm tiêu bản nấm men và tiến hành làm tiêu bản theo nhóm. Cách làm tiêu bản: 

+ Nhỏ 1 giọt dịch nấm men vào giữa phiến kính ( dùng kim mũi mác dàn mỏng dịch và để yên cho nước bay hơi hết ( nhỏ 1 giọt xanh methylene lên vết đã khô và để yên trong 5 phút ( nhỏ từ từ nước cất cho chảy qua vết nhuộm xanh methylene đến khi dung dịch chảy ra khỏi lam kính không còn màu xanh, dùng giấy thấm nhẹ nhàng thấm khô tiêu bản ( quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi quang học (vật kính 10x, 40x), vẽ lại hình quan sát được.

+ Hình dạng của nấm men:
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d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

-GV giao nhiệm vụ học tập: thực hiện theo nhóm:

+ Tìm hiểu và nêu cách làm tiêu bản nấm men.

+ Làm tiêu bản và quan sát tiêu bản bằng kính hiển vi quang học (vật kính 10x, 40x).

+ Vẽ và mô tả hình dạng của nấm men dựa theo kết quả quan sát vào vở.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động theo nhóm, thực hiện các yêu cầu trên.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

         Đại diện nhóm nêu ý kiến, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

    GV nhấn mạnh: Cơ thể đơn bào chỉ gồm 1 tế bào nên có kích thước hiển vi. Ở sinh vật đơn bào, các hoạt động sống được thực hiện trong khuôn khổ 1 tế bào.
	III. Thực hành tìm hiểu về tổ chức cơ thể

1. Tìm hiểu về hình dạng, cấu tạo của sinh vật đơn bào.

- HS thực hiện lần lượt các bước, quan sát mẫu vật thông qua kính hiển vi quang học.




Hoạt động 2.4: Thực hành: Tìm hiểu về cơ thể thực vật và cơ thể người

a) Mục tiêu: 

- Nhận dạng, xác định, mô tả được các cơ quan cấu tạo cơ thể cây xanh.

- Nhận dạng, xác định được một số cơ quan ở cơ thể người.

b) Nội dung: 
- HS hoạt động nhóm, quan sát trên một số mẫu cây: nhận dạng và xác định được các cơ quan ở cây xanh (Rễ, thân, lá), có thể vẽ lại sơ đồ cơ thể cây xanh.

- HS hoạt động nhóm, quan sát tranh, mô hình cơ thể người: nhận dạng và xác định vị trí một số cơ quan cấu tạo cơ thể người, có thể vẽ lại sơ đồ minh họa cơ thể người.
c) Sản phẩm: 
- HS quan sát trên một số mẫu cây, làm việc theo nhóm: xác định được rễ, thân, lá và nêu được một số đặc điểm về hình thái, cấu tạo ngoài (dự kiến: rễ màu nâu, gồm nhiều sợi to nhỏ khác nhau; thân non có màu xanh, nhiều cành; lá có màu xanh, nhiều hình dạng, có gân, một số loại lá cây có màu đỏ; hoa…); thực hiện vẽ lại sơ đồ cây xanh vào vở.

- HS quan sát tranh, mô hình cơ thể người, làm việc theo nhóm: nhận dạng và xác định vị trí một số cơ quan cấu tạo cơ thể người, có thể vẽ lại sơ đồ minh họa cơ thể người.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

-GV giao nhiệm vụ học tập: thực hiện theo nhóm:

+ Quan sát trên một số mẫu cây: nhận dạng và xác định được các cơ quan ở cây xanh (Rễ, thân, lá), có thể vẽ lại sơ đồ cơ thể cây xanh.

+ Quan sát tranh, mô hình cơ thể người: nhận dạng và xác định vị trí một số cơ quan cấu tạo cơ thể người, có thể vẽ lại sơ đồ minh họa cơ thể người.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động theo nhóm, thực hiện các yêu cầu trên.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

         Đại diện nhóm nêu ý kiến, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

      GV nhận xét về ý thức và kết quả thực hành của các nhóm, rút kinh nghiệm + nhấn mạnh: Cơ thể đơn bào gồm nhiều tế bào được tổ chức theo các cấp độ từ thấp đến cao: Tế bào ( Mô ( Cơ quan ( Hệ cơ quan ( Cơ thể.
	III. Thực hành tìm hiểu về tổ chức cơ thể

2. Tìm hiểu về tổ chức cơ thể thực vật và cơ thể người

- HS quan sát tranh ảnh, nhận dạng và xác định vị trí một số cơ quan, cấu tạo của cây xanh và của cơ thể người.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Củng cố, vận dụng kiến kiến thức để giải các bài tập lý thuyết, các bài tập tính toán có liên quan và giải thích các hiện tượng trong thực tiễn.
b) Nội dung: 
- HS tham gia trả lời 15 câu hỏi trong trò chơi “NGƯỜI LEO NÚI TÀI BA” Chinh phục đỉnh Phan – Xi – Phăng có độ cao hơn 3000m.

- HS củng cố kiến thức đã học thông qua trò chơi.

c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1 Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu 100% HS trong lớp tham gia trò chơi, trò chơi thành gồm 3 hành trình leo núi tương ứng với 3 ngọn núi có độ cao tăng dần. Để chinh phục được mỗi ngọn núi HS phải trả lời được 5 câu hỏi tương ứng. HS nào trả lời sai sẽ dừng lại. 

- GV lưu ý ở hành trình thứ 2 sẽ có nhóm Cứu trợ: GV thành lập 1 nhóm gồm 8 HS chơi trò chơi kẹp bóng trong vòng 2 phút. Số bóng kẹp được tương ứng với số HS được cứu trợ.

+ Hành trình 1: Khởi động “Chinh phục độ cao 1000m”.
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Câu 1: Tế bào nói chung gồm có bao nhiêu bộ phận chính?

A. 5                 B. 4                 C. 3                  D. 2

Câu 2: Cấp độ nào sau đây được xem là đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của sự sống?

A. Mô              B. Tế bào       C. Cơ quan      D. Hệ cơ quan.

Câu 3: Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật là

A. thành tế bào.      B. lục lạp.         C. nhân.D. không bào trung tâm.

Câu 4: Quan sát sơ đồ sau
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Cho biết sơ đồ trên mô tả tế bào của loài sinh vật nào dưới đây

A. Thực vật.     B. Động vật.      C. Vi khuẩn Ecoli.D. Nấm men.

Câu 5: Tập hợp các tế bào giống nhau phối hợp cùng thực hiện một chức năng nhất định gọi là:

A. mô.       B. tế bào.          C. cơ quan.          D. hệ cơ quan.

Hành trình 2: Tăng tốc:  “Chinh phục độ cao hơn2000 m”.
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Câu 1: Sinh vật nào dưới đây là đơn bào?

A. Người.      B. Cây chuối.       C. Cây hoa hướng dương.    D. Tảo lục.

Câu 2: Nhóm sinh vật đa bào gồm

A. trùng roi, cây ổi, con ngựa vằn.    B. cây bắp cải, con rắn, con ngựa vằn.

C. Cây bắp cải, vi khuẩn, con rắn.   D. cây bắp cải, trùng giày, con cua đỏ.

Câu 3: Trong cơ thể người, loại tế bào nào có kích thước dài nhất?

A. Tế bào thần kinh.    B. Tế bào cơ vân.    C. Tế bào xương.     D. Tế bào da.

Câu 4: Ở người tim, gan và tai là ví dụ cho cấp tổ chức nào của cơ thể?

A. mô.           B. tế bào.        C. cơ quan.       D. hệ cơ quan.

Câu 5: Vi khuẩn là các cơ thể có cấu tạo

A. đa bào, nhân sơ              B. đơn bào, nhân sơ.

C. đa bào, nhân thực.          D. đơn bào, nhân thực.

Hành trình 3: Về đích: “chinh phục đỉnh Phan – Xi – Phăng (Lào cai) có độ cao hơn 3000m”.

Câu 1: Từ một tế bào sau khi phân chia liên tiếp tạo 32 tế bào con. Hãy cho biết số lần phân chia từ tế bào ban đầu?

A. 5             B. 4         C. 3      D. 2

Câu 2: Ở người trưởng thành loại tế bào không có nhân là

A. tế bào cơ.     B. tế bào hồng cầu.       C. tế bào gan.     D. tế bào thần kinh. 

Câu 3: Cơ thể người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào?

A. 10 nghìn tỉ tế bào.      B. 30 - 40 nghìn tỉ tế bào.

C. 20 nghìn tỉ tế bào        D. 60 - 70 nghìn tỉ tế bào.

Câu 4: Tế bào nhân thực thường có kích thước lớn gấp mấy lần tế bào nhân sơ?

A. 8 lần       B. 15 lần.     C. 5 lần.        D. 10 lần.

Câu 5: Trong cơ thể người, loại tế bào nào sau đây sau khi hình thành sẽ không phân chia thêm lần nào?

A. Tế bào thần kinh       B. Tế bào gan.     C. Tế bào da.   D. Tế bòa niêm mạc má.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tham gia chuẩn bị 4 miếng bìa ghi tương ứng 4 đáp án A, B, C, D và tham gia trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: báo cáo: GV yêu cầu 100% HS giơ đáp án khi thời gian kết thúc

Bước 4: Kết luận: GV nhấn mạnh lại nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy một lần nữa, trao phần thưởng cho HS chiến thắng.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học, vận dụng kiến thức bài học, xác định được sinh vật đơn bào, đa bào trong thực tiễn, nhận định, đánh giá được sự tiến hóa của sinh vật đa bào ( sinh vật đơn bào.
b) Nội dung: HS làm việc cá nhân tổng hợp, vận dụng kiến thức bài học, trả lời câu hỏi tình huống.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, dự kiến:
+ Xác định sinh vật đơn bào (trùng roi xanh, tảo tiểu cầu); sinh vật đa bào (con cá chép, cá mè, con cua, cây rong đuôi chó, con tôm sông,…).

+ Kể tên các cơ quan/bộ phận có trong các cơ thể sống trên: sinh vật đơn bào (nhân, các bào quan, màng tế bào, chất tế bào,…); sinh vật đa bào (TV: Rễ, thân, lá,…; ĐV: miệng, mắt, tai, vây,…)

+ Sinh vật đa bào tiến hóa hơn sinh vật đơn bào vì cơ thể gồm nhiều tế bào, các tế bào chuyên hóa, được tổ chức chặt chẽ theo các cấp độ từ thấp đến cao: Tế bào ( Mô ( Cơ quan ( Hệ cơ quan ( Cơ thể.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu tình huống: Trong 1 ao nuôi cá, quan sát một số sinh vật sau: trùng roi xanh, tảo tiểu cầu, cá chép, cá mè, con cua, cây rong đuôi chó, con tôm,…Hãy:

+ Xác định sinh vật đơn bào, sinh vật đa bào.

+ Kể tên các cơ quan/bộ phận có trong các cơ thể sống trên mà em biết.

+ Theo em, sinh vật đơn bào hay đa bào tiến hóa hơn? Vì sao?

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV mời HS trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
· Chuẩn bị bài 13: phân loại thế giới sống.
              Học thuộc kiến thức đã học.

--------------------------------------------------------

Ngày soạn:

Ngày dạy:

CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG

TIẾT 53, 54, 55 - BÀI 14: PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG

Thời gian thực hiện: 03 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực
1.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát hình ảnh để tìm hiểu về các giới sinh vật.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm về đặc điểm các giới sinh vật, các bậc phân loại từ thấp đến cao.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đánh giá được mức độ đa dạng của một số môi trường sống của sinh vật.

1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

- Năng lực nhận thức sinh học: Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống; nhận biết được 5 giới của thế giới sống. Lấy được ví dụ cho mỗi giới; phân biệt được các nhóm theo trật tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.

- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Tìm hiểu các loài sinh vật trong một số môi trường sống tự nhiên.
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Phân biệt được tên khoa học, tên địa phương. Nhận thức về các bậc phân loại, từ đó xác định được các loài có họ hàng thân thuộc hay không thân thuộc.

2. Phẩm chất
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

- Chăm chỉ, chịu khó trong việc quan sát các sinh vật thuộc các giới khác nhau.
- Trung thực, cẩn thận trong sự quan sát các đặc điểm cấu tạo của sinh vật, quan sát môi trường sống của sinh vật.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Hình ảnh người cổ đại, người hiện đại.

- Hình ảnh năm giới sinh vật và một số sinh vật của 5 giới.

- Bảng tên sinh vật 5 giới.

- Sơ đồ bậc phân loại từ thấp đến cao.

- Hình ảnh một số môi trường sống của sinh vật.

- Bảng mức độ đa dạng số lượng loài ở các môi trường sống khác nha 

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ/NHIỆM VỤ HỌC TẬP/MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu:Tạo hứng thú, thu hút sự chú ý của học sinh. Kiểm tra sự hiểu biết của học sinh về phân loại thế giới sống, mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật.

b) Nội dung: Kể tên được các sinh vật có tại địa phương và phân chia thành các nhóm, có nêu tiêu chí phân loại.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS: Kể tên được các sinh vật có tại địa phương và phân chia thành các nhóm, có nêu tiêu chí phân loại.

d) Tổ chứcthực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức cho HS nêu tên các sinh vật có tại địa phương và phân chia thành các nhóm, có nêu tiêu chí phân loại.

- Lưu ý có thể hướng dẫn HS chia 2 nhóm. Ngoài ra, GV có thể hỏi thêm HS về mối quan hệ giữa các loài sinh vật: những loài nào có quan hệ gần gũi? 

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
   - HS nhận nhiệm vụ, thảo luận nhóm, trình bày ra giấy nháp.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV mời 2 hoặc 3 ý kiến của HS. 

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nghe câu trả lời của HS, từng bước dẫn dắt HS vào nội dung bài học mới.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Vì sao cần phân loại thế giới sống?
a) Mục tiêu:Nêu được ý nghĩa của việc phân loại thế giới sống.

b) Nội dung: Phân loại thế giới sống có ý nghĩa như thế nào?

c) Sản phẩm: Học sinh nêu được ý nghĩa của việc phân loại thế giới sống: Phân loại thế giới sống giúp cho việc gọi tên sinh vật và xác định mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm sinh vật với nhau được thuận lợi.

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS đọc thông tin trong phần I sách giáo khoa, quan sát hình 14.1 và 14.2, nêu ý nghĩa của việc phân loại thế giới sống. Đặt câu hỏi: Nếu không phân loại các sinh vật thì sao? Sinh vật được phân chia thành những nhóm nào? 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu: HS đọc thông tin trong phần I SGK, quan sát hình 14.1 và 14.2 sgk, nêu ý nghĩa của việc phân loại thế giới sống?

- GV đặt thêm câu hỏi: Nếu không phân loại các sinh vật thì sao? Sinh vật được phân chia thành những nhóm nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin, rút ra ý nghĩa, trả lời câu hỏi của GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS đứng dậy trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung ý cho bạn (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức cốt lõi của hoạt động.
	I. Vì sao cần phân loại thế giới sống?

- Ý nghĩa của việc phân loại thế giới sống: giúp cho việc gọi tên sinh vật và xác định mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm sinh vật với nhau được thuận lợi.




Hoạt động 2.2: Thế giới sống được chia thành các giới

a) Mục tiêu:
- Dựa vào sơ đồ, nhận biết được 5 giới của thế giới sống. Lấy được ví dụ cho mỗi giới.

- Dựa vào sơ đồ, phân biệt các nhóm theo trật tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.

b) Nội dung: 

- Quan sát hình 14.4, nêu được tên sinh vật trong mỗi giới.
c) Sản phẩm:
	TT
	Tên giới
	Tên sinh vật

	1
	Giới Khởi sinh 
	Vi khuẩn, vi khuẩn lam 

	2
	Giới Nguyên sinh
	Trùng roi, rong, trùng biến hình, tảo lục đơn bào, trùng giày

	3
	Giới Nấm 
	Nấm bụng dê, nấm sò

	4
	Giới Thực vật 
	Hướng dương, dương xỉ, rêu, sen, thông…

	5
	Giới Động vật
	Voi, rùa, chim, cá, mực, chuồn chuồn, ếch


- HS nêu được các bậc phân loại của thế giới sống từ thấp đến cao: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới. 

- HS gọi tên được các bậc phân loại của hoa li và hổ đông dương:

	Loài
	Chi
	Họ
	Bộ
	Lớp
	Ngành
	Giới

	Hoa li
	Loa kèn
	Bách hợp
	Hành
	Một lá mầm
	Hạt kín
	Thực vật

	Hổ đông dương
	Báo
	Mèo
	Ăn thịt
	Thú
	Dây sống
	Động vật


d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV giới thiệu khái niệm giới: Giới trong sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Có nhiều quan niệm phân giới sinh vật khác nhau, nhưng quan điểm được chấp nhận nhiều hiện nay là theo R. Whittaker (1969), thế giới sống được chia thành 5 giới: Giới Khởi sinh, Giới Nguyên sinh, Giới Nấm, Giới Thực vật, Giới Động vật. 

- Yêu cầu HS quan sát sơ đồ hệ thống 5 giới trong hình 14.3. liệt kê các sinh vật thuộc mỗi giới vào bảng 14.1. 

- Ngoài ra, GV yêu cầu HS lấy thêm các ví dụ khác thuộc các giới sinh vật. 

- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 14.5, nêu các bậc phân loại của thế giới sống từ thấp đến cao. Gọi tên các bậc phân loại của cây hoa li và con hổ đông dương.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin, rút ra ý nghĩa, trả lời câu hỏi của GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS đứng dậy trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung ý cho bạn (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức cốt lõi của hoạt động.
	II. Thế giới sống được chia thành các giới

- Giới trong sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định về cấu trúc, cấu tạo cơ thể, đặc điểm dinh dưỡng và sinh sản.

- Thế giới sống được chia thành 5 giới: Giới Khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật.

Bảng 14.1

Tên giới
Tên sinh vật
Khởi sinh

Vi khuẩn, vi khuẩn lam

Nguyên sinh

Trùng roi, trùng biến hình, tảo lục đơn bào, trùng giày…

Nấm

Nấm bụng dê, nấm sò

Thực vật

Hướng dương, dương xỉ, rêu, sen, thông…

Động vật

Voi, rùa, chim, cá, mực...

- Các bậc phân loại của thế giới ống từ thấp đến cao: Loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.


Hoạt động 2.3: Sự đa dạng về số lượng loài và môi trường sống của sinh vật

a) Mục tiêu: Lấy được ví dụ chứng minh sự đa dạng về số lượng loài và môi trường sống của sinh vật.

b) Nội dung: Học sinh kể một số loại môi trường sống và tên các sinh vật có trong môi trường sống đó.
c) Sản phẩm: 
	TT
	Môi trường
	Tên sinh vật

	1
	Môi trường trên cạn
	Cây cam, con hổ…

	2
	Môi trường nước
	Cá, tôm, cua

	3
	Môi trường đất
	Giun đất

	4
	Môi trường sinh vật
	Giun đũa, sán, chấy, rận…


d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv yêu cầu HS đọc thông tin trang 86,87 SGK, quan sát hình 14.6 đến 14.9 nêu tên các loại môi trường sống, kể tên một số sinh vật có trong mỗi loại môi trường.

- GV lưu ý học sinh trong mỗi môi trường đó có thể chia nhỏ thành các loại môi trường, khu vực sống nhỏ hơn. Ví dụ: môi trường nước có thể phân ra thành ao, hồ, sông, suối, biển… Mỗi loại môi trường có độ đa dạng sinh vật khác nhau. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin, tìm hiểu về số lượng loài và môi trường sống của chúng.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

-  HS đứng tại chỗ nêu lần lượt các môi trường sống và lấy ví dụ cụ thể kèm theo.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức bài học.
	III. Sự đa dạng về số lượng loài và môi trường sống của sinh vật

- Số lượng: Hơn 10 triệu loài

- Môi trường sống: 

+ Môi trường cạn: Cây dâu, con hổ, con trâu...

+ Môi trường nước: rong rêu, tảo, cá, tôm...

+ Môi trường đất: giun đất, thạch sùng...

+ Môi trường sinh vật: chấy, rận, sán, giun đũa....


Hoạt động 2.4: Sinh vật được gọi tên như thế nào

a) Mục tiêu: Nhận biết được tên địa phương và tên khoa học của sinh vật.

b) Nội dung: Học sinh nêu được một số ví dụ về tên thường gọi: cây bưởi, hoa hồng, mèo mun, mèo tam thể,…. Học sinh phân biệt được tên thường gọi và tên khoa học:
c) Sản phẩm: 
	TT
	Tên địa phương
	Tên khoa học

	1
	Cây táo
	Ziziphus mauritiana

	2
	Con mèo rừng
	Prionailurus bengalensis


d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên hỏi HS về các ví dụ tên địa phương của một số loài mà em biết: cây táo, mèo tam thể…, cách gọi đó đã chính xác chưa, tên loài có trùng với tên địa phương không? 

- Yêu cầu HS quan sát hình 14.10 và 14.11, mô tả đặc điểm của tên khoa học: tên khoa học gồm 2 từ được viết in nghiêng, từ thứ nhất viết hoa chữ cái đầu, là tên loài, từ thứ hai viết thường, là tên chi. Ví dụ Cây tá Ziziphus mauritiana (tên chi là Ziziphus; Tên loài là Ziziphus mauritiana)

- GV có thể giới thiệu tên khoa học của một số loài khác.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin, tìm hiểu về số lượng loài và môi trường sống của chúng.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

-  HS đứng tại chỗ nêu lần lượt các môi trường sống và lấy ví dụ cụ thể kèm theo.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức bài học.
	IV. Sinh vật được gọi tên như thế nào?

- Mỗi sinh vật có hai các gọi tên: tên địa phương và tên khoa học.

Ví dụ:

Tên địa phương
Tên khoa học
Cây táo

Ziziplus mauritiana

Con mèo

Prionailurus bengalenris

- Tên khoa học gồm 2 từ được viết in nghiêng, từ thứ nhất viết hoa chữ cái đầu, là tên chi, từ thứ hai viết thường, là tên loài.

Cây táo (Ziziplus mauritiana)

+ Ziziplus là Chi

+ Mauritiana là loài.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:Củng cố kiến thức phân loại thế giới sống, làm một số bài tập.

b) Nội dung:HS nhận xét được mức độ đa dạng loài ở một số môi trường sống khác nhau
c) Sản phẩm:
	Môi trường sống
	Tên sinh vật
	Mức độ đa dạng số lượng loài

	Rừng nhiệt đới
	Hổ, báo, cây gỗ lớn, nai, hươu…
	Đa dạng cao

	Sa mạc
	Xương rồng, thằn lằn…
	Đa dạng thấp

	Rặng san hô
	San hô, cá, tảo, tôm…
	Đa dạng cao


d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV cho HS hoạt động nhóm, hoàn thành bài tập:

Hoàn thành bảng sau:

	Môi trường sống
	Tên sinh vật
	Mức độ đa dạng số lượng loài

	Rừng nhiệt đới
	
	

	Sa mạc
	
	

	Rạn san hô
	
	


Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV gọi ngẫu nhiên 4 HS báo cáo kết quả hoạt động.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Thống nhất câu trả lời đúng và nhấn mạnh lại kiến thức chính của bài.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức bài học vào xử lý các tình huống thực tiễn.

b) Nội dung: Học sinh phân loại được các loài động vật vào các lớp, ngành.
c) Sản phẩm:
- Chuồn chuồn: ngành chân khớp, lớp sâu bọ

- Dơi: lớp thú

- Đại bàng: lớp chim

- Cá voi, cá heo: lớp thú

- Cá thu: lớp cá

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV nêu tên một số loài động vật: chuồn chuồn, dơi, đại bàng, cá voi, cá heo, cá thu. GV yêu cầu HS phân loại các động vật nêu trên vào các lớp, ngành thích hợp.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ sau giờ học.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- Báo cáo nhiệm vụ bằng tranh ảnh, tài liệu, văn bản tóm tắt nộp vào Góc học tập của lớp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị Bài 15. Khóa lưỡng phân.
Ngày soạn:

TIẾT 56, 57 - BÀI 15: KHÓA LƯỠNG PHÂN

Thời gian thực hiện: 02 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 56:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Khởi động

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Sử dụng khóa lưỡng phân trong phân loại sinh vật 

	Tiết 57:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân 

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học:
+ Học sinh tự tìm hiểu thiên nhiên, sự vật xung quanh và áp dụng lấy các ví dụ vào trong bài học.
+ Học sinh tự tìm hiểu thông tin trong sách giáo khoa để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến nội dung học tập

1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Xác định được các dấu hiệu nhận biết cơ bản của cơ thể sống để từ các dấu hiệu nhận biết đặc biệt xác định các đặc điểm nhận dạng và phân loại sinh vật trong việc thực hành xây dựng khóa lưỡng phân.

2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học: chịu khó tìm hiểu các thông tin trong sách giáo khoa cũng như các thông tin thêm về các cơ thể sống khác nhau.

· Có trách nhiệm trong các hoạt động học tập: thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập mà Giáo viên giao phó hoặc thực hiện các hoạt động học tập được phân công khi tham gia hoạt động nhóm.

· Trung thực, cẩn thận trong quá trình học tập, trong quá trình hoạt động nhóm.
· Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ các loài sinh vật sống quanh mình góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên
· Hình ảnh: Các sinh vật sống khác nhau, các đồ vật khác nhau trong cuộc sống.

· Phiếu học tập: Sơ đồ điền khuyết về bài tập thực hành khóa lưỡng phân.

· Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh: phiếu học tập

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: 
- Giúp học sinh hứng thú hơn trước khi vào bài.

- Xác đinh được nội dung trọng tâm của bài học

b) Nội dung: 
Học sinh tham gia nhiệm vụ: Thử sức phân loại

GV hướng dẫn HS thảo luận và giải quyết nhiệm vụ có vấn đề: phân loại rác thải.

c) Sản phẩm: 

· Các cách phân loại rác thải mà HS đưa ra và lời giải thích của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV nêu tình huống có vấn đề: GV đưa ra một hình ảnh các thùng rác khác nhau và yêu cầu HS quan sát và cho biết, hình ảnh trên muốn truyền cho chúng ta thông điệp gì? Là em, em sẽ phân loại rác như thế nào?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn học sinh thảo luận

- HS suy nghĩ và đưa ra các phương án trả lời cho các câu hỏi

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS đưa ra các phương án trả lời: các cách phân loại rác và giải thích cho các cách phân loại đó

- HS khác lắng nghe, nhận xét hoặc đưa ra phương án khác nếu có

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét các phương án phân loại rác mà HS đưa ra.

- GV nối vào bài: Ngoài rác thải, còn có rất nhiều sự vật hiện tượng và cả các loài sinh vật khác có thể phân loại. Vậy việc phân loại chúng dựa trên cơ sở nào và được gọi là gì, chúng ta cùng nghiên cứu trong bài học ngày hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Sử dụng khóa lưỡng phân trong phân loại sinh vật 

a) Mục tiêu: 
· Nêu được cách thức xây dựng khóa lưỡng phân thông qua các ví dụ về phân loại một số nhóm sinh vật.

b) Nội dung: 
· Phân tích các ví dụ trong sách giáo khoa.

· Hệ thống câu hỏi của GV.

· Bảng học tập: bảng điền khuyết một khóa lưỡng phân chưa hoàn chỉnh.

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
· Câu trả lời của học sinh.

· Phiếu học tập hoàn thiện của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh 15.2 trang 89 sách giáo khoa, đồng thời nghiên cứu bảng 15.1 trang 89 sách giáo khoa để trả lời một số câu hỏi

- HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập

- GV chiếu bảng: khóa lưỡng phân còn khuyết.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn học sinh quan sát hình ảnh và bảng, đưa ra các câu hỏi cụ thể:

Câu hỏi 1: Các đặc điểm giúp phân loại các động vật trong hình thành các nhóm khác nhau ở các bước 1, 2, 3 là gì?

Câu hỏi 2: Trong từng bước phân loại, từ đầu đến cuối, người ta luôn phân loại các loài động vật trên thành mấy nhóm?

Câu hỏi 3: Như vậy, khóa lưỡng phân là gì?

- HS quan sát hình ảnh 15.2 và đọc nội dung bảng 15.1 trang 89 sách giáo khoa, suy nghĩ và tìm câu trả lời cho các câu hỏi của GV
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- HS tiếp tục hoạt động nhóm 2 HS và hoàn thành bảng 15.2 trang 90 sgk.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

- HS trả lời các câu hỏi

Câu hỏi 1: Dựa vào đặc điểm môi trường sống: trên cạn hoặc dưới nước. Mèo, thỏ, chó cùng được phân vào 1 nhóm ở bước số 1 vì chúng giống nhau là cùng sống trên cạn.

- Dựa vào đặc điểm kích thước của tai: to hoặc nhỏ

- Dựa vào khả năng sủa: có thể sủa hoặc không thể sủa

Câu hỏi 2: Trong từng bước phân loại, từ đầu đến cuối, người ta chỉ phân loại các loài động vật trên thành hai nhóm.

Câu hỏi 3: Khóa lưỡng phân dùng để phân chia các sinh vật thành từng nhóm dựa trên những đặc điểm giống và khác nhau của các sinh vật ấy.

- HS khác nhận xét, bổ sung

- Nhóm học sinh trình bày kết quả bảng của nhóm mình.

Các nhóm HS khác lắng nghe, nhận xét hoặc có thể trình bày kết quả của nhóm mình nếu khác.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét câu trả lời của học sinh và chốt kiến thức

- HS lắng nghe và tự tổng hợp kiến thức vào vở.

Bảng 15.2 hoàn thiện

Các bước

Đặc điểm

Tên cây

1a

1b

Lá không xẻ thành nhiều thùy

Đi tới bước 2

Lá xẻ thành nhiều thùy hoặc lá xẻ thành lá con

Đi tới bước 3

2a

2b

Lá có mép lá nhẵn

Lá cây bèo lục bình

Lá có mép lá răng cưa

Lá cây ô rô

3a

3b

Lá xẻ thành nhiều thùy, các thùy xẻ sâu

Lá cây sắn

Lá xẻ thành nhiều thùy, là những lá con xếp dọc hai bên cuống lá

Lá cây hoa hồng


	I. Sử dụng khóa lưỡng phân trong phân loại sinh vật

- Khóa lưỡng phân là phương pháp được dùng để xác định một moài bằng cách trả lời một loạt các câu hỏi dựa trên các đặc điểm tương phản khi có hai kết quả xảy ra.

- Có hai dạng khóa lưỡng phân: dạng sơ đồ phân nhanh và dạng viết.

-  Một số lưu ý khi xây dựng khóa lưỡng phân:

+ Chỉ xem xét một đặc điểm tại một thời điểm. 

+ Sử dụng các đặc điểm hình thái nhiều nhất có thể.

+ Sử dụng các đặc điểm chung nhất ở bước đầu và sử dụng các đặc điểm ít điểm chung hoặc ít rõ ràng hơn để chia chúng thành các nhóm nhỏ hơn.

+ Khi viết, hãy sử dụng các từ tương phản.




Sơ đồ:









Cây bèo lục bình                  Cây ô rô                         Cây sắn                        Cây hoa hồng

Hoạt động 2.2: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân 

a) Mục tiêu: 
· Thực hành xây dựng được khóa lưỡng phân với các sinh vật

b) Nội dung: 
· Học sinh hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập gồm 3 nội dung:

+ Nội dung 1: bảng liệt kê các loại cây quan sát được trong sân trường và đặc điểm nhận diện các loại cây ấy.

+ Nội dung 2: Sơ đồ cây phân loại các loại cây đã tìm được

+ Nội dung 3: Xây dựng bảng khóa lưỡng phân cho các cây đã tìm được.

· Yêu cầu của giáo viên: Đổi nội dung bảng 1 của các nhóm cho nhau, yêu cầu các nhóm hãy thảo luận và đưa ra một bảng khóa lưỡng phân khác so với bảng mà nhóm ban đầu đã xây dựng.
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c) Sản phẩm: 
· Bảng liệt kê các loài thực vật mà các nhóm quan sát được (từ 4 đến 6 loài)

· Cây phân loại

· Bảng khóa lưỡng phân của các nhóm trước khi trao đổi và sau khi trao đổi.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV hướng dẫn HS chia nhóm, tham gia hoạt động nhóm để hoàn thành 3 nội dung trong phiếu học tập

- Phát phiếu học tập cho học sinh.

- HS tiếp nhận phiếu học tập

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS tham gia thực hành để hoàn thành nội dung phiếu học tập

- GV có thể theo dõi, hỗ trợ các nhóm trong quá trình học sinh tìm kiếm mẫu vật trong vườn trường (ví dụ: nêu tên một số loại cây mà HS chưa biết, …)

- GV yêu cầu các nhóm đổi kết quả phiếu học tập cho nhau để hoàn thiện khóa lưỡng phân theo cách khác. Nhóm 1 đổi cho nhóm 2; nhóm 3 đổi cho nhóm 4; nhóm 5 đổi cho nhóm 6.

- HS các nhóm thảo luận và tiếp tục hoàn thiện phiếu học tập

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV mời nhóm học sinh trình bày kết quả phiếu học tập của nhóm mình

- HS trình bày kết quả hoạt động phiếu học tập: từng nhóm lên báo cáo kết quả phiếu học tập của nhóm mình.

- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét phần kết quả phiếu học tập của từng nhóm

- HS các nhóm tự sửa vào phiếu học tập của nhóm mình.
	II. Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

- Sản phẩm của các nhóm



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học

b) Nội dung: 
Xây dựng khóa lưỡng phân dựa vào bảng đặc điểm có sẵn

c) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giới thiệu 1 bảng đặc điểm có sẵn của một số ngành thực vật, yêu cầu HS quan sát bảng và thực hiện xây dựng sơ đồ phân loại.

	Tên ngành thực vật
	Đặc điểm nhận diện

	Tảo
	Chưa có rễ, thân, lá chính thức

	Rêu
	Có rễ giả, có thân và lá nhưng chưa có mạch dẫn

	Quyết
	Có rễ, thân, lá chính thức, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử

	Hạt trần
	Có rễ, thân, lá chính thức, có mạch dẫn, sinh sản bằng hạt, hạt trần

	Hạt kín
	Có rễ, thân, lá chính thức, có mạch dẫn, sinh sản bằng hạt, hạt kín


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS thực hiện xây dựng sơ đồ phân loại các ngành thực vật

- GV hỗ trợ học sinh khi khó khăn, giữ trật tự lớp học.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS báo cáo sơ đồ phân loại của mình

- HS khác nhận xét, bổ sung hoặc đưa ra sơ đồ phân loại của mình nếu khác.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đưa ra đáp án chuẩn để HS đối chiếu.

- HS đối chiếu đáp án chuẩn với đáp án của bản thân.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Giải quyết được một số tình huống thực tế liên quan đến kiến thức của bài học
b) Nội dung: 
- Hãy dựa vào kiến thức đã biết, tìm hiểu thêm thông tin và giải thích tại sao người ta lại chia sinh giới thành 5 giới như sơ đồ bên?
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c) Sản phẩm: 
· Câu trả lời của HS: người ta dựa vào các đặc điểm giống và khác nhau để phân loại các sinh vật thành 5 giới khác nhau.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu hình ảnh hệ thống 5 giới sinh vật và đưa ra tình huống, yêu cầu HS giải thích

- HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS suy nghĩ, tìm các đặc điểm nhận diện khác nhau cho mỗi giới sinh vật

- HS thảo luận để tìm câu trả lời cho câu hỏi

- GV có thể hỗ trợ học sinh trong quá trình làm bài, thảo luận.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV yêu cầu HS trình bày phần kết quả hoạt động của mình

- HS trả lời câu hỏi

- HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nhận xét kết quả hoạt động của học sinh và khẳng định kiến thức.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị Bài 16. Virus và vi khuẩn

         ___________________________________________________________________

Ngày soạn:

BÀI 16: VIRUT VÀ VI KHUẨN

Thời gian thực hiện: 04tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 58:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về

Virus vi khuẩn.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus và vi khuẩn

	Tiết 59:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò của vi khuẩn.

Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về tác hại của virus và vi khuẩn.

	Tiết 60:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về biện pháp phòng bệnh do virus và vi khuẩn gây nên.

	Tiết 61:

Ngày dạy:


	Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 
1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để
+ Mô tảhình dạng, cấu tạo đơn giản của virus và vi khuẩn.

+ Phân biệt vi khuẩn và virus.

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
+ Hoạt động nhóm để tiến hành thí nghiệm tìm hiểu về tác hại của virus và vi khuẩn.
+ Hoạt động nhóm để tìm hiểu về vai trò của vi khuẩn không đồng nhất.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: 
GQVĐ: Vì sao chúng ta phải thực hiện khẩu hiệu 5K?

Vì sao nên tiêm vaccine?
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Mô tả được hình dạng, cấu tạo đơn giản của vi khuẩn, virus.

· Đưa ra được ví dụ về chất tinh khiết và hỗn hợp.

· Phân biệt được được virus và vi khuẩn.
· Trình bày được vai trò của vi khuẩn.

2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học chịu khó tìm tòi tài liệu thực hiện nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về hình dạng và cấu tạo của virus vi khuẩn, tác hại của virus và vi khuẩn.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ để phân biệt virus và vi khuẩn.

· Trung thực khi tham gia trò chơi tìm hiểu về vai trò của vi khuẩn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU


1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Hình ảnh: vi khuẩn, virus.

· Phiếu học tập tìm hiểu về virus và vi khuẩn.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU VỀ 

VIRUS VI KHUẨN.

a) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được nội dung tìm hiểu là virus vi khuẩn.
b) Nội dung: Học sinh trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: chiếu hình ảnh và đưa ra câu hỏi: “Khẩu hiệu 5K đưa ra nhằm mục đích gì”

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh quan sát và trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV: tổ chức cho HS nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV nghe câu trả lời của HS, nhận xét và từng bước dẫn dắt HS vào nội dung bài học mới.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus và vi khuẩn

a) Mục tiêu: 
- Mô tả được hình dạng, cấu tạo đơn giản của vi khuẩn, virus.
· Phân biệt được virus và vi khuẩn.
· Nêu được sự đa dạng về hình thái của vi khuẩn.
b) Nội dung: 
· HS quan sát tranh, nghiên cứu thông tin,xem video và hoàn thành phiếu học tập theo nhóm (2 bạn/ nhóm).

- GV đưa tinh huống 

+ Vì sao virus chưa được coi là một sinh vật hoàn chỉnh mà chỉ coi là “dạng sống”?

c) Sản phẩm: 
+ Phiếu học tập

Câu hỏi tình huống:

+ Vì virus chưa có cấu tạo tế bào.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

+ GV chiếu hình ảnh về hình dạng và cấu tạo của một số vi khuẩn, virus, băng hình sự khác nhau giữa vi khuẩn và virus; yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành phiếu học tập.
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+ GV đưa tình huống qua các câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS quan sát tranh, băng kết hợp với nghiên cứu thông tin SGK để trả lời.

+ HS vận dụng kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi tình huống

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, yêu cầu HS khác nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận:
GV nhận xét và chốt bảng về hình dạng, cấu tạo của virut và vi khuẩn.
	I. Hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus và vi khuẩn

1. Virus

- Virus là dạng sống có kích thước rất nhỏ, mắt thường không nhìn thấy được.

- Hình dạng: hình que, hình cầu, hình đa diện…

- Cấu tạo đơn giản của virus: chưa có cấu tạo tế bào, không có màng tế bào, tế bào chất và nhân, chỉ có chất di truyền nằm ở giữa và lớp vỏ protein bọc bên ngoài.

2. Vi khuẩn

- Cấu tạo vi khuẩn gồm có: thành tế bào, màng tế bào, tế bào chất, vùng nhân.

- Một số hình dạng vi khuẩn: hình que, hình hạt, hình chuỗi hạt,...




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò của vi khuẩn.

a) Mục tiêu: Nêu được vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên và đời sống con người
b) Nội dung: GV hướng dẫn, HS vận dụng quan sát tranh, thông tin trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS. 
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ hướng dẫn cách làm sữa chua, đặt câu hỏi: Vì sao cần ủ sữa chua ở nhiệt độ 30 - 45 độ C trong 8 - 24 tiếng?
- GV đặt câu hỏi: Ngoài làm sữa chua, ở nhà em còn có sử dụng sản phẩm, có ứng dụng hoạt động của vi khuẩn hay không?
- GV khuyến khích HS nêu lên một số vai trò của vi khuẩn trong đời sống mà em biết.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc thông tin, suy nghĩ đưa ra câu trả lời.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi HS đứng tại chỗ trình bày câu trả lời.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Vai trò của vi khuẩn

- Dùng để chế biến các sản phẩm lên men (sữa chua, phô mai, nươc tương…)

- Dùng trong công nghiệp làm phân bón vi sinh.

- Giúp động vật và con người tiêu hóa thức ăn.

- Giúp phân giải xác động thực vật, tăng độ màu mỡ cho đất….




Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về tác hại của virus và vi khuẩn.

a) Mục tiêu: 
-  HS nêu được một số bệnh do vi khuẩn, bệnh do virus gây nên

b) Nội dung: 
· Yêu cầu các nhóm làm bài tìm hiểu về tác hại của virus và vi khuẩn.

- HS ghi lại tác hại của virus và vi khuẩn.

c)Sản hẩm: 
· Bài tìm hiểu của các nhóm

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS quan sát các hình 16.3, 16.4 SGK và kể tên các bệnh, biểu hiện của bệnh do virus gây ra ở thực vật.

- GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình 16.5 đến 16.7 SGK, kể tên một số bệnh do virus gây ra ở người. Sau đó, GV đặt câu hỏi: Các bệnh này đều là bệnh truyền nhiễm, vậy theo em làm thế nào để phòng tránh, hạn chế lây lan?

- GV nêu tình huống: Điều gì xảy ra nếu ta để một miếng thịt hoặc một bát ngoài không khí trong vòng 1 ngày? Vậy nguyên nhân của hiện tượng này do đâu?

- GV yêu cầu HS quan sát các hình 16.11 - 16.13 sgk, đọc thông tin và kể tên một số bệnh do vi khuẩn gây ra ở người.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ, quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi.

- GV quan sát, hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi đại diện từng nhóm đứng dậy trình bày kết quả thực hiện của nhóm mình.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	III. Tác hại của virus và vi khuẩn

1. Một số bệnh do virus gây nên ở người và sinh vật

*Virus gây bệnh ở thực vật:

+ Bệnh thối rữa ở quả.

+ Bệnh đốm trắng hoặc nâu trên lá.

* Virus gây bệnh ở người:

- Một số virus gây bệnh ở người: HIV/AIDS, cúm, quai bị, đậu mùa, viêm não Nhật Bản…

- Một số triệu chứng của bệnh:

+ Cúm: ho, hắt hơi, sổ mũi, sốt, đau họng…

+ Quai bị: sưng, đau tuyến nước bọt…

+ Viêm não Nhật Bản: sốt cao, đau đầu, buồn nôn…

- Cách phòng tránh: Tiêm phòng vaccine.

2. Tác hại của vi khuẩn

- Gây thối hỏng thức ăn.

- Gây bệnh ở người và sinh vật.

- Một số bệnh gây nên bởi vi khuẩn ở người: bệnh lao, thương hàn, ván, viêm phổi,...

- Cách bảo quản thức ăn: bảo quản lạnh trong tủ lạnh, sấy khô, muối,…


Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về biện pháp phòng bệnh do virus và vi khuẩn gây nên.

a) Mục tiêu: 
- HS nêucách phòng chống bệnh do virus và vi khuẩn.

- HS vận dụng kiến thức về virus, vi khuẩn để giải thích một số hiện tượng trong thực tế.

b) Nội dung: 
· HS quan sát tranh ảnh nghiên cứu thông tin SGK, kết hợp với kiến thức thực tế thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập

1) Kể một số biện pháp phòng chống bệnh do virus và vi khuẩn gây nên.

2) Kể tên một số bệnh có thể được phòng bệnh bằng việc tiêm vaccine.

3) Em đã được tiêm những loại vaccine nào?

4) Khi sử dụng thuốc kháng sinh để điều trị bệnh ở người chúng ta cần lưu ý điều gì?

c) Sản phẩm: 
· HS nghiên cứu thông tin, quan sát thi nghiệm thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

Đáp án có thể là:

CH1: Bảo vệ môi trường, ăn uống đủ chất dinh dưỡng…

CH2: Lao, viêm gan B, sởi, quai bị, ho gà…

CH3: Lao, viêm gan B, viêm não nhật bản…

CH4: Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý sừ dụng thuốc kháng sinh.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Yêu cầu HS quan sát tranh, nghiên cứu thông tin, kết hợp với kiến thức thực tế thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS quan sát tranh, nghiên cứu thông tin, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ Yêu cầu đại diện 1- 2 nhóm trình bày.

+ GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định

      GV nhận xét và chốt nội dung về phòng bệnh do virut và vi khuẩn gây nên.
	IV. Phòng bệnh do virus và vi khuẩn gây nên

- Bảo vệ môi trường sống sạch sẽ.

- Tập thể dục nâng cao sức khoẻ. 

- Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

- Thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan cộng đồng: đeo khẩu trang, rửa ta thường xuyên, tránh tụ tập đông người, ...

- Với thực vật: tạo giống cây sạch bệnh, phun thuốc phòng bệnh cho cây trồng.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã họo về virut và vi khuẩn.

b) Nội dung: 
- GV yêu cầu HS hệ thống lại kiến thức đã học qua câu hỏi 

“Em đã biết gì về virut và vi khuẩn qua bài học ngày hôm nay”

“Kiến thức nào làm em thích thú nhất, vì sao?” 

Nêu được sự khác nhau giữ virus và vi khuẩn?

c) Sản phẩm: 
- Phần trả lời câu hỏi của HS

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 

+ GV yêu cầu HS vận dụng các kiến thức vừa học để trả lời 4 câu hỏi.

	Đặc điểm
	Virus
	Vi khuẩn

	Thành tế bào
	
	x

	Màng sinh chất
	
	x

	Tế bào chất
	
	x

	Vùng nhân
	
	x

	Lõi di truyền
	x
	

	Vỏ protein
	x
	


Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân và yêu cầu HS khác nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận: GV nhấn mạnh nội dung bài học.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 
· Phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức được học trong bài giải thích hiện tượng thực tế

c) Sản phẩm:
Câu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: Đưa vấn đề yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

CH1: Tại sao chúng ta phải thực hiện khẩu hiệu 5K

CH2: Vì sao nên tiêm vaccine.

CH3: Bản thân em sẽ làm gì để phòng các bệnh do virut và vi khuẩn gây nên

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV mời 1 HS trình bày sơ đồ tư duy để nhấn mạnh lại nội dung bài học.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị Bài 17:Đa dạng nguyên sinh vật

Ngày soạn:

BÀI 17: ĐA DẠNG NGUYÊN SINH VẬT

Thời gian thực hiện: 02 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 62:

Ngày dạy:
	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về sự đa dạng của nguyên sinh vật.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về sự đa dạng của nguyên sinh vật

	Tiết 63:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò và tác hại của nguyên sinh vật:

Hoạt động 2.2.1: Tìm hiểu về vai trò có lợi của nguyên sinh vật.

Hoạt động 2.2.1: Tìm hiểu về tác hại của nguyên sinh vật.

Hoạt động 3:  Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về sự đa dạng và vai trò của nguyên sinh vật.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra vai trò của nguyên sinh vật; Tác hại, cách phòng và chống bệnh do nguyên sinh vật gây nên.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: cách phòng và chống bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Vẽ được một số nguyên sinh vật khi qua sát dưới kính hiển vi.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Quan sát hình ảnh và mô tả được các hình dạng chủ yếu của các nguyên sinh vật.

· Kể tên được một số nguyên sinh vật.

· Trình bày được Sự đa dạng và vai trò của nguyên sinh vật.

· Nhận biết được một số bệnh do nguyên sinh vật gây ra và nêu các cách phòng, chống.

· Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn như: Cách phòng chống một số bệnh do vi sinh vật gây nên, việc sử dụng vi khuẩn để lên men trong quá trình tạo ra dưa muối, sữa chua, …

2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về nguyên sinh vật.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thưc hiện nhiệm vụ thảo luận về sự đa dạng của nguyên sinh vật, vai trò và tác hại của nguyên sinh vật.

· Trung thực, cẩn thận trong: làm bài tập trong vở bài tập và ghi chép bài cẩn thận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Hình ảnh về một số loại một số nguyên sinh vật, vai trò của nguyên sinh vật. (Hình 17.1-17.5- SGK).

· Một số hình ảnh sưu tầm về nguyên sinh vật, rạn san hô.

· Đoạn video về việc cá chết do tảo lục phát triển mạnh. 

· Phiếu học tập số 1, 2, 3.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU VỀ SỰ ĐA DẠNG CỦA NGUYÊN SINH VẬT.

a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác đinh được vấn đề học tập là tìm hiểu về sự đa dạng của nguyên sinh vật.

b) Nội dung: Quan sát hình 17.1 và trao đổi với các bạn trong nhóm, hãy nhận xét về số lượng và hình dạng của các nguyên sinh vật. 

 Học sinh thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao

c) Sản phẩm: 

 Nguyên sinh vật rất đa dạng, chúng có nhiều hình dạng và kích thước.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Yêu cầu học sinh quan sát hình 17.1 và trao đổi với các bạn trong nhóm, sau đó nhận xét về số lượng và hình dạng của các nguyên sinh vật. 

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh quan sát và trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả  

Giáo viên gọi ngẫu nhiên đại diện của 1 nhóm trình bày nhận xét về số lượng và hình dạng của các nguyên sinh vật.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- Giáo viên kết luận: (bằng lời) Nguyên sinh vật rất đa dạng, chúng có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, dẫn dắt HS vào nội dung bài học mới.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về sự đa dạng của nguyên sinh vật

a) Mục tiêu: 
· Quan sát hình ảnh và mô tả được các hình dạng của nguyên sinh vật.

· Kể tên được các môi trường sống của nguyên sinh vật.

· Biết được bộ phận di chuyển của nguyên sinh vật.

· Lấy được ví dụ về nguyên sinh vật.

Từ đó nhận ra được sự đa dạng của vi khuẩn về hình dạng và môi trường sống.

b) Nội dung: 
Quan sát các hình 17.2 và đọc thông tin trong SGK, hoàn thành phiếu bài tập 1:

Câu 1.Nguyên sinh vật có những hình  dạng nào?
Câu 2. Nguyên sinh vật sống trong những môi trường nào?
Câu 3. Nhờ đâu mà nguyên sinh vật di chuyển được?
Câu4. lấy một số ví dụ về nguyên sinh vật mà em đã biết.
c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- Nguyên sinh vật rất đa dạng, có nhiều hình dạng khác nhau: hình que, hình hạt, hình cầu….

- Nguyên sinh vật sống ở cả môi trường nước mặn, nước ngọt, trong đất, trên cơ thể sinh vật.

- Nguyên sinh vật di chuyển nhờ roi, lông bơi, chân giả.

=> Nguyên sinh vật đa dạng về đặc điểm hình thái và môi trường sống.

- Ví dụ về nguyên sinh vật: Xoắn khuẩn, trùng kiết lị….

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

   Phát phiếu học tập số 1 cho các nhóm.
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Hinh 17.1,17.2- SGK.

Tioluc  Tiosilic Trimg roi Trimg gidy Trimng hién hinh

Quan sat cic hinh 17.2 va doc thong tin trong SGK, trd 10 cic ciu héi sau:

Cdu 1. Nguyén sinh vét c6 nhimg hinh dang nio?

Céu 2. Nguyén sinh vit song trong nhing méi treong nio?

Cdu 3. Nhi d4u ma nguyén sinh vt di chuyén duoc?

Caud. 14y mdt s vi du vé nguyén sinh vit ma em da biét




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

     Thảo luận cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 1.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến)

Bước 4: Kết luận, nhận định

         GV nhận xét và chốt nội dung về hình dạng nguyên sinh vật, môi trường sống của nguyên sinh vật, sự di chuyển của vi sinh vật, Ví dụ về một số nguyên sinh vật
	I. Sự đa dạng của nguyên sinh vật

- Động vật nguyên sinh có hơn 40 nghìn loài, phân bố khắp nơi: trong nước mặn, nước ngọt, trong đất ẩm, trong cơ thể nhiều nhóm động vật và người.

+ Tảo lục đơn bào: tế bào hình cầu, có màu xanh lục, mang nhiều hạt diệp lục.

+ Tảo silic: Cơ thể đơn bào, có nhiều hình dạng.

+ Trùng roi: Cơ thể đơn bào, hình thoi, có roi di chuyển.

+ Trùng giày: cơ thể đơn bào, hình đế giày, có lông bơi.

+ Trùng biến hình: Cơ thể đơn bào, hình dạng không ổn định.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò và tác hại của nguyên sinh vật:

Hoạt động 2.2.1: Tìm hiểu về vai trò có lợi của nguyên sinh vật.

a) Mục tiêu: 
- Trình bày vai trò có lợi của nguyên sinh vật.

b) Nội dung: 
Hoàn thành phiếu học tập số 2.

Hãy sử dụng kiến thức đã học, đọc sách giáo khoa và quan sát hình17.3, trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Hãy cho biết vai trò có lợi của một số vi khuẩn.

Câu 2. Nguyên sinh vật là thức ăn của những động vật nào?

Câu 3. Tảo đem lại lợi ích gì cho các rạn san hô?

c) Sản phẩm: 
· Vai trò có lợi của vi khuẩn: Trong đời sống con người: 

+ Phần lớn vi khuẩn có lợi giúp bảo vệ da, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa. 

+ Ứng dụng trong chế biến thực phẩm (sữa chua, dưa muối, nước mắm, …) 

+ Sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu, xử lý chất thải, …

· Nguyên sinh vật là thức ăn của những động vật : Cá, tôm, cua, …

· Tảo đơn bào sống trên các nhánh san hô, chúng tổng hợp nên các chất hữu cơ và giải phóng oxy ( nhờ quá trình quang hợp) => cung cấp nguồn thức ăn phong phú cho các loài sinh vật biển.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Phát phiếu học tập số 2 cho các nhóm.
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Hinh 17.3- SGK. (Anh swru tam)

Hiy sir dyng kién thic 4 hoc, doc sich gido khoa va quan sit hinh17.3, tri 1oi
céc ciu hoi sau:

Céu 1. Hay cho biét vai trd ¢6 loi cia mét s6 vi khuan.

Céu 2. Nguyén sinh vt 13 thirc an clia nhitng déng vt ndo?

Céu 3. Téo dem lai loi ich gi cho cée ran san h6?





Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

          Thảo luận cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 2.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

Bước 4: Kết luận, nhận định

        GV nhận xét và chốt nội dung của phiếu học tập 2 trên màn hình.
	II. Vai trò và tác hại của nguyên sinh vật

1. Nguyên sinh vật là thức ăn của động vật

- Nguyên sinh vật là thức ăn cho động vật như cá, tôm, cua: trùng roi, trùng giày, tảo lục, tảo silic…




Hoạt động 2.2.1: Tìm hiểu về tác hại của nguyên sinh vật.

a) Mục tiêu: 
- Trình bày tác hại của nguyên sinh vật.

b) Nội dung: 
Hoàn thành phiếu học tập số 3.

Hãy sử dụng kiến thức đã học, đọc sách giáo khoa và quan sát hình17.4, 17.5 trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1.Hãy kể một số loại vi khuẩn có hại cho người và động vật.

Câu 2.Hoàn thành bảng sau: Một số nguyên sinh vật gây bệnh ở người.

	Nguyên sinh vật
	Tên bệnh
	Biểu hiện của bệnh
	Con đường nhiễm bệnh
	Cách phòng trừ bệnh

	Trùng sốt rét
	
	
	
	

	Trùng kiết lị
	
	
	
	


- Hãy cho biết tên nguyên sinh vật (trong hình 17.3, 17.4, 17.5) tương ứng với từng ích lợi hoặc tác hại trong bảng sau: 

	Ích lợi hoặc tác hại của nguyên sinh vật
	Tên nguyên sinh vật

	
	

	
	


c) Sản phẩm: 
· Kể được một số loại vi khuẩn có hại cho người và động vật: vi khuẩn lao, liên cầu khuản gây bệnh ở lợn…

· Một số nguyên sinh vật gây bệnh ở người:
	Nguyên sinh vật
	Tên bệnh
	Biểu hiện của bệnh
	Con đường nhiễm bệnh
	Cách phòng trừ bệnh

	Trùng sốt rét
	Sốt rét


	Sốt cao và rét từng cơn


	Muỗi đốt truyền trùng sốt rét vào máu người


	-Không để ao tù, nước đọng.

- Diệt bọ gậy.

- Ngủ mắc màn…

	Trùng kiết lị
	Kiết lị


	Đau bụng, đi ngoài phân nhày lẫn máu.


	Theo thức ăn nước uống đi vào ống tiêu hóa


	- Vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống xôi.

- Rửa tay trước khi ăn…




· Tên nguyên sinh vật(trong hình 17.3, 17.4, 17.5) tương ứng với từng ích lợi hoặc tác hại trong bảng sau:

	Ích lợi hoặc tác hại của nguyên sinh vật
	Tên nguyên sinh vật

	Làm thức ăn cho động vật
	Tảo lục, tảo silic, trùng giày, trùng roi

	Gây bệnh cho động vật và cho người
	Trùng kiết lị, trùng sốt rét


d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Phát phiếu học tập số 3 cho các nhóm. 
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+ Sau đó giáo viên giao tiếp nhiệm vụ: Hãy cho biết tên nguyên sinh vật (trong hình 17.3, 17.4, 17.5) tương ứng với từng ích lợi hoặc tác hại trong bảng sau: 

Ích lợi hoặc tác hại của nguyên sinh vật

Tên nguyên sinh vật

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ Thảo luận cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 3. 

+ Hoàn thành bảng viết tên nguyên sinh vật tương ứng với lợi ích hoặc tác hại vào bảng theo yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi ngẫu nhiên một nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

Bước 4: Kết luận, nhận định

        GV nhận xét và chốt nội dung của phiếu học tập 3 và bảng viết tên nguyên sinh vật tương ứng với lợi ích hoặc tác hại trên màn hình.

Giáo viên chiếu “Em có biết”: Khi mắc bệnh kiết lị, mỗi bệnh nhân trong một ngày thải ra môi trường khoảng 300 triệu bào xác của trùng kiết lị. Chúng có thể tồn tại tới 9 tháng trong đất và nước, do vậy là nguy cơ truyền bệnh cho người khác.

            Giáo viên chiếu video: “Cá chết hàng loạt do tảo độc nở hoa”
	II. Vai trò và tác hại của nguyên sinh vật

2. Một số nguyên sinh vật gây bệnh ở người

+ Bệnh sốt rét: Gây ra bởi kí sinh trùng sốt rét, lây truyền do muỗi Anopheles. 

+ Bệnh kiết lị: Các triệu chứng có thể bao gồm: đau bụng hoặc đau co rút từng con buồn nôn; nôn mửa; sốt trên 38 độ C; mất nước, có thể đe doạ tính mạng nếu không được điều trị. Bệnh kiết lị thường lây lan do vệ sinh kém. 

- Biện pháp phòng bệnh:

+ Bệnh sốt rét: đi ngủ buông màn, vệ sinh xung quanh nơi mình ở, xếp gọn quần áo…

+ Bệnh kiết lị: Thực hiện vệ sinh ăn uống, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch…


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: 
Nhận biết được một số nguyên sinh vật qua kính hiển vi.

b) Nội dung: 

- Quan sát nguyên sinh vật bằng kính hiển vi quang học: 

Nhỏ 1 giọt nước ngâm lên lam kính, đậy lamen lên và quan sát. 

- Yêu cầu:  So sánh nguyên sinh vật đã quan sát được với nguyên sinh vật trong bài và gọi tên nguyên sinh vật đó. Vẽ hình dạng nguyên sinh vật mà em quan sát được.

c) Sản phẩm: 
- Quan sát và vẽ trùng giày và trùng roi quan sát được.

d) Tổ chức thực hiện: 
          Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 

GV chia thành các nhóm 4 học sinh.

GV giao nhiệm vụ cho các nhóm quan sát - Quan sát nguyên sinh vật bằng kính hiển vi quang học: 

Nhỏ 1 giọt nước ngâm lên lam kính, đậy lamen lên và quan sát. 

- Yêu cầu:  So sánh nguyên sinh vật đã quan sát được với nguyên sinh vật trong bài và gọi tên nguyên sinh vật đó. Vẽ hình dạng nguyên sinh vật mà em quan sát được.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ:Các nhóm quan sát nguyên sinh vật qua kính hiển vi, thảo luận nhóm và thục hiện yêu cầu của giáo viên.

Bước 3: Báo cáo: 



Sau khi các nhóm hoạt động xong, GV mời ngẫu nhiên đại diện của 3 nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

Bước 4: Kết luận:GV nhận xét chiếu kết quả bài mẫu lên màn hình.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống:

Học sinh biết thêm về một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên và cách phòng tránh. 
b) Nội dung: 
· Về nhà làm theo nhóm: Sưu tầm thông tin, tranh ảnh về một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên và cách phòng tránh. 
· Tiết sau đại diện các nhóm trình bày trao đổi các thông tin với các nhóm khác.
c) Sản phẩm: 
Một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên và cách phòng tránh. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Giao nhiệm vụ học tập: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp 

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV mời 1 HS trình bày sơ đồ tư duy để nhấn mạnh lại nội dung bài học.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị Bài 18:Đa dạng nấm

                   _______________________________________________
Ngày soạn: …………
Ngày dạy: …………..
 TIẾT 64, 65 - ÔN TẬP CUỐI KÌ I 
                 Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. MỤC TIÊU:

1. Năng lực:

1.1. Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập

+ Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề

+ Giải quyết vấn để và sáng tạo: Giải quyết vấn đề thông qua việc giải bài tập.

1.2. Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Hệ thống hoá được kiến thức về các phép đo.

2. Phẩm chất:

+ Có ý thức tìm hiếu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học

+ Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 

1. Chuẩn bị của giáo viên: chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập

2. Chuẩn bị của học sinh : vở ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho HS vào bài

b. Nội dung: HS  quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d. Tổ chức thực hiện: 

Ở chủ đề 1, chúng ta đã nghiên cứu 7 bài học tìm hiểu về những khái niệm cơ bản về KHTN, chúng ta đã tìm hiểu về các phép đo. Bài ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ôn tập và hoàn thiện bài tập để củng cố lại những kiến thức mà chúng ta đã học ở chủ đề này

HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

Hoạt động 2.1. Hệ thống kiến thức về đo chiều dài, đo khối lượng, đo thời gian, 
đo nhiệt độ.

a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa được kiến thức về các phép đi cơ bản như: Đo chiều dài, đo khối lượng, đo thời gian, đo nhiệt độ.

b. Nội dung: HS tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm: 

HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: 

GV yêu cầu HS trả lời các dạng bài tập trắc nghiệm để chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Câu 1. Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

   A. đêximét (dm).                                  B. mét (m).      

   C. Centimét (cm).                                 D. milimét (mm).

Câu 2. Giới hạn đo của một thước là

   A. Chiều dài lớn nhất ghi trên thước.      

   B. Chiều dài nhỏ nhất ghi trên thước.

   C. Chiều dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước.

   D. Chiều dài giữa hai vạch chia nhỏ nhất trên thước.

Câu 3. Độ chia nhỏ nhất của thước là

   A. giá trị cuối cùng ghi trên thước,                B. giá trị nhỏ nhất ghi trên thước.

   C. chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.  D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 4. Thước thích hợp để đo bề dày quyển sách Khoa học tự nhiên 6 là

   A. thước kẻ có giới hạn đo 10 cm và độ chia nhỏ nhất 1 mm.

   B. thước dây có giới hạn đo 1 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm,

   C. thước cuộn có giới hạn đo 3 m và độ chia nhỏ nhất 5 ơn.

   D. thước thẳng có giới hạn đo 1,5 m và độ chia nhỏ nhất 1 cm,

Câu 5. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước kẻ trong hình sau: 
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   A. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm,

   B. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm.

   C. Giới hạn đo là 30 mm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.

   D. Giới hạn đo là 3 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.

Câu 6. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

   A. Tấn.              B . Miligam.                C. Kilôgam.           D. Gam.

Câu 7. Trên vỏ một hộp bánh có ghi 500g, con số này có ý nghĩa gì?

   A. Khối lượng bánh trong hộp.    B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp,

   C. Sức nặng của hộp bánh.           D.Thể tích của hộp bánh.

Câu 8. Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T (hình vẽ), con số 10T này có ý nghĩa gì?
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   A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu.

   B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu.

   C Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu.

   D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được đi qua cầu.

Câu 9. Cân một túi hoa quả, kết quả là 14533g. Độ chia nhỏ nhất của cân đã dùng là

   A.1g.             B.5g.                 C.10g.            D. 100 g.

Câu 10. Một hộp quả cân có các quả cân loại 2g, 5g, 10g, 50g, 200g, 200mg, 500g, 500mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5g thì có thể sử dụng các quả cân nào?

   A. 200 g,  200 mg,  50 g,  5 g,  50 g.               B. 2g,  5g,  50g, 200g,   500 mg.

   C.2g,  5g, 10g, 200g, 500g.                             D.2g, 5 g, 10g,  200 mg, 500 mg.

Hoạt động 2.2: Hệ thống hóa kiến thức về chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch, phương pháp tách chất
a. Mục tiêu: Hệ thống được chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch, phương pháp tách chất bằng sơ đồ tư duy.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để làm rõ mục tiêu trên.

c. Sản phẩm: Phiếu học tập của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 

- Trên phiếu học tập có sơ đồ câm thể hiện các chất đã học trong chủ đề 5.

- Mỗi nhóm phân công các bạn tìm hiểu SGK  phần kiến thức cần nhớ và ghi nhận định của mình vào sơ đồ trống.

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 3 phút. Sau khi thực hiện xong các nhóm đổi chéo để chấm điểm.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm và thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả ( các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án).

- Mời nhóm khác nhận xét.

- GV  nhận xét, bổ sung.
	- Nhóm được chọn lên trình bày báo cáo

- Nhóm khác nhận xét , bổ sung.

	Đánh giá:

- Mỗi nội dung ghi đúng được  0,75 điểm.

- Yêu cầu HS chấm điểm cho các nhóm.

- GV thu phiếu học tập để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm cho HS.
	- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn và báo cáo điểm cho nhóm bạn.

	Tổng kết:

 - Yêu cầu HS kết luận về kiến thức cần nhớ trong chủ đề 5.
	- Kết luận kiến thức cần nhớ.

- Ghi kết luận vào vở.


CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?
A. Nước biển        B. Nước cất       C. Nước khoáng              D. Gỗ

Câu 2: Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào:

A. Tính chất của chất.      B. Thể của chất. C. Mùi vị của chất.   D. Số chất tạo nên.

Câu 3: Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?

A. Nghiền nhỏ muối ăn                                                  B. Đun nóng nước

C. Vừa cho muối ăn vào vừa khuấy đều                        D. Bỏ thêm đá 

Câu 4: Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
A. Hỗn hợp nước đường.                                          B. Hỗn hợp nước muối

C. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.                    D. Hỗn hợp nước và rượu.

Câu 5. Hai chất lỏng không hoà tan vào nhau nhưng khi chịu tác động, chúng lại phân tán vào nhau thì gọi là:

A. Dung dịch         B. Huyền phù    C. Nhũ tương      D. Chất tinh khiết

Câu 6. Hỗn hợp nào sau đây là huyền phù?

A. Nước muối      B. Nước phù sa      C. Nước trà      D. Nước máy 
Câu 7. Khi cho bột mì vào nước và khuấy đều, ta thu được
A. Nhũ tương.       B. Huyền phù.   C. Dung dịch.      D. Dung môi

Bài 8: Muối ăn chiếm ~ 3,5% về khối lượng trong nước biển. Người dân vùng ven biển có thể làm cách nào để thu được muối ăn từ nước biển?

A. Làm bay hơi nước dưới ánh nắng mặt trời             B. Lọc muối ăn từ nước biển

C. Đun sôi nước biển cho đến khi nước bay hơi hết   D. Gạn muối ăn từ nước biển

Câu 9: Độ tan của chất rắn phụ thuộc vào:
A. Áp suất    B. Loại chất   C. Môi trường         D. Nhiệt độ 

Câu 10.  Đánh dấu X vào các cột tương ứng trong bảng sau cho phù hợp?

	Hỗn hợp
	Đồng nhất
	Không đồng nhất
	Huyền phù
	Nhũ tương

	Bột mì và nước
	
	
	
	

	Giấm ăn
	
	
	
	

	Sữa đặc và nước
	
	
	
	

	Kem chống nắng
	
	
	
	

	Nước muối sinh lí
	
	
	
	


Hoạt động 2.3: Hệ thống hóa kiến thức về cơ thể đơn bào, đa bào và mối quan hệ từ tế bào đến cơ thể.
a. Mục tiêu: Học sinh hệ thống hóa kiến thức về cơ thể đơn bào, đa bào và mối quan hệ từ tế bào đến cơ thể.
b. Nội dung: GV tổ chức định hướng cho hs báo cáo để làm rõ mục tiêu trên

c. Sản phẩm: Báo cáo học tập của học sinh

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ buổi trước GV giao về nhà: trên giấy A1; powerpoint;…
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:

+ Mỗi tổ là 1 nhóm, trình bày nội dung được giao về nhà từ buổi trước. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	- Thực hiện nhiệm vụ 

	- Báo cáo kết quả: 

+ Chọn 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả

+ Mời nhóm khác nhận xét

+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét

	- Tổng kết

+ Hệ thống hóa kiến thức về cơ thể đơn bào, đa bào và mối quan hệ từ tế bào tới cơ thể sống. 

+ Yêu cầu học sinh chốt lại bằng sơ đồ tư duy.
	- Hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy

- Ghi kết luận vào vở 
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Hoạt động 2.4: Hệ thống hóa kiến thức về hình dạng và kích thước tế bào, cấu tạo tế bào, phân loại tế bào, sự lớn lên và sinh sản của tế bào

a. Mục tiêu: Hệ thống hóa được các kiến thức về hình dạng và kích thước tế bào, cấu tạo tế bào, phân loại tế bào, sự lớn lên và sinh sản của tế bào

b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm theo 2 bàn (bàn trên quay xuống bàn dưới) để làm rõ mục tiêu trên

c. Sản phẩm: phiếu học tập số 2

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh 1.1 đến hình 1.6 SGK hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 2
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:

+ Hai bàn có 4 bạn sẽ ghép thành 1 nhóm, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 2 trong 3 phút. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng mỗi bạn 1 cái bút chì
	- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2

	- Báo cáo kết quả: 

+ Chọn 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả

+ Mời nhóm khác nhận xét

+ GV  nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét

	- Tổng kết

+ Tổng hợp để đi đến các nội dung kiến thức trọng tâm của chương 6

+ Yêu cầu học sinh chốt lại các kiến thức trọng tâm đã học ở chương 6.

( Trên đây là các kiến thức chúng ta đã học ở chương 6. Chúng ta cùng áp dụng kiến thức trên để hoàn thành cho cô các nội dung bài tập sau:
	- Kết luận về khái niệm khoa học tự nhiên

- Ghi kết luận vào vở 




HOẠT ĐỘNG 3: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

a. Mục tiêu: Giải quyết một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề.
b. Nội dung: GV gợi ý, định hướng, tổ chức cho HS hoạt động nhóm hoặc động não cá nhân để làm bài tập vận dụng của chủ đề, đồng thời phát triển phẩm chất, năng lực của HS.
c. Sản phẩm: Phiếu bài tập của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 

+ Mỗi tổ là 1 nhóm, trả lời các câu hỏi vào phiếu học tập A2
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Trao đổi nhóm hoàn thành phiếu học tập

	- Báo cáo kết quả: 

+ Các nhóm treo đáp án lên bảng. GV đánh giá 1 số nhóm
	- Theo dõi đánh giá của giáo viên

	- Tổng kết: 
+ Đánh giá kết quả bài thảo luận của nhóm. Khen ngợi học sinh
	- Học sinh lắng nghe


HOẠT ĐỘNG 4: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Giáo viên nhận xét thái độ chung của cả lớp qua tiết ôn tập

- Tuyên dương các bạn tích cực trong giờ, động viên các bạn khác tích cực hơn trong các giờ học sau

- Rút kinh nghiệm trong quá trình thảo luận, quá trình làm bài của học sinh

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Xem lại kiến thức vừa ôn tập.

- Chuẩn bị kiểm tra cuối kì 1

CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO- ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

Câu 1: Vật nào sau đây được cấu tạo từ tế bào ?

A. Xe ô tô           B. Cây cầu            C. Ngôi nhà            D. Cây bạch đàn

Câu 2: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào ?

	A. Màng tế bào      B. Chất tế bào

C. Nhân tế bào       D. Vùng nhân
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Câu 3: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào ?

	A. Màng tế bào       B. Chất tế bào

C. Nhân tế bào         D. Vùng nhân
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Câu 4: Đặc điểm của tế bào nhân thực là:

   A. Có thành tế bào                                               B. Có chất tế bào

   C. Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền       D. Có lục lạp

Câu 5: Khi một tế bào lớn lên và sinh sản có bao nhiêu tế bào mới hình thành ?

     A. 8                         B. 6                          C. 4                           D. 2

Câu 6: Quan sát hình ảnh trùng roi và trả lời các câu hỏi : 

	a) Thành phần cấu trúc x (có màu xanh) trong hình bên là gì ?

A. Lục lap                  B. Nhân tế bào

C. Không bào            D. Thức ăn

b)  Chức năng của thành phần cấu trúc x là gì ?

A. Hô hấp                   B. Chuyển động

C. Quang hợp             D. Sinh sản
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Câu 7: Quan sát cấu tạo tb thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau: 
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a. Thành phần nào là màng tế bào?

   A. (1)          


B. (2)         

C. (3)        

    D. (4)

b. Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào? 

   A. (1)         


 B. (2)        

  C. (3)         

    D. (4)

Câu 8: Trong các bộ phận sau, có bao nhiêu bộ phận có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật ?       1. Chất tế bào
2. Màng sinh chất

3. Vách tế bào

4. Nhân

   A. 3      

B. 2



C. 1     


 D. 4

Câu 9: Khi quan sát dưới kính hiển vi, các tế bào vảy hành thường có hình lục giác, thành phần nào của chúng đã quyết định điều đó ?

   A. Không bào
B. Nhân

C. Vách tế bào
D. Màng sinh chất

Câu 10: Phát biểu nào sau đây về quá trình lớn lên và phân chia tế bào thực vật là đúng ?

   A. Khi tb lớn lên đến một kích thước nhất định thì sẽ xảy ra quá trình phân chia.

   B. Sau mỗi lần phân chia, từ một tb mẹ sẽ tạo ra 3 tế bào con giống hệt mình.

   C. Sự phân tách chất tế bào là giai đoạn đầu tiên trong quá trình phân chia.

   D. Phân chia tế bào không phải là nhân tố giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.

CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

Câu 1: Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ:

   A. Hàng trăm tế bào.               B. Hàng nghìn tế bào.

   C. Một tế bào.                         D. Một số tế bào.

Câu 2: Sinh vật không có cấu tạo đơn bào là :

   A.Trùng Giày             B.Trùng roi.             C.Cá chép             D.Trùng biến hình

Câu 3: Tế bào có cấu tạo nên cơ thể đơn bào là :

   A. Chưa có cấu tạo hoàn chỉnh       B. Thực hiện được chức năng của một cơ thể sống

   C. Có kích thước siêu hiển vi         D. Chưa có chức năng sinh sản

Câu 4: Cơ thể đa bào là:

   A. Được cấu tạo từ nhiều tế bào                  B. Được cấu tạo từ một tế bào

   C. Có kích thước siêu hiển vi                       D. Chưa thực hiện được chức năng sinh sản

Câu 5: Hầu hết các sinh vật có kích thước khác nhau là do đâu ?

   A. Số lượng tế bào khác nhau                          B. Kích thước tế bào khác nhau

   C. Mức độ tiến hóa của sinh vật                      D. Môi trường sống của sinh vật

Câu 6: Thế nào là một vật sống?

   A. Là vật có khả năng di chuyên    

   B. Là vật có thể thay đổi về hình dạng, kích thước

   C. Là vật có khả năng quang hợp   

   D. Là vật có khả năng thực hiện đầy đủ các quá trình sống cơ bản

Câu 7: Sinh vật nào khác nhóm với các sinh vật còn lại?

   A. Cây dâu tây           B. Con bò            C. Vi khuẩn            D. Cây xương rồng

Câu 8: Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là?

   A. Hệ cơ quan                  B. Cơ quan                  C. Mô                   D. Tế bào

Câu 9: Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng hình thành nên:

   A. Tế bào                   B. Mô                     C. Cơ quan                    D. Hệ cơ quan

Câu 10: Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm:

   A. Hệ rễ và hệ thân                            B. Hệ thân và hệ lá

   C. Hệ chồi và hệ rễ                            D. Hệ cơ và hệ thân

CHỦ ĐỀ 8 (Bài 22: Phân loại thế giới sống)

Câu 1: Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự.
A. Loài – chi – họ- bộ- lớp- ngành- giới.

B. Loài – họ - chi - bộ- lớp – ngành - giới.

C. Giới - ngành - bộ - lớp - họ - chi – loài.

D. Giới - họ - lớp – ngành - bộ - họ - chi - loài.
Câu 2: Trùng roi là đại diện của giới

A. Khởi sinh
B. Nguyên sinh.             C. Thực vật.             D. Động vật.

Câu 3: Hiện nay có mấy cách để gọi tên sinh vật?

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 4: Điều quan trọng nhất khi xây dựng khóa lưỡng phân là gì?

A. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước…


B. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …giống nhau

C. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …tương tự nhau


D. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …đối lập nhau

Câu 5: Cho các tiêu chí sau: 

(1) Đặc điểm tế bào.         (2) Mức độ tổ chức cơ thể.        (3) Môi trường sống. 

(4) Kiểu dinh dưỡng.       (5) Vai trò trong tự nhiên và thực tiễn. 

Những tiêu chí nào được dùng để phân loại sinh vật?

A. (1), (2), (3), (5).                                B. (2), (3), (4), (5). 

C. (1), (2), (3), (4).                                D. (1), (3), (4), (5 

Câu 6: Nhiệm vụ của phân loại thế giới sống là

A. Tìm ra những đặc điểm của giới sinh vật. 

B. Phát hiện những sinh vật mới. 

C. Đưa ra những tiêu chuẩn phân loại với trật tự nhất định.

D. Phát hiện, mô tả, đặt tên và sắp xếp sinh vật.

Câu 7: Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?
A. Loài - Chi – Họ – Bộ - Lớp - Ngành – Giới. 

B. Chi – Loài – Họ - Bộ - Lớp - Ngành - Giới. 

C. Giới - Ngành - Lớp -  Bộ Họ – Chi – Loài.

D. Loài - Chi – Bộ – Họ - Lớp – Ngành – Giới. 

Câu 8: Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?

A. Khởi sinh.              B. Nguyên sinh.            C. Nấm.                   D. Thực vật. 

Câu 9: Cách gọi “cá quả” là cách gọi tên theo

A. Tên khoa học.                    B. Tên địa phương. 

C. Tên giống.                          D. Cách tra theo danh mục.

Câu 10: Tên khoa học của cây lúa là Oryza sativa (Linnaeus). Vậy tên loài là

A. Oryza.            B. Sativa.                C. Linnaeus.                   D. Oryza sativa 
                     __________________________________________
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 

TIẾT 66, 67  -_KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

1.1. Năng lực chung:

- Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi của đề bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích và giải quyết được các tình huống và các câu hỏi của đề bài. Sáng tạo trong cách làm bài.
1.2. Năng lực riêng:

- Năng lực nhận thức kiến thức KHTN: Trình bày được các kiến thức KHTN về các đối tượng, khái niệm …
- Năng lực vận dụng kiến thức KHTN: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn. 

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Tích cực học tập để làm bài kiểm tra được tốt.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm thực hiện nội qui giờ kiểm tra, có trách nhiệm hoàn thành bài kiểm tra.
- Trung thực: Trung thực khi làm bài, không nhìn bài, không nhắc bài cho bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: Ma trận đề kiểm tra, đề bài kiểm tra, đáp án biểu điểm.

2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn tập kiến thức

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra học kì 1 khi kết thúc nội dung: 8. Đa dạng thế giới sống – Virus và vi khuẩn

- Thời gian làm bài: 60 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 20 câu hỏi: nhận biết: 15 câu, thông hiểu: 5 câu), mỗi câu 0,2 điểm; 

- Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).

- Nội dung nửa đầu học kì 1: 28% (2,8 điểm)

- Nội dung nửa học kì sau: 72% (7,2 điểm)
	Chủ đề
	Mức độ
	Tổng số câu
	Tổng điểm

	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	TL
	TN
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	
	
	

	1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành 
	
	2
	
	1
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	2. Các phép đo 
	
	2 
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0,4

	3. Các thể của chất. Oxygen (oxi) và không khí
	1 
	1 
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1,7

	4. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm 
	
	2
	
	
	
	
	1 
	
	1
	2
	1,4

	5. Hỗn hợp
	
	2
	
	1
	1 
	
	
	
	1
	3
	1,6

	6. Tế bào
	
	5
	1 
	2
	
	
	
	
	1
	7
	2,4

	7. Đa dạng thế giới sống - Vius và vi khuẩn. (11 tiết)
	
	1
	a 
	1
	b
	
	
	 
	1.ab
	2
	1,9

	Tổng số câu
	
	15
	
	5
	
	
	
	
	7
	20
	

	Tổng điểm
	1,0
	3,0
	2,0
	1,0
	2,0
	
	1,0
	
	6,0đ
	4,0đ
	10đ

	% điểm số
	4,0đ

40%
	3đ

30%
	2đ

20%
	1đ

10%
	
	
	10 điểm

100%

	B. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ


	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
	TN
	TL
	TN

	1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành
	0
	3
	
	

	- Giới thiệu về Khoa học tự nhiên. Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên

- Giới thiệu một số dụng cụ đo và quy tắc an toàn trong 
phòng thực hành
	Nhận biết
	
	0
	2
	
	

	
	
	– Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên.
	
	
	
	

	
	
	– Nhận biết được các hoạt động của nghiên cứu khoa học tự nhiên 
	
	1
	
	C1

	
	
	– Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.
	
	1
	
	C2

	
	
	- Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu


	
	0
	1
	
	

	
	
	– Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.
	
	
	
	

	
	
	– Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
	
	
	
	

	
	
	– Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.
	
	
	
	

	
	
	– Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành.
	
	1
	
	C3

	
	Vận dụng


	
	
	
	
	

	
	
	– Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.
	
	
	
	

	2. Các phép đo
	0
	2
	
	

	- Đo chiều dài, khối lượng 
và thời gian

- Thang nhiệt độ Celsius, đo nhiệt độ
	Nhận biết
	
	0
	2
	
	

	
	
	- Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo chiều dài của một vật.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được chiều dài trong một số trường hợp đơn giản.
	
	1
	
	C4

	
	
	- Trình bày được được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được chiều dài trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng của một vật.
	
	1
	
	C5

	
	
	- Nêu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được khối lượng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo thời gian.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được thời gian trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	

	
	
	- Phát biểu được: Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được nhiệt độ trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo thể tích.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai một số hiện tượng (chiều dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ)
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius.
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.
	
	
	
	

	
	
	– Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo. 
	
	
	
	

	
	
	- Ước lượng được khối lượng, chiều dài, thời gian, nhiệt độ trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	- Dùng thước (cân, đồng hồ) để chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.
	
	
	
	

	
	
	– Thực hiện đúng thao tác để đo được chiều dài (khối lượng, thời gian, nhiêt độ) bằng thước (cân đồng hồ, đồng hồ, nhiệt kế) (không yêu cầu tìm sai số).
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai về chiều dài (khối lượng, thời gian, nhiệt độ) khi quan sát một số hiện tượng trong thực tế ngoài ví dụ trong sách giáo khoa.
	
	
	
	

	3. Các thể của chất. Oxygen (oxi) và không khí
	1
	1
	
	

	
	Nhận biết
	1
	1
	
	

	– Sự đa dạng của chất

– Ba thể (trạng thái) cơ bản của 

– Sự chuyển đổi thể (trạng thái) của chất
	
	Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh)
	
	1
	
	C6

	
	
	Nêu được khái niệm về sự chuyển thể của chất, sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.
	
	
	
	

	
	
	Nhận biết được sự chuyển thể của chất
	1
	
	C21
	

	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được chất có trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh.
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được tính chất vật lí, tính chất hoá học của chất.
	
	
	
	

	
	
	– Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được một số đặc điểm cơ bản thể rắn.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được một số đặc điểm cơ bản thể lỏng.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được một số đặc điểm cơ bản thể khí.
	
	
	
	

	
	
	- So sánh được khoảng cách giữa các phân tử ở ba trạng thái rắn, lỏng và khí.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được quá trình diễn ra sự nóng chảy.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được quá trình diễn ra sự đông đặc.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được quá trình diễn ra sự bay hơi.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được quá trình diễn ra sự ngưng tụ.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được quá trình diễn ra sự sôi.
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
	
	
	
	

	
	
	– Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	
	
	
	
	

	
	
	– Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển trạng thái từ thể rắn sang thể lỏng của chất và ngược lại.
	
	
	
	

	
	
	– Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển trạng thái từ thể lỏng sang thể khí.
	
	
	
	

	
	
	– Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao


	- Dự đoán được tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 3 yếu tố: nhiệt độ, mặt thoáng chất lỏng và gió.

- Đưa ra được biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí.

– Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.
	
	
	
	

	4. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm
	1
	2
	
	

	– Một số vật liệu

– Một số nhiên liệu

– Một số nguyên liệu

– Một số lương thực – thực phẩm


	Nhận biết
	
	0
	2
	
	

	
	
	– Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững thường được sử dụng trong cuộc sống và sản xuất

+ Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, ...);
+ Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, ...); sơ lược về an ninh năng lượng;
+ Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi, ...);
+ Một số lương thực - thực phẩm.
	
	2
	
	C7, C8

	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh,...
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như: than, gas, xăng dầu, ...
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nguyên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như: quặng, đá vôi, ...
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số lương thực – thực phẩm trong cuộc sống.
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được sơ lược về an ninh năng lượng.
	
	
	
	

	
	
	– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng.
	
	
	
	

	
	
	– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm.
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Đưa ra được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
	1
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	5. Hỗn hợp
	1
	3
	
	

	
	Nhận biết
	
	0
	2
	
	

	
	
	– Nêu được khái niệm hỗn hợp.
	
	1
	
	C9

	
	
	– Nêu được khái niệm chất tinh khiết.
	
	
	
	

	
	
	– Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung dịch. 
	
	
	
	

	
	
	– Nhận ra được một số các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước.
	
	1
	
	C10

	
	Thông hiểu
	
	0
	1
	
	

	
	
	- Phân biệt được dung môi và dung dịch.
	
	
	
	

	
	
	– Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.
	
	
	
	

	
	
	– Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.
	
	1
	
	C11

	
	
	– Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước.
	
	
	
	

	
	
	– Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các cách tách đó.
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	
	1
	0
	
	

	
	
	– Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi là gì.
	
	
	
	

	
	
	– Thực hiện được thí nghiệm để biết dung dịch là gì. 
	
	
	
	

	
	
	– Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.
	1
	
	C23
	

	
	
	– Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.
	
	
	
	

	
	
	– Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết.
	
	
	
	

	6. Tế bào
	1
	7
	
	

	– Khái niệm tế bào

– Hình dạng và kích thước tế bào

– Cấu tạo và chức năng tế bào

– Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

– Tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống
	Nhận biết
	
	0
	5
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm tế bào. 
	
	1
	
	C12

	
	
	- Nêu được chức năng của tế bào.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào.
	
	1
	
	C13

	
	
	- Nhận biết được tế bào là đơn vị cấu trúc của sự sống.
	
	1
	
	C14

	
	
	- Nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh.
	
	1
	
	C15

	
	
	- Nhận biết được tế bào động vật, tế bào thực vật.
	
	
	
	

	
	
	- Nhận biết được cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào.
	
	1
	
	C16

	
	
	-  Nhận biết được được tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ.
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	
	1
	0
	
	

	
	
	– Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào.
	1
	
	C24
	

	
	
	– Nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
	
	
	
	

	
	
	– Dựa vào sơ đồ, nhận biết được sự lớn lên và sinh sản của tế bào (từ 1 tế bào → 2 tế bào → 4 tế bào... → n tế bào).
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	
	
	
	
	

	
	
	– Thông qua quan sát hình ảnh phân biệt được tế bào động vật, tế bào thực vật, tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ. 
	
	
	
	

	
	
	- Thực hành quan sát tế bào lớn bằng mắt thường và tế bào nhỏ dưới kính lúp và kính hiển vi quang học.
	
	
	
	

	– Từ tế bào đến mô

– Từ mô đến cơ quan

– Từ cơ quan đến hệ cơ quan

– Từ hệ cơ quan đến cơ thể
	Thông hiểu
	
	0
	2
	
	

	
	
	- Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên mô. 
	
	1
	
	C17

	
	
	- Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên cơ quan. 
	
	1
	
	C18

	
	
	- Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên hệ cơ quan. 
	
	
	
	

	
	
	- Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên cơ thể. 
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	
	
	
	
	

	
	
	- Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên mô. Từ đó, nêu được khái niệm mô.
	
	
	
	

	
	
	- Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên cơ quan. Từ đó, nêu được khái niệm cơ quan. 
	
	
	
	

	
	
	- Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ cơ quan hình thành nên hệ cơ quan. Từ đó, nêu được khái niệm hệ cơ quan. 
	
	
	
	

	
	
	- Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên cơ thể. Từ đó, nêu được khái niệm cơ thể. 
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Thông qua hình ảnh, nêu được quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể (từ tế bào đến mô, từ mô đến cơ quan, từ cơ quan đến hệ cơ quan, từ hệ cơ quan đến cơ thể). Lấy được các ví dụ minh hoạ trong thực tế.
	
	
	
	

	7. Đa dạng thế giới sống - Vius và vi khuẩn.
	2
	2
	
	

	- Phan loại thế giới sống

- Khóa lưỡng phân

- Virus và vi khuẩn
	Nhận biết
	
	0
	1
	
	

	
	
	– Nhận biết được sinh vật có hai cách gọi tên: tên địa phương và tên khoa học.
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus (gồm vật chất di truyền và lớp vỏ protein) và vi khuẩn.
	
	
	
	

	
	
	- Dựa vào hình thái, nhận ra được sự đa dạng của vi khuẩn.
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được một số bệnh do virus và vi khuẩn gây ra.
	
	1
	
	C19

	
	Thông hiểu


	
	1
	1
	
	

	
	
	- Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống.
	
	
	
	

	
	
	- Dựa vào sơ đồ, phân biệt được các nhóm phân loại từ nhỏ tới lớn theo trật tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.
	
	
	
	

	
	
	- Lấy được ví dụ chứng minh thế giới sống đa dạng về số lượng loài và đa dạng về môi trường sống.
	
	
	
	

	
	
	- Phân biệt được virus và vi khuẩn (chưa có cấu tạo tế bào và đã có cấu tạo tế bào).
	
	
	
	

	
	
	- Trình bày được một số cách phòng và chống bệnh do virus và vi khuẩn gây ra.
	1
	1
	C25.a
	C20

	
	
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng 
	
	1
	0
	
	

	
	
	– Thông qua ví dụ nhận biết được cách xây dựng khoá lưỡng phân và thực hành xây dựng được khoá lưỡng phân với đối tượng sinh vật.
	1
	
	
	

	
	
	– Dựa vào sơ đồ, nhận biết được năm giới sinh vật. Lấy được ví dụ minh họa cho mỗi giới.
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được hiểu biết về virus và vi khuẩn để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.
	
	
	C25.b
	


C. ĐỀ BÀI

A. TRẮC NGIỆM: 4,0 điểm

Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

Câu 1. Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?

   A. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của động vật.

   B. Nghiên cứu sự lên xuống của thuỷ triều.

   C. Nghiên cứu sự khác nhau giữa văn hoá Việt Nam và văn hoá Trung Quốc.

   D. Nghiên cứu cách thức sản xuất phân bón hoá học.

Câu 2. Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?

   A. Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.

   B. Làm theo các thí nghiệm xem trên Internet.

   C. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hóa chất.

   D. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.

Câu 3. Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?
                      [image: image72.jpg]@O




A. Cấm thực hiện.                   B. Bắt buộc thực hiện.

C. Cảnh bảo nguy hiểm.         D. Không bắt buộc thực hiện.

Câu 4. Trước khi đo chiều dài của một vật ta thường ước lượng chiều dài của vật để ?


A. Lựa chọn thước đo phù hợp.
B. Đặt mắt đúng cách.


C. Đọc kết quả đo chính xác.
D. Đặt vật đo đúng cách.

Câu 5. Sắp xếp các bước sau thành một trình tự đúng khi cân một vật bằng cân đồng hồ

   1. Điều chỉnh kim về vạch số 0

   2. Đặt vật cần cân lên đĩa cân

   3. Ước lượng khối lượng vật cần cân để chọn cân có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất thích hợp

   4. Mắt nhìn vuông góc với mặt cân ở đầu kim cân, đọc theo vạch chia gần nhất và ghi kết quả theo độ chia nhỏ nhất của cân

    A. 1 – 2 -  3 -  4
B. 3 – 2 - 1  - 4          C. 3 – 1 – 2 – 4        D. 4-  2 -  3 - 1

Câu 6. Đâu là vật thể nhân tạo trong các đáp án sau

   A. Con trâu. 

B. Con sông.

C. Xe đạp.

D. Con người.

Câu 7. Vật liệu nào sau đây được xem là thân thiện với môi trường: pin máy tính, túi ni lông, ống hút làm từ bột gạo, Chậu nhựa.

   A. Túi ni long.


B. Ống hút làm từ bột gạo.

   C. Pin máy tính.


D. Chậu nhựa.
Câu 8. Nhiên liệu nào sau đây không phải nhiên liệu hóa thạch?

A. Than đá. 
B. Dầu mỏ.
C Khí tự nhiên.                    D. Ethanol.

Câu 9. Cho những chất sau, chất nào được xem là tinh khiết?

   A. Nước đường.                                       B. Nước thu được sau khi chưng cất.

   C. Nước biển.                                           D. Nước mưa. 
Câu 10. Dãy chất nào gồm các chất tan được trong nước?

   A. Bột sắn dây, bột mì, đá vôi.                  B. Đường, khí oxygen, bột gạo.

   C. Muối ăn, rượu, khí oxygen.                   D. Thạch cao, dầu ăn, đường.

Câu 11. Khi cho bột mì vào nước và khuấy đều, tạ thu được

   A. nhủ tương.
B. huyền phù.

C. dung dịch.

D. dung môi.

Câu 12. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Tất cả các sinh vật sống đều được cấu tạo nên từ tế bào.

B. Phần lớn các tế bào có thể đuợc quan sát thấy bằng mắt thuờng.

C. Tất cả các tế bào của sinh vật đều có không bào lớn.

D. Tế bào chỉ phát hiện thấy ở thân cây còn ở lá cây không có tế bào

Câu 13. Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào?


A. Các loại tế bào đều có chung hình dạng và kích thước.


B. Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau, 


C. Các loại tế bào khác nhau thường có hình dạng và kích thước khác nhau.



D. Các loại tế bào chỉ khác nhau về kích thước, chúng giống nhau về hình dạng
Câu 14. Vật nào sau đây có cấu tạo từ tế bào?

    A. Xe ô tô.

B. Cây cầu.

C. Cây bạch đàn.

D. Ngôi nhà.

Câu 15. Chức năng của bào quan lục lạp ở cây xanh là:

   A. bảo vệ lớp ngoài lá.
B. kết hợp với nước và muối khoáng tạo cacbohidrat.

   C. quang hợp.

D. tổng hợp chất hữu cơ thành chất vô cơ

Câu 16. Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ

   A. hàng trăm tế bào.      B. hàng nghìn tế bào.      C. một tế bào.      D. một số tế bào.

Quan sát hình sau và trả lời câu hỏi 17, 18
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Câu 17. Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể đa bào là

   A. hệ cơ quan.
B. cơ quan.

C. mô.

D. tế bào.

Câu 18. Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là:

   A. tế bào.

B. mô 


C. cơ quan.

D. hệ cơ quan.

Câu 19. Virus gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người, nhóm các bệnh nào dưới đây do virus gây ra?
A. viêm gan B, AIDS, sởi.

B. Tả, sởi, viêm gan A.

C. Quai bị, lao phôi, viêm gan B.
D. viêm não Nhật Bản, thuỷ đậu, viêm da.

Câu 20. Tại sao các bác sĩ đề nghị mọi người nên tiêm vaccine ngừa cúm mỗi năm?

A. Virus nhân lên nhanh chóng theo thời gian. 

B. Virus cúm có nhiều chủng thay đổi theo các năm.

C. Vaccine được cơ thể hấp thụ sau một năm.

D. Vaccine ngày càng mạnh hơn theo thời gian.

II. TỰ LUẬN: 6 điểm

Câu 21. (1,0 điểm): Bạn An lấy một viên đá lạnh nhỏ ở trong tủ lạnh rồi bỏ lên chiếc đĩa. Khoảng một giờ sau, bạn An không thấy viên đá lạnh đâu nữa mà thấy nước trải đều trên mặt đĩa. Bạn An để luôn vậy và ra làm rau cùng mẹ. Đến trưa, bạn đến lấy chiếc đĩa ra để rửa thì không còn thấy nước.

a. Theo em, nước đã biến đâu mất?

b. Nước có thể tồn tại ở những thể nào?

c. Hãy vẽ sơ đồ mô tả sự biến đổi giữa các thể của nước?

Câu 22. (1,0 điểm):  Ở nhiều vùng nông thôn, người ta xây dựng hầm biogas để thu gom chất thải động vật. Chất thải được thu gom vào hắm sẽ phản huy, theo thời gian tạo ra biogas. Biogas chủ yếu là khí methane, ngoài ra còn một lượng nhỏ các khí như ammonia, hydrogen sulfide, suipur dioxide, ... Biogas tạo ra sẽ được thu lại và dân lên để xây hầm ủ chất thải gia súc để lấy nhiên liệu khí phục vụ cho đun nấu hoặc biogas chạy máy phát điện. Theo em, việc xây hầm thu chất thải sản xuất bogas đem lại những lợi ích gì?  
Câu 23. (1,0 điểm): Hãy trình bày cách tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp gồm bột sắt, đồng và muối ăn.

Câu 24. (1,0 điểm): Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Cơ thể con người được cấu tạo từ tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực?

b. Các nhà khoa học đã sử dụng dụng cụ gì để quan sát các tế bào sinh vật?

c. Ba đặc điểm khái quát nhất về tế bào là gì?

Câu 25. (2,0 điểm): 

a. Trình bày một số bệnh do vi khuẩn gây ra đối với con người. Nêu nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh cho người nhiễm vi khuẩn.

b. Bác sĩ luôn khuyên chúng ta “ăn chín, uống sôi" để phòng tránh bệnh do vi khuẩn gây nên. Em hãy giải thích vì sao bác sĩ đưa ra lời khuyên như vậy?

D. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm (đúng mỗi câu được 0,2 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	C
	B
	A
	A
	C
	C
	B
	D
	B
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA
	B
	A
	C
	C
	C
	C
	D
	C
	A
	B


B. TỰ LUẬN: 6 điểm
	Đáp án
	Điểm

	Câu 21. 

a. Nước đã bóc hơi mất nên không còn trên đĩa nữa.

b. Nước tồn tại ở 3 thể khác nhau: 

Thể rắn (viên nước đá) 

Thể lỏng (nước trong đĩa)

Thể khí (hơi nước).

c. sơ đồ
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	1,0 điểm


	Câu 22. 
Việc thu gom chất thải tạo khí biogas có nhiều tác dụng:

-  Làm sạch môi trường, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

-  Tiêu diệt mầm bệnh gây hại. Nếu chất thải động vật thái trực tiếp ra môi trưởng sẽ phát tán nhiều mầm bệnh.

-  Làm nhiên liệu phục vụ cuộc sống, tiết kiệm tiến mua nhiên liệu

Nếu sử dụng trực tiếp biogas thường sẽ có mùi hôi cần làm theo quy trình minh họa sản xuất và thu biogas sạch loại bỏ một số khí có mùi hôi trong thành phần của biogas. (Có thể dẫn khí qua thùng chứa than hoạt tính để khử mùi trước khi đưa vào sử dụng)
	1,0 điểm

	Câu 23.  
- Dùng nam châm để hút riêng bột cắt ra khỏi hỗn hợp, đồng và muối ăn không bị nam châm hút.

- Tiếp theo, đưa hoà tan hỗn hợp còn lại vào nước rồi cho qua phễu lọc. Do đồng không tan trong nước nên nằm trên phễu lọc và ta thu được dung dịch muối ăn. 

- Cô cạn dung địch muối ăn vừa thu, ta được muối ăn nguyên chất ở dạng rắn.
	1,0 điểm

	Câu 24.  
a. Tế bào nhân thực.

b. Các nhà khoa học dùng kính hiển vi để quan sát tế bào

c. Ba đặc điểm khái quát về tế bào:

 - Tế bào là đơn vị cơ sở và cấu trúc của sự sống:

- Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của cơ thể,

 - Tế bào được hình thành từ tế bào khác
	1,0 điểm

	Câu 25.  

a. Một số bệnh do vi khuẩn gây ra: bệnh vàng da, bệnh kiết lị, bệnh tiêu chảy,…

Nguyên tắc sử dụng kháng sinh: 

- Chỉ sử dụng kháng sinh khi thật sự bị bệnh nhiễm khuẩn.

- Cần lựa chọn đúng loại kháng sinh và có sự hiểu biết về thể trạng người bệnh.

- Dùng kháng sinh đúng liều, đúng cách.

- Dùng kháng sinh đủ thời gian

b. Vi khuẩn thường phân bố với số lượng lớn ở các loại môi trường như: đất, nước, không khí, cơ thể sinh vật, đó dùng, thức ăn ôi thiu, ... Tuy nhiên, phần lớn vi khuẩn bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao. Vì vậy cần nấu chín thức ăn, nước uống trước khi sử dụng để phòng các bệnh do vị khuẩn gây ra.
	2,0 điểm


III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA

HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU

Phổ biến nội quy giờ kiểm tra

a. Mục tiêu: HS biết được các qui định trong giờ kiểm tra để tránh vi phạm nội qui.

b. Nội dung: Qui định trong giờ kiểm tra:

- Làm bài nghiêm túc. 

- Không dùng mực đỏ làm bài kiểm tra. Chỉ dùng một màu mực khi làm bài.

- Không sử dụng tài liệu trong khi kiểm tra. 

- Không nhắc bài cho bạn, không nhìn bài của bạn.

c. Sản phẩm: HS lắng nghe, thực hiện.

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên phổ biến, học sinh thực hiện.

HOẠT ĐỘNG 2: PHÁT ĐỀ KIỂM TRA, THỰC HIỆN COI THI THEO QUI CHẾ.

a. Mục tiêu:  Thông qua bài kiểm tra HS được củng cố và khắc sâu kiến thức đã học. Đồng thời qua bài kiểm tra GV kiểm tra và đánh giá được HS.

b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu đề bài và làm bài kiểm tra.

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

- Giáo viên giao đề bài, thực hiện coi thi theo qui chế.

-  Học sinh độc lập thực hiện.

HOẠT ĐỘNG 3: THU BÀI

- GV nhận xét đánh giá giờ kiểm tra.

- HS nộp bài cho giáo viên.

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Xem lại nội dung kiến thức đã kiểm tra, chuẩn bị để chữa bài.

                 _________________________________________________

Ngày soạn:

BÀI 18:  ĐA DẠNG NẤM

Thời gian thực hiện: 02 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 68:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập là tìm hiểu về nấm

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về đa dạng nấm

	Tiết 69:

Ngày dạy:
	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò và tác hại của nấm.

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về sự đa dạng của nấm, vai trò và các bệnh do nấm gây ra.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để kể tên được các loại nấm và môi trường sống, vai trò của nấm, các bệnh do nấm gây ra.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ để tìm ra cùng tìm ra các biện pháp phòng tránh các bệnh về nấm.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Kể tên được một số lọai nấm và môi trường sống của chúng.

· Phân loại được 3 đại diện của nấm dựa vào cấu trúc của cơ quan bào tử.
· Nhận biết được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong đời sống con người.

· Nhận biết được một số bệnh do nấm gây ra và nêu các cách phòng, chống.

· Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn như: Vì sao bánh mì, hoa quả để lâu ngày ở nhiệt độ phòng dễ bị hỏng, …

2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thức hiện nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về nấm.

· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thảo luận về các đặc điểm về sự đa dạng, vai trò và các bệnh do nấm gây ra.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

· Hình ảnh về một số loại nấm, vai trò, các bệnh về nấm.

· Đoạn phóng sự “ăn phải nấm độc, 3 người thương vong”:

(https://coccoc.com/search?query=%C4%83n%20ph%E1%BA%A3i%20n%E1%BA%A5m%20%C4%91%E1%BB%99c%2C%203%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20th%C6%B0%C6%A1ng%20vong&tbm=vid)
· Đoạn video liên quan đến dấu hiệu nhận biết nấm độc: 

(https://coccoc.com/search?query=d%E1%BA%A5u%20hi%E1%BB%87u%20nh%E1%BA%ADn%20bi%E1%BA%BFt%20n%E1%BA%A5m%20%C4%91%E1%BB%99c&tbm=vid)
· Phiếu học học tập số 1, 2

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ HỌC TẬP LÀ TÌM HIỂU VỀ NẤM

a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác đinh được vấn đề học tập là tìm hiểu về nấm.
b) Nội dung: Học sinh chơi trò chơi: “Đuổi hình – Hái nấm”

c) Sản phẩm: HS kể tên được các loại nấm tương ứng với hình.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

(1) Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm sẽ lần lượt nhận được 1 hình ảnh về 1 loài nấm. 

- Mỗi nhóm HS có 5 giây để quan sát và gọi đúng tên của loài nấm.

· Nhóm nào có nhiều câu trả lời chính xác hơn sẽ là nhóm chiến thắng.

        (2) Vì sao nấm không thuộc về giới Thực vật hay giới Động vật?

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
Học sinh quan sát và trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả  

GV: tổ chức cho HS nhận xét.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

+ Nấm không thuộc về gưới thực vật vì nấm không chứa diệp lục, không có khả năng quang hợp để tổng hợp chất hữu cơ. Nấm không thuộc giới Động vật vì nấm không có khả năng di chuyển.

- Từ đó GV đặt câu hỏi: Các loài quan sát được dưới kính hiển vi thuộc những nhóm sinh vật nào? Tên gọi từng sinh vật là gì? Vai trò của các loài đó trong tự nhiên là gì?
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về đa dạng nấm

a) Mục tiêu: 
· Quan sát hình ảnh và mô tả được các hình dạng chủ yếu của nấm.

· Kể tên được các loại nấm và môi trường sống của chúng.

Từ đó nhận ra được sự đa dạng của nấm về hình dạng, môi trường sống và phân loại được 3 nhóm nấm dựa vào cấu trúc của cơ quan bào tử.

b) Nội dung: 
· Hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập số 1:

+ Nhắc lại đặc điểm chung của giới nấm? 

+ Kể tên các loại nấm mà em biết? Chúng có hình dạng như thế nào và môi trường sống của chúng?

+ Quan sát 3 đại diện nấm dưới đây, hãy lập bảng để phân loại các nhóm nấm (tên, đặc điểm, ví dụ đại diện)

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- Tất cả các loài nấm được xếp vào giới Nấm: là những sinh vật nhân thức, đơn bào hoặc đa bào, sống dị dưỡng.

- Một số lọai nấm: nấm kim châm, nấm mốc, nấm linh chi, nấm men, nấm rơm, nấm đùi gà, nấm mèo (mộc nhĩ), …

- Nấm sống ở nhiều môi trường khác nhau: trong không khí, trong nước, trong đất, trong cơ thể người và các sinh vật sống khác.

- Nấm chủ yếu ở những nơi nóng ẩm, giàu dinh dưỡng, một số sống được ở điều kiện khắc nghiệt.

- Nấm được chia thành 3 nhóm: 

	Tên nhóm nấm
	Nấm túi
	Nấm đảm
	Nấm tiếp hợp

	Đặc điểm
	Thể quả dạng túi
	Thể quả dạng hình mũ
	Sợi nấm phân nhánh, màu nâu, xám, trắng

	Đại diện
	Nấm bụng dê, nấm cục …
	Nấm hương, nấm rơm, nấm sò…
	Nấm mốc…


=> Nấm đa dạng về đặc điểm hình thái và môi trường sống.

d) Tổ chức thực hiện: 
· GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

· HS thực hiện nhiệm vụ: 

· Báo cáo, thảo luận: GV gọi ngẫu nhiên một nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến)

· Kết luận, nhận định: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Phát phiếu học tập số 1 cho các nhóm.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Thảo luận cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 1.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, yêu cầu HS khác nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận:
GV nhận xét và chốt nội dung.
	I. Sự đa dạng của nấm

1. Nhận biết nấm

- Nấm thường nhỏ, thân mềm, thường có mũ hình chóp hoặc tủa dài.

- Nấm là sinh vật dị dưỡng, thức ăn của chúng là các chất hữu cơ có trong môi trường.

- Nấm sống cộng sinh hoặc kí sinh trên cơ thể thực vật, động vật, con người hoặc sống trên đất ẩm, rơm rạ, thân cây gỗ mục…

- Cấu tạo của cây nấm gồm: 

+ Mũ nấm

+ Thân nấm

+ Sợi nấm
2. Sự đa dạng của nấm

- Nấm được phân chia thành các nhóm khác nhau: nấm túi, nấm đảm, nấm tiếp hợp.

- Ví dụ về các nhóm nấm và đặc điểm:

Các loại nấm
Đặc điểm
Ví dụ
Nấm túi
Thể quả có dạng túi
Nấm bụng dê, nấm cục, nấm men…
Nấm đảm
Thể quả có dạng hình mũ
Nấm hương, nấm rơm, nấm đùi gà, …
Nấm tiếp hợp
Sợi nấm phân nhánh
Nấm mốc trên các loại bánh mì, hoa quả…
- Nấm có thể đơn bào hoặc đa bào, nấm đa dạng về hình thái, cấu tạo và về cách dinh dưỡng.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò và tác hại của nấm.

a) Mục tiêu: 
- Trình bày được vai trò và tác hại của nấm trong tự nhiên và trong đời sống con người.

b) Nội dung: 
· Hoàn thành phiếu học tập số 2 

a. Hoàn thành bảng sau:

	Vai trò của nấm đối với con người
	Tên các loại nấm

	
	

	
	

	
	

	
	

	…..
	…..


b. Kể tên những tác hại do nấm gây ra? Đề xuất một số biện pháp phòng tránh các bệnh do nấm?

c) Sản phẩm: 
- Vai trò của nấm:

+ Trong tự nhiên: tham gia vào quá trình phân hủy chất thải và xác động vật, thực vật thành các chất đơn giản cung cấp cho cây xanh và làm sạch môi trường.

+ Dùng làm thực phẩm: nấm kim châm, mộc nhĩ, nấm hương, nấm đùi gà, …

+ Dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm: nấm mem, nấm mốc, …

+ Dùng làm thuốc: nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, …

- Tác hại của nấm:

- Ở người: nấm gây ra các bệnh như: nấm lưỡi, lang ben, hắc lào, nấm da đầu, …

- Ở thực vật: mốc cam ở thực vật, nấm khiến cây chết non, thối rễ, nấm gây hỏng lá, thân cây…

- Ở động vật: bệnh nấm trên da động vật gây lở loét, rụng lông, …

- Nấm còn làm hỏng thức ăn, đồ uống làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tăng nguy cơ gây ung thư và còn gây hư hỏng quần áo, đồ đạc.

=> Biện pháp phòng tránh: giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đồ đạc quần áo khô ráo, sử dụng các loại thuốc kháng nấm, đến các cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh.

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Phát phiếu học tập số 2 cho các nhóm.
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GV chiếu video ăn phải nấm độc 3 người thương vong và video nhận biết các loại nấm độc.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Thảo luận nhón hoàn thành phiếu học tập số 2.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
· GV gọi ngẫu nhiên một nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.

Bước 4: Kết luận:
GV nhận xét và chốt nội dung về các tác hại do nấm gây ra.
	II. Vai trò và tác hại của nấm

* Vai trò:

+ Phân hủy xác động vật, thực vật làm sạch môi trường

+ Làm thức ăn bổ dưỡng cho con người

+ Dùng làm dược liệu chữa bệnh.

*Tác hại:

+ Gây bệnh cho động vật, thực vật 

+ Gây bệnh ngoài da ở người.

+ Một số nấm độc khi ăn vào gây ngộ độc, có thể dẫn tới tử vong.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học về: đa dạng nấm, vai trò và một số tác hại do nấm gây ra.

b) Nội dung: 
- HS hệ thống lại kiến thức bài học bằng “Sơ đồ tư duy”

c) Sản phẩm: 
· Sơ đồ tư duy các con vẽ trong vở hoặc giấy A4.

d) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân tóm tắt nội dung bài học dưới dạng sơ đồ tư duy

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

- Bước 3: Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày.

- Bước 4: Kết luận: GV nhấn mạnh nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng.

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.

b) Nội dung: 
- Tìm hiểu kĩ thuật trồng nấm mộc nhĩ thông qua mục“Em có biết”
- Thực hành quan sát sự hình thành nấm bằng cách để những mẩu bánh mì, cơm, khoai ở nhiệt độ phòng khoảng 4-6 ngày và quan sát sự hình thành của nấm mốc trên đồ ăn.

c) Sản phẩm: 
- Mục “Em có biết”

- HS có được mẫu vật là mẩu bánh mì, cơm hoặc khoai, … đã lên nấm mốc của mình.

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- Học sinh đọc mục “em có biết”
- Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp phần thực hành quan sát nấm và nộp sản phẩm vào tiết sau.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV mời 1 HS trình bày sơ đồ tư duy để nhấn mạnh lại nội dung bài học.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị Bài 19:Đa dạng thực vật

Ngày soạn:…………..
BÀI 19. ĐA DẠNG THỰC VẬT

Thời gian thực hiện: 03 tiết

Dự kiến thời lượng cho các hoạt động

	Tiết 70:

Ngày dạy:


	Hoạt động 1: Xác định nội dung, nhiệm vụ bài học: tìm hiểu về sự đa dạng của thực vật thông qua các nhóm thực vật.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1: Xác định tên gọi của các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia

	Tiết 71:

Ngày dạy:
	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đặc điểm của các nhóm Thực vật (Rêu, Dương xỉ)



	Tiết 72:

Ngày dạy:


	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đặc điểm của các nhóm Thực vật (Hạt trần, Hạt kín)

Hoạt động 3: Luyện tập

Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU

1. Năng lực: 

1.1. Năng lực chung

· Năng lực tự chủ và tự học: đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, chủ động theo dõi sự hướng dẫn của GV, chủ động trao đổi ý kiến với bạn để xác định rõ yêu cầu, các nhiệm vụ, cách thức thực hiện các hoạt động học tập, chủ động thực hiện nhiệm vụ của cá nhân và của nhóm.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để hoàn thiện nhiệm vụ học tập; trao đổi kết quả quan sát, rút ra nhận xét và hoàn thiện phiếu học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tăng cường quan sát thế giới Thực vật trong tự nhiên và xếp được chúng vào các nhóm tương ứng; dựa trên đặc điểm của các nhóm Thực vật chủ động và có các biện pháp trồng và chăm sóc hợp lí Thực vật.
1.2. Năng lực khoa học tự nhiên

· Nhận thức khoa học tự nhiên: nhận biết, trình bày và phân biệt được đặc điểm cơ bản của các nhóm Thực vật; nhận xét nêu được sự tiến hóa giữa các nhóm Thực vật.
· Tìm hiểu tự nhiên: thực hiện quan sát một số đại diện điển hình của các nhóm Thực vật; ghi chép lại kết quả quan sát, trình bày và phân tích được kết quả quan sát; quan sát, tìm hiểu, nhận dạng và xếp nhóm các đại diện Thực vật ở địa phương, xung quanh HS.
· Vận dụng kiến thức: tăng cường quan sát, nhận dạng thực vật trong tự nhiên và xếp được chúng vào các nhóm Thực vật tương ứng; chủ động và có các biện pháp trồng và chăm sóc hợp lí Thực vật dựa trên hiểu biết về đặc điểm sinh học của chúng.
2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:

· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Trung thực, cẩn thận khi quan sát mẫu vật. 
· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, tự giác thực hiện các nhiệm vụ học tập của cá nhân và phối hợp tích cực với các thành viên trong nhóm.

- Yêu quý Thực vật, tích cực, chủ động bảo vệ môi trường sống của Thực vật, trồng và chăm sóc hợp lí cây xanh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Hình ảnh: 

+ Sơ đồ các nhóm Thực vật.

+ Rêu tường, dương xỉ, một số loài Dương xỉ thường gặp, cây thông và rừng thông, cơ quan sinh sản của thông và một số đại diện Hạt trần (vạn tuế, trắc bách diệp,…) đại diện cây có hoa (cây bưởi, hoa hồng, bèo tấm,…).

- Mẫu vật: rêu tường, cây dương xỉ, đoạn cành lá thông, nón thông, cây có hoa (rau cải, hoa hồng,…- tùy điều kiện ở địa phương để sưu tầm mẫu vật).

- Phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc bài trước ở nhà. Tự tìm hiểu về các tài liệu trên internet có liên quan đến nội dung của bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: XÁC ĐỊNH NỘI DUNG, NHIỆM VỤ BÀI HỌC: TÌM HIỂU VỀ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT THÔNG QUA CÁC NHÓM THỰC VẬT.

a) Mục tiêu: 
-Tạo hứng thú, xác định được các nhiệm vụ, nội dung cơ bản sẽ tìm hiểu trong bài học.

b) Nội dung: 
- HS dựa vào hiểu biết hiện có, tham gia trò chơi, kể tên các loài Thực vật, đưa ra cách phân chia thực vật thành các nhóm và nêu rõ cơ sở phân chia (theo quan điểm của HS).

c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- HS kể tên được các đại diện thực vật (cây phượng, cây rêu,…) tùy theo ý kiến của cá nhân.

- Phân loại thực vật thành các nhóm có đặc điểm giống nhau và nêu cơ sở phân chia (tùy theo ý kiến của HS):

+ Theo môi trường sống: thực vật ở nước, thực vật trên cạn.

+ Theo kích thước cơ thể: lớn, trung bình, nhỏ,…

+ Theo công dụng: cây ăn quả, cây dược liệu,… 

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh nhất, ai đúng nhất?”

+ Hãy viết tên các đại diện thực vật vào giấy mà em biết.

+ Phân loại thực vật thành các nhóm và nêu cơ sở phân chia.

+ Dán các giấy ghi tên đại diện thực vật vừa kể được vào các nhóm tương ứng.

+ Kiểm tra, chỉnh sửa kết quả.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ thực tế, dựa vào vốn hiểu biết tham gia trò chơi, nêu rõ quan điểm phân chia các nhóm thực vật. 
Bước 3: Báo cáo kết quả  

Xác định đúng các ví dụ thuộc thực vật và xếp được các đại diện thực vật kể tên vào các nhóm theo cách phân chia của HS.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV ghi lại ý kiến của HS ( xuất hiện mâu thuẫn: có quá nhiều cách phân chia các nhóm thực vật, có những đại diện không chỉ thuộc 1 nhóm mà còn thuộc nhiều nhóm dựa trên cách phân chia của HS ( dẫn dắt để HS quan tâm tới cách phân chia dựa theo đặc điểm: có mạch dẫn hoặc không có mạch dẫn; có hạt hoặc không có hạt; có hoa hoặc không có hoa ( tìm hiểu đa dạng thực vật thông qua các nhóm thực vật.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Xác định tên gọi của các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia

a) Mục tiêu: 
- Kể tên và nêu được đặc điểm phân chia các nhóm Thực vật.

b) Nội dung: 
- HS quan sát hình 19.1. Các nhóm Thực vật, nêu tên các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia.

c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS, dự kiến: 

+ Các nhóm TV: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín. 

+ Đặc điểm phân chia: có hay không có mạch dẫn, có hạt hay không có hạt, có hoa hay không có hoa.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

+ Quan sát hình 19.1. Các nhóm Thực vật, trả lờ câu hỏi: Nêu tên các nhóm thực vật và đặc điểm phân chia.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

+ HS vận dụng kiến thức vừa học để trả lời câu hỏi tình huống

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
Đại diện HS nêu ý kiến, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận:
+ GV nhấn mạnh các nhóm TV và đặc điểm phân chia.
	I. Các nhóm thực vật

- Thực vật được chia thành nhiều nhóm dựa trên các đặc điểm: có mạch dẫn hoặc không có mạch dẫn, có hạt hoặc không có hạt, có hoa hoặc không có hoa.

Cụ thể:

+ Rêu: không có mạch dẫn

+ Dương xỉ: có mạch dẫn, không có hạt

+ Hạt trần: có mạch dẫn, có hạt, không có hoa

+ Hạt kín: có mạch dẫn, có hạt, có hoa. 


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đặc điểm của các nhóm Thực vật

a) Mục tiêu: 

- Phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch dẫn (Rêu); Thực vật có mạch dẫn và không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch dẫn, có hạt và không có hoa (Hạt trần); Thực vật có mạch dẫn, có hạt và có hoa (Hạt kín).

- Nêu được sự tiến hóa giữa các nhóm Thực vật.

b) Nội dung: 
- HS quan sát hình ảnh: rêu- cây rêu, cây dương xỉ, thông- rừng thông, nón thông, một số đại diện Hạt trần (vạn tuế, trắc bách diệp,…), đại diện cây có hoa (cây bưởi, hoa hồng, bèo tấm,…), thảo luận nhóm, hoàn thiện bảng sau trong Phiếu học tập:

Bảng: Đặc điểm các nhóm Thực vật

	Nội dung
	Rêu
	Dương xỉ
	Hạt trần
	Hạt kín

	Môi trường sống
	
	
	
	

	Đặc điểm cấu tạo và sinh sản
	
	
	
	

	Đại diện
	
	
	
	


c) Sản phẩm: 
- Ý kiến của nhóm thể hiện trong PHT và câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

thực hiện theo nhóm 4HS, quan sát hình ảnh đại diện một số nhóm Thực vật, hoàn thiện Phiếu học tập (bảng: Đặc điểm của các nhóm Thực vật)- 10 phút.
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        Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

-HS quan sát hình ảnh, khai thác thông tin SGK, thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến, hoàn thiện bảng trong PHT.

Bước 3: Báo cáo thảo luận:
Đại diện nhóm nêu ý kiến, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

( GV y.c HS: Nêu rõ đặc điểm phân biệt các nhóm Thực vật từ đó thấy được sự tiến hóa giữa các nhóm Thực vật từ Rêu --- Dương xỉ --- Hạt trần --- Hạt kín.

( GV y.c quan sát kĩ hình ảnh cơ quan sinh sản của cây Hạt trần, cây Hạt kín: Vì sao gọi là cây Hạt trần, cây Hạt kín? Cây Hạt kín tiến hóa hơn hay cây Hạt trần tiến hóa hơn? Vì sao?

- HS dựa vào kết quả hoạt động nhóm, quan sát kĩ hình CQSS của cây Hạt trần, cây Hạt kín trả lời câu hỏi.
Bước 4: Kết luận:
+ GV chuẩn đáp án PHT
	II. Thực vật không có mạch dẫn (rêu)

- Rêu là thực vật nhỏ bé, thường mọc từng đám.

- Đăc điểm nhận biết: sống ở nơi ẩm ướt, có rễ, thân, lá giả, có túi bào tử.

III. Thực vật có mạch, không có hạt (dương xỉ)

- Đặc điểm cây dương xỉ: có thân, rễ; lá non cuộn tròn, sinh sản bằng bào tử, túi bào tử thường tập trung thành đốm nằm ở mặt dưới của lá.

- Dương xỉ thường phân bổ ở nơi đất ẩm, dưới tán rừng hoặc ven đường đi, bờ ruộng.

- Dương xỉ rất đa dạng, có nhiều loài khác nhau.

IV. Thực vật có mạch dẫn, có hạt, không có hoa (hạt trần)

- Hạt trần là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt không được bao kín trong quả và không có hoa.

- Thông là cây hạt trần.

- Đặc điểm cây thông: cây thân gỗ, lá nhỏ hình kim, chưa có hạt, cơ quan sinh soản là nón, có hai loại nón là nón đực và nón cái.

V. Thực vật có mạch dẫn, có hạt và có hoa (hạt kín)

- Các đặc điểm nhận biết cây hạt kín: có rễ, thân, lá, có mạch dẫn, có hoa, quả, hạt; hạt được bao kín trong quả.


Bảng: Đặc điểm các nhóm Thực vật

	Nội dung
	Rêu
	Dương xỉ
	Hạt trần
	Hạt kín

	Môi trường sống
	Nơi ẩm ướt, thường mọc thành từng đám.
	Ưa ẩm, râm mát.
	Nhiều nơi (đb nơi có khí hậu mát mẻ, vùng ôn đới).
	Nhiều nơi.

	Đặc điểm cấu tạo và sinh sản
	Nhỏ bé, không có mạch dẫn, có thân và lá, rễ giả, không có hạt, không có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.
	Có mạch dẫn, có thân, lá và rễ thật, không có hạt, không có hoa.

- Sinh sản bằng bào tử.
	Có mạch dẫn, có thân, lá và rễ thật, có hạt, không có hoa (nón là CQSS).

- Sinh sản bằng hạt (Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở).
	Có mạch dẫn, có hạt, có hoa. Hạt được bao kín trong quả.

- Sinh sản bằng hạt (Hạt nằm trong quả).

	Đại diện
	Cây rêu tường
	Cây dương xỉ, rau bợ, bèo vẩy ốc,…
	Thông hai lá, trắc bách diệp,…


	Cây hoa hồng, phượng vĩ,…


+ GV nhấn mạnh: Mỗi nhóm TV có đặc điểm riêng. Các nhóm thực vật được sắp xếp theo chiều hướng tiến hóa, hoàn thiện về tổ chức cơ thể: Từ Rêu--- Dương xỉ--- Hạt trần--- Hạt kín. Thực vật Hạt kín là tiến hóa nhất nên rất phổ biến trên Trái đất, thích nghi được với các môi trường sống khác nhau.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Phát triển được năng lực tự học, hệ thống, tổng kết, vận dụng kiến thức bài học, tự đánh giá, hoàn thiện bài tập.

b) Nội dung: HS tổng hợp, vận dụng kiến thức bài học:

+ Tiến hành sắp xếp các đại diện Thực vật kể được từ hoạt động trò chơi khởi động vào các nhóm Thực vật đã học và giải thích.

+ Hoàn thiện bảng 19.1:Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thực vật Hạt trần với thực vật Hạt kín.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS, dự kiến:

+ HS sắp xếp lại chính xác các Thực vật đã kể tên được vào các nhóm Thực vật vừa được học và giải thích.

+ Đáp án bảng 19.1: 


	Đặc điểm
	Thực vật Hạt trần
	Thực vật Hạt kín

	Cơ quan sinh dưỡng
	Rễ
	Có
	Có

	
	Thân
	Có
	Có

	
	Lá
	Có
	Có

	Cơ quan sinh sản
	Nón
	Có
	Không

	
	Hoa
	Không
	Có

	
	Quả
	Không
	Có

	
	Hạt
	Có
	Có


d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 

- GV y.c HS dựa vào kiến thức đã học: 

+ Tiến hành sắp xếp các đại diện Thực vật kể được từ hoạt động trò chơi khởi động vào các nhóm Thực vật đã học và giải thích.

+ Hoàn thiện bảng 19.1:Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thực vật Hạt trần với thực vật Hạt kín.

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ:
- HS vận dụng kiến thức bài học, thực hiện sắp xếp lại chính xác các thực vật vào các nhóm, nêu ý kiến giải thích và hoàn thiện bảng 19.1.

Bước 3: Báo cáo: 

Đại diện HS nêu ý kiến, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận:HS: nhận xét, đánh giá kết quả, chuẩn đáp án.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học, vận dụng kiến thức bài học, tăng cường quan sát thực vật trong tự nhiên và thực hành phân nhóm Thực vật, đề xuất được cách chăm sóc dựa vào hiểu biết về đặc điểm của các nhóm Thực vật.

b) Nội dung: HS làm việc cá nhân liên hệ kiến thức bài học, quan sát và giới thiệu được một số Thực vật ở xung quanh em, thực hành phân chia chúng vào các nhóm, đề xuất được những lưu ý trong việc chăm sóc để cây phát triển khỏe mạnh.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS theo cấu trúc: 

+ Đại diện cây gì…? Đặc điểm môi trường sống…? Cây này được xếp vào nhóm Thực vật nào…? Cách chăm sóc cần lưu ý những gì…?

d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS: liên hệ kiến thức bài học, quan sát và giới thiệu được một số Thực vật ở xung quanh em, thực hành phân chia chúng vào các nhóm, đề xuất được những lưu ý trong việc chăm sóc để cây phát triển khỏe mạnh (Đại diện cây gì…? Đặc điểm môi trường sống…? Cây này được xếp vào nhóm Thực vật nào…? Cách chăm sóc cần lưu ý những gì…?)

Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Mỗi HS làm việc cá nhân thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả  

- GV mời 1 HS trình bày sơ đồ tư duy để nhấn mạnh lại nội dung bài học.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá kết quả của HS.
· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại các kiến thức đã học của kỳ 1.
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Cây bèo, cây sắn, cây hoa hồng, cây ô rô





Lá xẻ thùy hoặc có lá con





Lá không xẻ thùy





Có nhiều lá con xếp dọc 2 bên cuống lá





Mép lá nhẵn





Các thùy xẻ sâu





Mép lá có nhiều răng cưa





Nước đá





Nước lỏng





Hơi nước





Nóng chảy





Đông đặc





Bay hơi





Ngưng tụ
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